138



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________________




[bookmark: _GoBack]





BÁO CÁO TÓM TẮT

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 
VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU 
CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
HUYỆN BÌNH ĐẠI – TỈNH BẾN TRE



















Bình Đại, năm 2021



1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________________








BÁO CÁO TÓM TẮT

[bookmark: _Hlk77235483]QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 
VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU 
CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
HUYỆN BÌNH ĐẠI – TỈNH BẾN TRE




	Ngày    tháng     năm  2021        
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG




                  
	Ngày     tháng     năm  2021   
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH ĐẠI















CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________________







BÁO CÁO TÓM TẮT

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 
VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU 
CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
HUYỆN BÌNH ĐẠI – TỈNH BẾN TRE



	Ngày  29  tháng  11  năm 2021      
ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TỔNG HỢP MÊ KÔNG XANH
Giám đốc


 


Bùi Thanh Quang










MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ	1
I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	1
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CÁC CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	2
III. MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	5
IV. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	7
PHẦN I:ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI	9
1.1. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên	9
1.1.1. Vị trí địa lý	9
1.1.2. Địa hình, địa mạo	9
1.1.3. Khí hậu	9
1.1.4. Thủy văn	10
1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên	11
1.2.1. Tài nguyên đất	11
1.2.2. Tài nguyên nước	12
1.2.3. Tài nguyên rừng	12
1.2.4. Tài nguyên biển	13
1.2.5. Tài nguyên khoáng sản	13
1.2.6. Tài nguyên nhân văn	13
1.3. Đánh giá chung	14
PHẦN II:TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI	16
I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI	16
1.1. Tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai có liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	16
1.2. Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân	18
1.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai	19
II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT	19
2.1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất	19
2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong quy hoạch kỳ trước	30
2.3. Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân trong việc sử dụng đất	40
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC	41
3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước	41
3.2. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước	56
3.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ tới	58
PHẦN III:PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030	60
I. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	60
1.1. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng	60
1.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực	71
1.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất	75
1.4. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch	122
1.5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2030	125
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG	126
2.1. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến  nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và  chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	126
2.2. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến  khả năng bảo đảm an ninh lương thực	128
2.3. Đánh tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải  di dời chỗ ở số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất	129
2.4. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến quá  trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng	129
2.5. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến việc tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc	129
2.6. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ	130
PHẦN IV:KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021	131
PHẦN V:GIẢI PHÁP THỰC HIỆN	132
I. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường	132
II. Xác định các giải pháp đảm bảo tính khả thi và hiệu quả phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	133
III. Chính sách tạo nguồn vốn từ đất	133
IV. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện	133
V. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư	134
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ	136
I. KẾT LUẬN	136
II. KIẾN NGHỊ	136
HỆ THỐNG BIỂU	138

         



[bookmark: _Toc373997564][bookmark: _Toc399567019][bookmark: _Toc84886329]  ĐẶT VẤN ĐỀ

[bookmark: _Toc527386677][bookmark: _Toc57536721][bookmark: _Toc84886330]I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
[bookmark: _Toc489429058][bookmark: _Toc38386763][bookmark: _Toc38387341]Trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế cũng như việc thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, việc sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất đai đã và đang là một yêu cầu cấp thiết. Do vậy yêu cầu nắm chắc, quản lý chặt nguồn tài nguyên hữu hạn này một cách hiệu quả và bền vững là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (Điều 53). “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật” (khoản 1 Điều 54).
Tại Điều 14, Luật Đất đai năm 2013 quy định “Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất”. Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 40, chương IV Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch quy định Nguyên tắc, Hệ thống, Thời kỳ quy hoạch; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp tổ chức triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Để cụ thể hóa Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 “Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”;
Thực hiện theo tinh thần của công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; ngày 22 tháng 9 năm 2020 UBND tỉnh Bến Tre có công văn số 4887/UBND-KT về việc triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021;
Xuất phát từ những quy định trên, UBND huyện Bình Đại đã tổ chức triển khai thực hiện công tác lập “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Đại”.
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2.1. Văn bản pháp lý
- Luật số 45/2013/QH13 Luật Đất đai, ngày 29/11/2013; 
- Luật số 21/2017/QH14 Luật quy hoạch, ngày 24/11/ 2017;
- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
[bookmark: loai_1_name]- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa;
- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;
- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch năm 2017;
- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;
- Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;
- Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021;
- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đất đai được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021;
- Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm trong lĩnh vực đất đai;
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai;
- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ                                              hiện trạng sử dụng đất;
- Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ xác thực tại Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020;
- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai

2.2. Quy hoạch và định hướng của các ngành
- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018;
- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019;
- Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2020;
- Nghị quyết 51/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2021;
- Nghị quyết 52/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2021;
- Nghị quyết 51/NQ-HĐND ngày 24 tháng 08 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019; sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2021;
- Nghị quyết 52/NQ-HĐND ngày 24 tháng 08 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2021;
- Quyết định số 82/QĐ-BCT ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch hệ thống điện 110Kv;
- Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Bình Đại.
- Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bình Đại;
- Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2024;
- Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06/5/2020;
- Quyết định số 4578/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Bình Đại về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Nam thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;
- Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2021 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bình Đại;
- Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
- Công văn số 4887/UBND-KT ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
[bookmark: _Toc68357633][bookmark: _Toc84886332]- Quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Đại;
- Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện;
- Quy hoạch xây dựng thị trấn Bình Đại;
- Tài liệu kiểm kê đất đai năm 2014, 2019 và số liệu thống kê đất đai năm 2010, 2020 trên địa bàn huyện; 
- Các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bến Tre và huyện Bình Đại;
- Các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre và huyện Bình Đại;
III. MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
- Kiểm kê đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện về thực trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện để làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của huyện.
- Đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất kỳ trước, nhằm rút ra những kết quả đạt được và những mặt tồn tại cần khắc phục trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này.
- Định hướng sử dụng đất huyện Bình Đại đến năm 2050.
- Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ cho huyện đến năm 2020 và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 
- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2030 và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2030 và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 
- Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng trong giai đoạn 2021-2030 đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
- Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng giai đoạn 2021-2030 đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
- Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất để thực hiện thu hồi đất giai đoạn 2021-2030.
- Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất.
- Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn 2021-2030.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021). 
- Đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện.
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- Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã;
- Bảo vệ nghiêm ngặt đất chuyên trồng lúa, đất rừng phòng hộ;
- Bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương và khả năng, quỹ đất của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả;
- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; thích ứng với biến đổi khí hậu;
- Nội dung phân bổ, sử dụng đất cấp huyện phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh.
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2.1. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu.
2.2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất.
2.3. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai.
2.4. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất:
- Xác định định hướng sử dụng đất đến năm 2050.
- Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.
- Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường.
- Xác định các giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
- Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
- Lập bản đồ chuyên đề (nếu có).
- Xây dựng các báo cáo chuyên đề.
- Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, bản đồ sau hội thảo.
- Đánh giá, nghiệm thu.
2.5. Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021).
2.6. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan.
2.7. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.
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(1) Phương pháp điều tra: Điều tra thông tin, tài liệu về hiện trạng phát triểu KT-XH, hiện trạng sử dụng đất; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ các phòng ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã – thị trấn, các sở ban ngành cấp tỉnh.
(2) Phương pháp thống kê: để xử lý các số liệu và dự báo về kinh tế, xã hội, tình hình sử dụng đất.
(3). Phương pháp kế thừa: kế thừa kết quả tổng kiểm kê đất đai năm 2014, 2019 (số liệu, bản đồ) và số liệu thống kê đất đai các năm (2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020) để phân tích, đánh giá tình hình biến động, hiện trạng sử dụng và tình hình quản lý, đề xuất định hướng sử dụng đất trên phạm vi địa giới hành chính của huyện. 
(4). Phương pháp so sánh: So sánh các chỉ tiêu đã thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 với hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của từng ngành, từng khu vực, từng thời điểm để từ đó đánh giá được kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước (2011-2020). Từ đó tìm ra những ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước.
(5) Phương pháp bản đồ (GIS): Dùng GIS để xây dựng hệ thống bản đồ (a) Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020; (b) Bản đồ định hướng sử dụng đất đến năm 2040; (c) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; (d) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021); (e) Bản đồ chuyên đề nếu có; (f) đối với khu vực quy hoạch đất trồng lúa, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013 thì thể hiện chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
(6) Phương pháp tiếp cận từ trên xuống: Nắm bắt các chủ trương, chính sách và chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phân bổ từ Tỉnh; tiếp cận từ dưới lên: làm việc với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất, các Phòng - Ban, các xã - thị trấn để thu thập các nhu cầu và khả năng sử dụng đất, từ đó cân đối phương án Quy hoạch sử dụng đất của huyện.
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[bookmark: _Toc84886340]1.1.1. Vị trí địa lý
Huyện Bình Đại là một trong ba huyện ven biển của tỉnh Bến Tre với hơn 27 km bờ biển, nằm phía cuối dải cù lao An Hóa, được bao bọc bởi hai sông lớn (Cửa Đại, Ba Lai) và tiếp giáp với biển Đông. 
Toạ độ địa lý được giới hạn bởi: kinh độ Đông 106026’31” đến 106049’31”, vĩ độ Bắc 10001’32” đến 10018’20”, với 20 đơn vị hành chính (19 xã và 1 thị trấn).
Địa giới hành chính của huyện được xác định như sau: Phía Đông giáp biển Đông; Phía Tây giáp huyện Bình Đại; Phía Nam giáp huyện Giồng Trôm và Ba Tri; Phía Bắc giáp tỉnh Tiền Giang.
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Địa hình huyện Bình Đại tương đối bằng phẳng, có xu hướng giảm dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, có thể chia thành 4 dạng như sau:
- Địa hình khá cao phân bố dọc ven sông Ba Lai và Cửa Đại, với cao trình bình quân 1,5 - 1,6 m.
- Địa hình cao tập trung tại các xã Long Hòa, Long Định, Châu Hưng, Phú Thuận với cao trình bình quân 1,2 - 1,3 m.
- Địa hình trung bình phân bố tại các xã Vang Quới Đông, Vang Quới Tây, Thới Lai, Lộc Thuận, Định Trung, Phú Long, Thạnh Phước và Bình Thắng với cao trình bình quân 0,7 - 1,0 m.
- Địa hình thấp tập trung tại các xã Bình Thới, Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị với cao trình bình quân 0,5 - 0,6 m.
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[bookmark: _Toc290457890][bookmark: _Toc290466555]Bình Đại chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa và phân hóa làm 2 mùa rõ rệt (mùa mưa và mùa khô), với một số đặc trưng của vùng duyên Biển Đông.
- Nhiệt độ: Nền nhiệt cao và ổn định quanh năm; nhiệt độ trung bình hằng năm 26,80C, cao nhất vào tháng 4 với 28,60C, thấp nhất vào tháng 12 với 24,10C. Tổng tích nhiệt hàng năm vào khoảng 10.0000C và không có sự khác biệt nhiều giữa các tháng, thuận tiện cho việc nuôi trồng quanh năm.
- Độ ẩm: Do gần biển nên độ ẩm khá cao (81 - 83%), vào mùa mưa các nơi vùng ven biển có khi đạt 85 - 90%, thấp nhất là tháng 2 đến tháng 3 (65 -75%).
- Gió: Bình Đại chịu ảnh hưởng của 2 hướng gió chính: gió Đông - Đông Bắc do biển thổi vào từ tháng 10 năm trước đến tháng 04 năm sau và gió Tây - Tây Nam từ tháng 05 đến tháng 09 hàng năm.
- Mưa: Với vị trí vùng cận duyên Biển Đông, Bình Đại là khu vực có lượng mưa thấp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, lượng mưa bình quân hàng năm 1.264 mm, với số ngày mưa khoảng 150 - 160 ngày/năm.
[bookmark: _Toc414954007][bookmark: _Toc494804202][bookmark: _Toc494807813][bookmark: _Toc494807861][bookmark: _Toc494807909][bookmark: _Toc494808138][bookmark: _Toc494808634][bookmark: _Toc20801200][bookmark: _Toc57536735][bookmark: _Toc84886343]1.1.4. Thủy văn
Huyện Bình đại được bao bọc bởi hai sông lớn (Cửa Đại, Ba Lai) và tiếp giáp với biển Đông.
- Sông Cửa Đại: Đoạn chảy qua huyện Bình Đại dài khoảng 41 km, có biên độ triều cao nhất vào mùa khô là 2,6 m, vào mùa lũ là 3,2 m. 
- Sông Ba Lai: Đoạn chảy qua huyện Bình Đại dài khoảng 40 km, có biên độ triều lớn nhất vào mùa khô là 2,6 m (tháng 4), vào mùa lũ có biên độ triều lớn nhất là 3,1 m.
Chế độ thủy văn nước mặt: Do ở hạ lưu 2 sông lớn (sông Cửa Đại và sông Ba Lai) thông ra biển Đông nên chịu tác động của bán nhật triều không đều của biển Đông; thuận lợi cho việc cấp nước, thoát nước nuôi trồng thủy sản tự chảy nhờ thủy triều. Nguồn nước mặt trong khu vực huyện Bình Đại trực tiếp phụ thuộc vào 2 nguồn chính là nước mưa và nước sông, kênh rạch.
Chế độ thủy văn nước ngầm: Theo kết quả khảo sát thăm dò địa chất thủy văn về nước giồng cát, nước ngầm tầng nông, nước ngầm tầng sâu cho thấy: Đặc điểm nổi bật của thủy văn nước ngầm trong khu vực huyện Bình Đại phần lớn các tầng chứa nước ngầm đều bị nhiễm mặn.
Chất lượng nước và quá trình xâm nhập mặn: huyện Bình Đại được thừa hưởng nguồn nước dồi dào, nhưng phần lớn thường bị nhiễm mặn trong mùa khô, gây nên tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng và vật nuôi, nhất là lúa và cây ăn trái có múi nhưng lại có tác động tích cực đối với nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ.
Mặn xâm nhập vào địa bàn huyện Bình Đại theo 2 hướng sông và biển:
- Hướng biển: mặn thường xuyên xâm nhập vào nội địa thông qua hệ thống lạch triều.
- Hướng sông: vào mùa khô, tại khu vực thượng lưu lưu lượng giảm và nguồn nước bị sử dụng nhiều, lưu lượng nước sông hạ lưu giảm xuống, quá trình xâm nhập mặn tăng lên.
Sông Cửa Đại xâm nhập mặn mạnh nhất và quá trình diễn biến mặn tương đối phức tạp hơn so với sông Ba Lai do đã có thể chủ động điều tiết được nguồn nước này thông qua hệ thống cống đập Ba Lai.  
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[bookmark: _Toc84886345]1.2.1. Tài nguyên đất
Theo kết quả phân loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre thuộc chương trình: ”Điều tra bổ sung, chỉnh lý bản đồ đất tỉnh Bến Tre do Phân Viện Quy hoạch và Thiết Kế Nông Nghiệp, năm 2004”. Toàn huyện có 5 nhóm đất với 14 đơn vị chú giải bản đồ đất, trong đó: Nhóm đất cát: Diện tích 3.310,53 ha, chiếm 7,75% DTTN. Nhóm đất mặn: Diện tích 17.328,47 ha, chiếm 40,55% DTTN. Nhóm đất phèn: Diện tích 2.129,44 ha, chiếm 4,98% DTTN. Nhóm đất phù sa: Diện tích 2.460,48 ha, chiếm 5,76% DTTN. Nhóm đất nhân tác (đất liếp): Diện tích 11.046,83 ha, chiếm 25,85% DTTN.
[bookmark: _Toc529516817][bookmark: _Toc21873115]Bảng 1.1: Tài nguyên đất huyện Bình Đại 
	STT
	Tên đất
	Kí hiệu
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	42.731,44
	100,00

	I
	ĐẤT CÁT
	 
	3.310,53
	7,75

	1
	Đất cát giồng 
	Cz 
	3.310,53
	7,75

	II
	ĐẤT MẶN
	 
	17.328,47
	40,55

	2
	Đất mặn sú vẹt đước 
	Mm
	9.262,83
	21,68

	3
	Đất mặn nhiều điển hình 
	Mn
	1.117,45
	2,62

	4
	Đất mặn trung bình và ít điển hình 
	M
	6.948,19
	16,26

	III
	ĐẤT PHÈN
	 
	2.129,44
	4,98

	5
	Đất phèn hoạt động nông, mặn 
	Sj1M
	763,66
	1,79

	6
	Đất phèn hoạt động sâu, mặn 
	Sj2M
	1.214,36
	2,84

	7
	Đất phèn hoạt động nông 
	Sj1
	 
	0,00

	8
	Đất phèn hoạt động sâu 
	Sj2
	151,42
	0,35

	IV
	ĐẤT PHÙ SA
	 
	2.460,48
	5,76

	9
	Đất phù sa không được bồi, trung tính ít chua
	Pe
	445,56
	1,04

	10
	Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng 
	Pf
	1.896,16
	4,44

	11
	Đất phù sa phủ trên nền đất cát biển
	P/C
	118,76
	0,28

	V
	ĐẤT NHÂN TÁC
	 
	11.046,83
	25,85

	12
	Đất liếp trên đất phèn  
	N (s)
	5.849,76
	13,69

	13
	Đất liếp trên đất phù sa 
	N (p)
	4.947,80
	11,58

	14
	Đất liếp trên đất mặn 
	N (m)
	249,27
	0,58

	VI
	SÔNG, RẠCH
	 
	6.455,69
	15,11


(Nguồn: Phân viện Quy hoạch và TKNN, 2004)
[bookmark: _Toc84886346]1.2.2. Tài nguyên nước
Với vị trí nằm giữa hai sông lớn (sông Cửa Đại và sông Ba Lai) và tiếp giáp với biển Đông, cùng với nhiều hệ thống kênh rạch có khẩu độ lớn, nên tài nguyên nước trên địa bàn huyện khá phong phú.
- Nước mặt: Bình Đại là huyện cù lao, nằm giữa hai sông lớn: sông Cửa Đại và sông Ba Lai, chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều. Sông Cửa Đại nhận lượng nước theo triều khá lớn. Sông Ba Lai bị bồi lắng ở phía thượng nguồn nên lưu lượng hầu như phụ thuộc vào triều. Bên cạnh 2 sông lớn, còn có nhiều sông rạch chằng chịt như: rạch Cái Cau, rạch Tân Định, rạch Bình Trung, rạch Vũng Luông,… Địa hình nêu trên tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt, tưới tiêu cũng như nuôi trồng thủy sản.
- Nước ngầm: Theo kết quả khảo sát thăm dò địa chất thủy văn về nước giồng cát, nước ngầm tầng nông, nước ngầm tầng sâu cho thấy: Nước ngầm tầng nông của huyện hạn chế về cung lượng khai thác, chất lượng có nhiều hạn chế. Đặc điểm nổi bật của thủy văn nước ngầm trong khu vực huyện phần lớn đều bị nhiễm mặn, do vậy nguồn nước ngầm của huyện chỉ dùng cho tưới, hạn chế sử dụng cho sinh hoạt. 
- Chất lượng nước và quá trình xâm nhập mặn: Bình Đại được thừa hưởng nguồn nước dồi dào, nhưng phần lớn thường bị nhiễm mặn trong mùa khô, gây nên tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng, ảnh hưởng tiêu cực không chỉ trong sinh hoạt đời sống của người dân mà còn làm thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, nhất là lúa và cây ăn trái có múi, nhưng bên cạnh đó lại có tác động tích cực đối với nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ.
[bookmark: _Toc84886347]1.2.3. Tài nguyên rừng
Diện tích đất rừng ở Bình Đại không nhiều, theo số liệu thống kê đất đai năm 2020, diện tích rừng của Bình Đại hiện có 3.031,13 ha, chiếm 7,23% DTTN, phần lớn là rừng ngập mặn tập trung ở 3 xã ven biển (Thừa Đức, Thới Thuận, Thạnh Phước), có vai trò quan trọng trong việc phòng hộ và bảo vệ cảnh quan và môi trường, phòng chống xói lở, cố định bãi bồi, đặc biệt là vùng đệm có tác động đến sự phát triển bền vững của ngành ngư nghiệp và nông nghiệp ven biển.
[bookmark: _Toc84886348]1.2.4. Tài nguyên biển   
Huyện Bình Đại có khoảng 27 km tiếp giáp với biển Đông. Đây là vùng biển có trữ lượng thủy hải sản lớn, phong phú về chủng loại. Mật độ con giống thủy sinh khá cao như: tôm thuộc họ Penacidae, tôm tít (Stomatopoda), ấu trùng 2 mảnh vỏ (Bivalvia), cá bột, ấu trùng cua, động vật phù du, có thể phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt, thủy sản nước lợ, mặn và khai thác hải sản. Phát triển vùng nuôi nghêu tập trung ở xã Thới Thuận và Thừa Đức. 
Khai thác thủy hải sản một trong những lợi thế so sánh để phát triển kinh tế biển của huyện trong những năm qua và trong tương lai, với hai lợi thế là ngay vùng phụ cận có độ sâu từ 30 - 35m trở vào, có thể phát triển tôm, mực, cua, ghẹ và khai thác thủy sản xa bờ.
[bookmark: _Toc84886349]1.2.5. Tài nguyên khoáng sản
Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện hầu như không có các loại khoáng sản có giá trị cao. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện có cát lòng sông thuộc nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng, hiện đang khai thác ở xã Bình Thắng và Bình Thới với trữ lượng tương đối lớn khoảng 4 triệu m3. Theo thống kê các khu vực khảo sát có triển vọng cát trên sông Tiền tập trung chủ yếu ở các xã: Vang Quới Tây, Vang Quới Đông, Phú Vang, Lộc Thuận, Định Trung, Bình Thới. Nhìn chung khoáng cát ở lòng sông là cát hạt mịn, có chứa hàm lượng bùn sét và tạp chất cao thường bị nhiễm mặn nên không đạt tiêu chuẩn làm cát xây dựng theo quy định. Chủ yếu là làm vật liệu san lấp mặt bằng các công trình xây dựng.
[bookmark: _Toc84886350]1.2.6. Tài nguyên nhân văn
Trên địa bàn huyện hiện có các di tích lịch sử, văn hóa đã được công nhận như: Bia Căm thù tại xã Thạnh Trị, bia chiến thắng tại xã Thạnh Phước, xã Vang Quới Đông, xã Lộc Thuận, đền thờ Huỳnh Tấn Phát tại xã Châu Hưng. Cùng với vị trí nằm dưới hạ lưu sông Cửa Đại - Ba Lai, là địa bàn nhiễm mặn, lợ từ biển Đông, đất đai được bồi tụ liên tục tạo nên cảnh quan sông nước - cồn bãi, hệ động thực vật phong phú, đa dạng, bãi tắm tự nhiên và lòng hiếu khách của người dân, còn có những lễ thức mang đậm dấu ấn tín ngưỡng dân gian của từng địa phương như lễ cúng đình, cúng miếu. Đặc biệt lễ hội Nghinh Ông hàng năm thu hút đông đảo người dân và du khách. Đặc sản của vùng như: Dưa Cửa Đại, bí đỏ Giồng Giếng (Thạnh Phước), mãng cầu Thới Thuận. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng, rất có ý nghĩa trong việc định hướng khai thác và quy hoạch phát triển du lịch, thu hút khách trong nước và nước ngoài.      
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- Huyện Bình Đại là cửa ngõ hướng ra biển Đông của tỉnh, có vị trí trung gian giữa các huyện thuộc cù lao An Hóa với các huyện của tỉnh Tiền Giang, nhất là vùng cù lao 5 xã thuộc Gò Công Tây và Gò Công Đông thuận lợi cho giao thông thủy và khai thác nguồn lợi kinh tế biển, cùng với các vùng ngọt, mặn khác nhau có thể phát triển nuôi trồng thủy sản, trồng lúa và trồng cây lâu năm
- Cảnh quan sông nước, cồn bãi và di tích lịch sử văn hóa, thiên nhiên mát mẽ và lòng hiếu khách của người dân trong huyện là tiềm năng lớn cho sự phát triển của du lịch sinh thái.
- Đặc biệt, Huyện Bình Đại nằm ở vị trí tiềm năng cho sự phát triển ngành năng lượng sạch (năng lượng mặt trời và năng lượng gió).
- Nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện trong việc theo dõi hạn, mặn và thực hiện các biện pháp ứng phó; đồng thời thường xuyên kiểm tra công tác ứng phó tại địa phương, tăng cường theo dõi tình hình sản xuất, tình hình dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi.
Tất cả là động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, trở thành thế mạnh của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. 
1.3.2. Khó khăn
- Do huyện nằm trên vùng đất có nền địa chất công trình yếu, dẫn đến những khó khăn nhất định trong việc xây dựng nhà cao tầng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, … 
- Xu hướng phát triển công nghiệp hóa, quá trình đô thị hóa, sự tăng dân số và tập trung dân cư trong những năm gần đây tại huyện làm cho vấn đề ô nhiễm ngày càng trở nên phức tạp hơn.
- Tình trạng thoái hóa đất ở huyện vẫn diễn ra, đất bị thoái hóa do nhiễm mặn, lợ từ sự phát triển nhanh chóng của mô hình nuôi trồng thuỷ sản, nhiễm phèn, xói mòn, rửa trôi, xói lở bờ sông và một phần kênh rạch ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và môi trường sinh thái.
- Cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 quá trình mặn hóa xuất hiện trên diện tích lớn của Huyện, ảnh hưởng lớn đến cấu trúc đất đai, sự thay đổi hệ sinh vật, phá vỡ tính cân bằng sinh thái, theo đó là sự suy thoái và ô nhiễm môi trường đất. Ngoài ra, tình hình xâm mặn sâu và kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt tầm trọng, sản xuất của người dân trên địa bàn cũng gặp khó khăn.
- Những năm gần đây hiện tượng nước biển dâng trong mùa mưa bão đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng, gây ngập úng trên các vườn cây ăn trái, hoa màu, ruộng lúa, đất nuôi trồng thủy sản,… làm giảm năng suất cây trồng, ảnh hưởng lớn đến việc bố trí mùa vụ và cơ cấu sử dụng đất của Huyện.
- Bên cạnh đó, Huyện còn chịu sự ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Cụ thể, biến đổi khí hậu sẽ làm tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lốc xoáy, lũ...về cả tần suất và cường độ làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, du lịch,….
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[bookmark: _Toc68357655][bookmark: _Toc84886354][bookmark: _Toc68357656]TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

[bookmark: _Toc84886355]	I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
[bookmark: _Toc68357657][bookmark: _Toc84886356]1.1. Tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai có liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1.1.1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai
- Công tác triển khai chính sách, pháp luật luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong 10 năm (2011-2020), Huyện đã tập trung triển khai, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn thi hành nhằm giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc trong việc quản lý, sử dụng tài nguyên đất, nước, khoáng sản; ngăn ngừa, phòng chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; đóng góp tích cực cho việc đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Ngoài ra, Huyện còn tổ chức tuyên truyền các quy định của UBND tỉnh còn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong cán bộ, công chức của ngành nhằm tạo sự đồng thuận và áp dụng thống nhất chung. 
1.1.2. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
a) Quy hoạch sử dụng đất
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bình Đại đã được phê duyệt tại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 13/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
b) Kế hoạch sử dụng đất
+ Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 huyện Bình Đại được phê duyệt tại Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 05/05/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2016 huyện Bình Đại được phê duyệt tại Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 21/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
[bookmark: _Toc522714260][bookmark: _Toc522884125]+ Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2017 huyện Bình Đại được phê duyệt tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2018 huyện Bình Đại được phê duyệt tại Quyết định số 561/QĐ-UBND  ngày 21/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 huyện Bình Đại được phê duyệt tại Quyết định số 245/QĐ-UBND  ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bình Đại được phê duyệt tại Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 04/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trong những năm qua đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả khá tốt. Kết quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã giúp cho UBND các cấp quản lý, sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên đất đai, làm cơ sở hoạch định phát triển kinh tế xã hội trên phạm vi rộng cũng như phục vụ cho quá trình giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể ở mỗi địa phương, cho từng đối tượng, từng chủ sử dụng đất. Tuy nhiên phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt chất lượng chưa cao, do hiện nay, các ngành, lĩnh vực có sử dụng nhiều đất đang phải tiến hành rà soát điều chỉnh quy hoạch hoặc xây dựng mới phương hướng, quy hoạch phát triển của ngành mình.
1.1.3. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
a) Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
Theo chỉ tiêu thống kê, kiểm kê diện tích đất đã phân phối cho các đối tượng sử dụng, thì trong tổng quỹ đất của huyện hiện nay, diện tích các loại đất đã được phân phối cho các đối tượng sử dụng  là 34.239,71 ha (chiếm 81,70%) diện tích tự nhiên, trong đó:
+ Hộ gia đình và cá nhân sử dụng 28.905,87 ha (chiếm 68,97 % DTTN).
+ Tổ chức kinh tế sử dụng 154,87 ha (chiếm 0,37 % DTTN).
+ Cơ quan, đơn vị của Nhà nước sử dụng 2.009,17 ha (chiếm 4,79 % DTTN).
+ Tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng 3.116,43 ha (chiếm 7,44% DTTN).
+ Tổ chức khác sử dụng 0,90 ha (chiếm 0,002 % DTTN).
+ Cộng đồng dân cư và Cơ sở tôn giáo 52,48 ha (chiếm 0,13 % DTTN).

b) Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý
Theo chỉ tiêu thống kê, kiểm kê diện tích đất giao cho các đối tượng quản lý, huyện có 7.670,34 ha (chiếm 18,30 %) diện tích tự nhiên. Trong đó: 
+ UBND cấp xã quản lý 2.621,78 ha (chiếm 6,26 % DTTN).
+ Cộng đồng dân cư và Tổ chức khác quản lý 5.048,56 ha (chiếm 12,05 % DTTN).
1.1.4. Thống kê, kiểm kê đất đai
Công tác kiểm kê đất đai được thực hiện vào các năm 1995, năm 2000, năm 2005, năm 2010, năm 2014, năm 2019, công tác thống kê được tổ chức thực hiện hàng năm trừ những năm trước năm kiểm kê đất đai (từ năm 2013 về trước) và trùng với kiểm kê đất đai (từ năm 2014 đến nay).
[bookmark: _Toc68357658][bookmark: _Toc84886357]1.2. Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân
1.2.1. Những mặt được
- Chính phủ ban hành nhiều nghị định hướng dẫn thi hành; các bộ, ngành đã ban hành hơn 40 Thông tư, Thông tư liên tịch quy định chi tiết thi hành Luật; Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành nhiều văn bản quy định thi hành Luật Đất đai, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp thi hành Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của huyện Bình Đại nói riêng.
- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai: Được tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong huyện.
- Những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp thi hành Luật Đất đai giữa Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013 đã được kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ; không để ách tắc gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
1.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân
[bookmark: _Toc68357659]Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Luật Đất đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành còn một số nội dung pháp luật về đất đai chưa có quy định điều chỉnh. Các trường hợp phát sinh công trình, dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện khó giải quyết do chưa có quy định về việc điều chỉnh kế hoạch.
Tình trạng vi phạm chính sách, pháp luật về đất đai diễn ra khá phổ biến như tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng, không đăng ký biến động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không thực hiện nghiêm các nghĩa vụ tài chính theo quy định. 
Việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai rất phức tạp, chiếm tỷ trọng lớn trong giải quyết đơn thư. Việc tổ chức thi hành pháp luật còn hạn chế; việc tổ chức thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ trong khi công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật hiệu quả chưa cao; bộ máy tổ chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. 
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch hệ thống giao thông nông thôn, rất nhiều trường hợp đã hiến đất để thực hiện mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, dẫn đến thay đổi cơ bản so với Giấy chưng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, do đó, phải thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
[bookmark: _Toc84886358]1.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
Trong quá trình giải quyết hồ sơ với dân cần có cán bộ vững về chuyên môn, nhiệt tình, hòa nhã, nhất là trong công tác giải tranh chấp. 
Trong quá trình thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương nếu có các vướng mắc xảy ra, cần có sự phối hợp các cấp, các ngành để giải quyết. Trong trường hợp không giải quyết được cần xin ý kiến các Bộ ngành chuyên môn.
Đề xuất điều chỉnh, bổ sung các văn bản pháp luật không phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
[bookmark: _Toc68357660][bookmark: _Toc84886359]	II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT
[bookmark: _Toc471456082][bookmark: _Toc61104262][bookmark: _Toc68357661][bookmark: _Toc84886360][bookmark: _Toc433189195]2.1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất 
[bookmark: _Toc408773317][bookmark: _Toc437182781][bookmark: _Toc437182918][bookmark: _Toc408773318][bookmark: _Toc437182782][bookmark: _Toc437182919]Dựa trên cơ sở số liệu thống kê đất đai đến ngày 31/12/2020, diện tích tự nhiên (DTTN) huyện Bình Đại là 41.910,05 ha. Trong đó diện tích đất nông nghiệp là 32.834,83 ha, chiếm 78,35 % DTTN toàn huyện, diện tích đất phi nông nghiệp là 8.920,60 ha, chiếm 21,28 % DTTN toàn huyện và diện tích đất chưa sử dụng là 154,62 ha, chiếm 0,37 % DTTN toàn huyện.
Cụ thể diện tích, cơ cấu sử dụng từng loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện như sau:
[bookmark: _Toc471456083][bookmark: _Toc471456373][bookmark: _Toc446506845]2.1.1. Đất nông nghiệp
Tổng diện tích đất nông nghiệp của toàn huyện là 32.834,83 ha, chiếm 78,35 % DTTN toàn huyện. Cụ thể diện tích, cơ cấu các loại đất nông nghiệp như sau:
a) Đất trồng lúa
Diện tích đất trồng lúa là 1.017,74 ha; chiếm 2,43 % diện tích tự nhiên. 
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 165,21 ha; xã Bình Thắng 50,37 ha; xã Bình Thới 17,89 ha; xã Đại Hòa Lộc 173,65 ha; xã Định Trung 29,37 ha; xã Long Định 1,43 ha; xã Long Hòa 4,87 ha; xã Phú Long 2,10 ha; xã Phú Thuận 16,51 ha; xã Thạnh Phước 435,25 ha; xã Thạnh Trị 95,89 ha; xã Thới Lai 12,20 ha; xã Vang Quới Tây 13,00 ha.
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
Diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 112,15 ha; chiếm 0,27 % diện tích tự nhiên. 
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã như sau: xã Bình Thới 1,32 ha; xã Đại Hòa Lộc 46,39 ha; xã Long Định 1,43 ha; xã Long Hòa 1,76 ha; xã Phú Long 0,33 ha; xã Phú Thuận 10,46 ha; xã Thạnh Phước 21,61 ha; xã Thạnh Trị 3,66 ha; xã Thới Lai 12,20 ha; xã Vang Quới Tây 13,00 ha.
b) Đất trồng cây hàng năm khác 
Diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 917,67 ha, chiếm 2,19 % diện tích tự nhiên.
 Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 39,70 ha; xã Bình Thắng 35,75 ha; xã Bình Thới 83,41 ha; xã Châu Hưng 22,72 ha; xã Đại Hòa Lộc 126,57 ha; xã Định Trung 16,05 ha; xã Lộc Thuận 8,13 ha; xã Long Định 10,01 ha; xã Long Hòa 13,64 ha; xã Phú Long 33,82 ha; xã Phú Thuận 12,00 ha; xã Phú Vang 2,86 ha; xã Tam Hiệp 0,02 ha; xã Thạnh Phước 71,89 ha; xã Thạnh Trị 53,29 ha; xã Thới Lai 25,81 ha; xã Thới Thuận 38,76 ha; xã Thừa Đức 318,50 ha; xã Vang Quới Đông 2,46 ha; xã Vang Quới Tây 2,27 ha.
c) Đất trồng cây lâu năm
Diện tích đất trồng cây lâu năm là 11.396,94 ha, chiếm 27,19 % diện tích tự nhiên. 
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 177,25 ha; xã Bình Thắng 79,44 ha; xã Bình Thới 528,09 ha; xã Châu Hưng 925,35 ha; xã Đại Hòa Lộc 244,93 ha; xã Định Trung 951,67 ha; xã Lộc Thuận 748,72 ha; xã Long Định 458,54 ha; xã Long Hòa 553,31 ha; xã Phú Long 1.156,72 ha; xã Phú Thuận 511,26 ha; xã Phú Vang 566,62 ha; xã Tam Hiệp 567,75 ha; xã Thạnh Phước 186,46 ha; xã Thạnh Trị 790,60 ha; xã Thới Lai 1.193,98 ha; xã Thới Thuận 155,24 ha; xã Thừa Đức 189,51 ha; xã Vang Quới Đông 670,63 ha; xã Vang Quới Tây 740,87 ha.
d) Đất trồng rừng phòng hộ 
Diện tích đất rừng phòng hộ là 1.876,28 ha, chiếm 4,48 % diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã như sau: xã Bình Thắng 22,76 ha; xã Thới Thuận 1.388,59 ha; xã Thừa Đức 464,93 ha.  
e) Đất rừng sản xuất
Diện tích đất rừng sản xuất là 1.154,85 ha, chiếm 2,76 % diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã như sau: xã Thạnh Phước 601,25 ha; xã Thới Thuận 3,74 ha; xã Thừa Đức 549,86 ha.
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
Diện tích đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên là 19,22 ha, chiếm 0,05 % diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã như sau: xã Thạnh Phước 4,86 ha; xã Thới Thuận 3,74 ha; xã Thừa Đức 10,62 ha.
f) Đất nuôi trồng thủy sản 
Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 16.055,88 ha, chiếm 38,31% diện tích tự nhiên. 
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 391,13 ha; xã Bình Thắng 644,80 ha; xã Bình Thới 797,97 ha; xã Châu Hưng 43,04 ha; xã Đại Hòa Lộc 1.523,19 ha; xã Định Trung 934,19 ha; xã Lộc Thuận 115,32 ha; xã Long Định 1,99 ha; xã Long Hòa 2,65 ha; xã Phú Long 555,34 ha; xã Phú Thuận 1,41 ha; xã Phú Vang 117,62 ha; xã Tam Hiệp 32,41 ha; xã Thạnh Phước 2.941,24 ha; xã Thạnh Trị 1.126,95 ha; xã Thới Lai 74,96 ha; xã Thới Thuận 3.709,12 ha; xã Thừa Đức 2.996,95 ha; xã Vang Quới Đông 44,98 ha; xã Vang Quới Tây 0,62 ha.
g) Đất làm muối
Diện tích đất làm muối là 396,97 ha, chiếm 0,95 % diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn xã Thạnh Phước 376,89 ha; xã Thừa Đức 20,08 ha. 
h) Đất nông nghiệp khác 
Diện tích đất nông nghiệp khác là 18,50 ha, chiếm 0,04 % diện tích tự nhiên. 
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 0,12 ha; xã Bình Thắng 0,21 ha; xã Châu Hưng 0,09 ha; xã Định Trung 0,07 ha; xã Lộc Thuận 2,61 ha; xã Phú Long 0,26 ha; xã Phú Thuận 0,30 ha; xã Phú Vang 0,23 ha; xã Tam Hiệp 0,72 ha; xã Thạnh Phước 6,90 ha; xã Thạnh Trị 0,05 ha; xã Thới Lai 0,02 ha; xã Thới Thuận 6,73 ha; xã Vang Quới Đông 0,19 ha.
Bảng 2.1: Diện tích, cơ cấu sử dụng nhóm đất nông nghiệp
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu so với DTTN (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	41.910,05
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	32.834,83
	78,35

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.017,74
	2,43

	
	 Trong đó: Đất chuyên lúa nước
	LUC
	112,15
	0,27

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	917,67
	2,19

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	11.396,94
	27,19

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	1.876,28
	4,48

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	1.154,85
	2,76

	
	Trong đó: Đất có RSX là rừng tự nhiên
	RSN
	19,22
	0,05

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	16.055,88
	38,31

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	396,97
	0,95

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	18,50
	0,04


 (Nguồn: Số liệu thống kê đất đai năm 2020 huyện Bình Đại)
[bookmark: _Toc446506846]2.1.2. Đất phi nông nghiệp
[bookmark: _Toc471456088][bookmark: _Toc471456378][bookmark: _Toc69225961][bookmark: _Toc471456084][bookmark: _Toc471456374][bookmark: _Toc437182783][bookmark: _Toc437182920]Tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 8.920,60 ha, chiếm 21,28 % DTTN toàn huyện. Cụ thể diện tích, cơ cấu các loại đất phi nông nghiệp như sau:
a) Đất quốc phòng
Diện tích đất quốc phòng là 40,69 ha, chiếm 0,10 % diện tích tự nhiên.
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 4,70 ha; xã Bình Thắng 1,06 ha; xã Thới Thuận 0,21 ha; xã Thừa Đức 34,72 ha.
b) Đất an ninh
Diện tích đất an ninh là 1,17 ha, được phân bố toàn bộ diện tích trên địa bàn thị trấn Bình Đại.
c) Đất thương mại, dịch vụ
 Diện tích đất thương mại dịch vụ là 27,33 ha, chiếm 0,07 % diện tích tự nhiên. 
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 1,88 ha; xã Bình Thắng 10,76 ha; xã Bình Thới 1,25 ha; xã Châu Hưng 0,35 ha; xã Định Trung 0,16 ha; xã Lộc Thuận 0,05 ha; xã Long Định 0,19 ha; xã Long Hòa 0,03 ha; xã Phú Long 1,31 ha; xã Phú Thuận 0,32 ha; xã Phú Vang 0,21 ha; xã Tam Hiệp 0,42 ha; xã Thạnh Phước 0,76 ha; xã Thạnh Trị 0,78 ha; xã Thới Lai 0,27 ha; xã Thừa Đức 6,89 ha; xã Vang Quới Đông 0,17 ha; xã Vang Quới Tây 1,54 ha.
e) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 38,36 ha, chiếm 0,09 % diện tích tự nhiên. 
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 3,89 ha; xã Bình Thắng 2,56 ha; xã Bình Thới 8,60 ha; xã Châu Hưng 2,68 ha; xã Đại Hòa Lộc 0,27 ha; xã Định Trung 0,05 ha; xã Lộc Thuận 1,72 ha; xã Long Định 2,86 ha; xã Long Hòa 3,15 ha; xã Phú Thuận 0,73 ha; xã Tam Hiệp 0,02 ha; xã Thạnh Phước 1,55 ha; xã Thạnh Trị 1,94 ha; xã Thới Lai 0,86 ha; xã Thới Thuận 0,02 ha; xã Thừa Đức 6,68 ha; xã Vang Quới Đông 0,58 ha; xã Vang Quới Tây 0,22 ha.
f) Đất phát triển hạ tầng 
Diện tích đất phát triển hạ tầng là 1.381,22 ha, chiếm 3,30 % diện tích tự nhiên. 
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 68,73 ha; xã Bình Thắng 40,77 ha; xã Bình Thới 66,73 ha; xã Châu Hưng 44,28 ha; xã Đại Hòa Lộc 134,24 ha; xã Định Trung 78,51 ha; xã Lộc Thuận 41,98 ha; xã Long Định 29,51 ha; xã Long Hòa 39,08 ha; xã Phú Long 119,09 ha; xã Phú Thuận 29,87 ha; xã Phú Vang 26,78 ha; xã Tam Hiệp 16,57 ha; xã Thạnh Phước 199,06 ha; xã Thạnh Trị 45,70 ha; xã Thới Lai 82,78 ha; xã Thới Thuận 100,62 ha; xã Thừa Đức 158,48 ha; xã Vang Quới Đông 33,00 ha; xã Vang Quới Tây 25,45 ha.
Trong đó cụ thể từng loại đất như sau
f.1. Đất giao thông
Diện tích đất giao thông là 494,58 ha, chiếm 1,18 % diện tích tự nhiên.
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 22,05 ha; xã Bình Thắng 22,71 ha; xã Bình Thới 31,82 ha; xã Châu Hưng 36,88 ha; xã Đại Hòa Lộc 31,31 ha; xã Định Trung 22,98 ha; xã Lộc Thuận 19,55 ha; xã Long Định 19,12 ha; xã Long Hòa 17,38 ha; xã Phú Long  25,31 ha; xã Phú Thuận 22,82 ha; xã Phú Vang 11,82 ha; xã Tam Hiệp 13,69 ha; xã Thạnh Phước 63,80 ha; xã Thạnh Trị 33,15 ha; xã Thới Lai 25,70 ha; xã Thới Thuận 22,30 ha; xã Thừa Đức 25,66 ha; xã Vang Quới Đông 13,14 ha; xã Vang Quới Tây 13,37 ha.
f.2. Đất thủy lợi
Diện tích đất thủy lợi là 672,10 ha, chiếm 1,60 % diện tích tự nhiên.
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 17,21 ha; xã Bình Thắng 13,71 ha; xã Bình Thới 15,56 ha; xã Châu Hưng 0,39 ha; xã Đại Hòa Lộc 91,97 ha; xã Định Trung 42,22 ha; xã Lộc Thuận 9,62 ha; xã Long Định 6,67 ha; xã Long Hòa 15,11 ha; xã Phú Long  83,99 ha; xã Phú Thuận 0,19 ha; xã Phú Vang 10,52 ha; xã Tam Hiệp 1,60 ha; xã Thạnh Phước 117,07 ha; xã Thạnh Trị 1,49 ha; xã Thới Lai 50,58 ha; xã Thới Thuận 66,66 ha; xã Thừa Đức 113,10 ha; xã Vang Quới Đông 12,08 ha; xã Vang Quới Tây 2,35 ha.
f.3. Đất xây dựng cơ sở văn hóa
Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 3,25 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên.
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 1,02 ha; xã Châu Hưng 0,76 ha; xã Đại Hòa Lộc 0,01 ha; xã Lộc Thuận 0,03 ha; xã Long Định 0,06 ha; xã Phú Long 0,07 ha; xã Phú Thuận  0,21 ha; xã Phú Vang 0,06 ha; xã Thạnh Phước 0,30 ha; xã Thới Lai 0,10 ha; xã Thới Thuận 0,47 ha; xã Vang Quới Tây 0,17 ha.

f.4. Đất xây dựng cơ sở y tế 
Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 4,65 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên.
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 1,56 ha; xã Bình Thắng 0,16 ha; xã Bình Thới 0,13 ha; xã Châu Hưng 0,16 ha; xã Đại Hòa Lộc 0,12 ha; xã Định Trung 0,23 ha; xã Lộc Thuận 0,19 ha; xã Long Định 0,10 ha; xã Long Hòa 0,13 ha; xã Phú Long 0,22 ha; xã Phú Thuận 0,32 ha; xã Phú Vang 0,17 ha; xã Tam Hiệp 0,08 ha; xã Thạnh Phước 0,09 ha; xã Thạnh Trị 0,27 ha; xã Thới Lai 0,23 ha; xã Thới Thuận 0,16 ha; xã Thừa Đức 0,10 ha; xã Vang Quới Đông 0,12 ha; xã Vang Quới Tây  0,09 ha.
f.5. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 41,63 ha, chiếm 0,10 % diện tích tự nhiên.
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 4,21 ha; xã Bình Thắng 1,69 ha; xã Bình Thới 4,00 ha; xã Châu Hưng 3,30 ha; xã Đại Hòa Lộc 2,02 ha; xã Định Trung 2,92 ha; xã Lộc Thuận 2,13 ha; xã Long Định 0,63 ha; xã Long Hòa 2,77 ha; xã Phú Long 1,38 ha; xã Phú Thuận 0,83 ha; xã Phú Vang 0,54 ha; xã Tam Hiệp 0,78 ha; xã Thạnh Phước 4,74 ha; xã Thạnh Trị 2,12 ha; xã Thới Lai 0,84 ha; xã Thới Thuận 2,01 ha; xã Thừa Đức 1,77 ha; xã Vang Quới Đông 1,16 ha; xã Vang Quới Tây 1,78 ha.
f.6. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao là 14,83 ha, chiếm 0,04 % diện tích tự nhiên.
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 2,71 ha; xã Định Trung 0,59 ha; xã Lộc Thuận 0,67 ha; xã Long Hòa 0,78 ha; xã Phú Long 1,15 ha; xã Phú Thuận 1,08 ha; xã Thạnh Phước 2,02 ha; xã Thới Lai 0,87 ha; xã Thới Thuận 1,74 ha; xã Thừa Đức 2,32 ha; xã Vang Quới Đông 0,83 ha; xã Vang Quới Tây 0,05 ha.
f.7. Đất công trình năng lượng
Diện tích đất công trình năng lượng là 2,66 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã như sau: xã Bình Thới 2,34 ha; xã Long Định 0,03 ha; xã Thạnh Phước 0,14 ha; xã Thạnh Trị 0,15 ha.
f.8. Đất công trình bưu chính viễn thông
Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông là 0,67 ha. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 0,10 ha; xã Bình Thới 0,02 ha; xã Châu Hưng  0,03 ha; xã Định Trung 0,03 ha; xã Lộc Thuận 0,07 ha; xã Long Định 0,03 ha; xã Phú Long 0,02 ha; xã Phú Vang 0,01 ha; xã Tam Hiệp 0,05 ha; xã Thạnh Phước 0,03 ha; xã Thạnh Trị 0,01 ha; xã Thới Lai 0,02 ha; xã Thới Thuận 0,05 ha; xã Thừa Đức  0,16 ha; xã Vang Quới Đông 0,05 ha.
f.9. Đất có di tích lịch sử - văn hóa 
Diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa là 0,03 ha, phân bố toàn bộ trên địa bàn xã Vang Quới Đông.
f.10. Đất bãi thải, xử lý chất thải
Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 2,69 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên.
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 1,95 ha; xã Long Hòa 0,24 ha; xã Phú Thuận 0,12 ha; xã Thạnh Phước 0,18 ha; xã Thới Thuận 0,20 ha.
f.11. Đất cơ sở tôn giáo
Diện tích đất cơ sở tôn giáo là 32,40 ha, chiếm 0,08 % diện tích tự nhiên.
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 8,13 ha; xã Bình Thắng 1,45 ha; xã Bình Thới 2,58 ha; xã Châu Hưng 1,11 ha; xã Đại Hòa Lộc 0,91 ha; xã Định Trung 0,51 ha; xã Lộc Thuận 1,90 ha; xã Long Định 2,00 ha; xã Long Hòa 0,43 ha; xã Phú Long 3,04 ha; Xã Phú Thuận 1,20 ha; xã Phú Vang 0,07 ha; xã Tam Hiệp 0,34 ha; xã Thạnh Phước 1,89 ha; xã Thạnh Trị 0,43 ha; xã Thới Lai 0,59 ha; xã Thừa Đức 1,15 ha; xã Vang Quới Đông 0,66 ha; xã Vang Quới Tây 4,00 ha.
f.12. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng
Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng là 106,17 ha, chiếm 0,25 % diện tích tự nhiên.
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 8,64 ha; xã Bình Thắng 1,05 ha; xã Bình Thới 10,07 ha; xã Châu Hưng 1,52 ha; xã Đại Hòa Lộc 7,90 ha; xã Định Trung 8,63 ha; xã Lộc Thuận 7,55 ha; xã Long Định 0,82 ha; xã Long Hòa 1,17 ha; xã Phú Long 3,91 ha; xã Phú Thuận 2,63 ha; xã Phú Vang 3,56 ha; xã Thạnh Phước  7,91 ha; xã Thạnh Trị 7,92 ha; xã Thới Lai 3,79 ha; xã Thới Thuận 6,79 ha; xã Thừa Đức 14,19 ha; xã Vang Quới Đông 4,63 ha; xã Vang Quới Tây 3,50 ha.
f.13. Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 
Diện tích đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội là 0,90 ha, phân bố toàn bộ trên địa bàn xã Long Hòa.
f.14. Đất chợ
Diện tích đất chợ là 4,69 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên. 
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 1,17 ha; xã Bình Thới 0,20 ha; xã Châu Hưng 0,13 ha; xã Định Trung 0,40 ha; xã Lộc Thuận 0,27 ha; xã Long Định 0,05 ha; xã Long Hòa 0,17 ha; xã Phú Thuận 0,46 ha; xã Phú Vang 0,03 ha; xã Tam Hiệp 0,02 ha; xã Thạnh Phước 0,90 ha; xã Thạnh Trị 0,15 ha; xã Thới Lai 0,05 ha; xã Thới Thuận 0,22 ha; xã Thừa Đức 0,03 ha; xã Vang Quới Đông 0,28 ha; xã Vang Quới Tây 0,14 ha.
g) Đất sinh hoạt cộng đồng
Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 3,29 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên. 
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 0,12 ha; xã Bình Thắng 0,12 ha; xã Bình Thới 0,45 ha; xã Châu Hưng 0,14 ha; xã Đại Hòa Lộc 0,12 ha; xã Định Trung 0,13 ha; xã Lộc Thuận 0,11 ha; xã Long Định 0,16 ha; xã Long Hòa 0,21 ha; xã Phú Long 0,10 ha; xã Phú Thuận 0,06 ha; xã Tam Hiệp 0,07 ha; xã Thạnh Phước 0,33 ha; xã Thới Lai 0,10 ha; xã Thới Thuận 0,39 ha; xã Thừa Đức 0,28 ha; xã Vang Quới Đông 0,11 ha; xã Vang Quới Tây 0,30 ha.
h) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 0,79 ha, phân bố toàn bộ trên địa bàn thị trấn Bình Đại. 
i) Đất ở tại nông thôn
 Diện tích đất ở tại nông thôn là 985,52 ha, chiếm 2,35 % diện tích tự nhiên. 
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã như sau: xã Bình Thắng 58,84 ha; xã Bình Thới 73,07 ha; xã Châu Hưng 38,91 ha; xã Đại Hòa Lộc 57,85 ha; xã Định Trung 72,76 ha; xã Lộc Thuận 61,90 ha; xã Long Định 46,27 ha; xã Long Hòa 44,02 ha; xã Phú Long 53,34 ha; xã Phú Thuận 39,81 ha; xã Phú Vang 39,66 ha; xã Tam Hiệp 36,69 ha; xã Thạnh Phước 65,36 ha; xã Thạnh Trị 60,79 ha; xã Thới Lai 57,50 ha; xã Thới Thuận 43,23 ha; xã Thừa Đức 45,17 ha; xã Vang Quới Đông 40,53 ha; xã Vang Quới Tây 49,81 ha.
j) Đất ở tại đô thị: 
Diện tích đất ở tại đô thị là  45,21 ha, chiếm 0,11 % diện tích đất tự nhiên. Tập trung toàn bộ trên địa bàn thị trấn Bình Đại.
k) Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 
Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 11,00 ha, chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên. 
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 3,65 ha; xã Bình Thắng 0,30 ha; xã Bình Thới 0,60 ha; xã Châu Hưng 0,17 ha; xã Đại Hòa Lộc 0,25 ha; xã Định Trung 0,46 ha; xã Lộc Thuận 0,45 ha; xã Long Định 0,65 ha; xã Long Hòa 0,46 ha; xã Phú Long 0,89 ha; xã Phú Thuận 0,60 ha; xã Phú Vang 0,18 ha; xã Tam Hiệp 0,35 ha; xã Thạnh Phước 0,38 ha; xã Thạnh Trị 0,18 ha; xã Thới Lai 0,36 ha; xã Thới Thuận 0,56 ha; xã Thừa Đức 0,15 ha; xã Vang Quới Đông 0,25 ha; xã Vang Quới Tây 0,09 ha.
l) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 
Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 1,28 ha, phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 0,21 ha; xã Lộc Thuận 0,02 ha; xã Long Hòa 0,26 ha; xã Phú Vang 0,27 ha; xã Thạnh Trị 0,36 ha; xã Thới Thuận 0,15 ha; xã Thừa Đức 0,01 ha.
m) Đất cơ sở tín ngưỡng:
 Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 13,44 ha, chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên. 
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 0,19 ha; xã Bình Thắng 0,99 ha; xã Bình Thới 0,51 ha; xã Châu Hưng 0,58 ha; xã Đại Hòa Lộc 0,48 ha; xã Định Trung 1,94 ha; xã Lộc Thuận 0,44 ha; xã Long Định 0,87 ha; xã Long Hòa 0,26 ha; xã Phú Long 0,83 ha; xã Phú Thuận 0,61 ha; xã Phú Vang 0,59 ha; xã Thạnh Phước 0,81 ha; xã Thạnh Trị 0,47 ha; xã Thới Lai 0,28 ha; xã Thới Thuận 0,94 ha; xã Thừa Đức 1,24 ha; xã Vang Quới Tây 1,42 ha.
n) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 
Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 6.356,92 ha, chiếm 15,17 % diện tích tự nhiên. 
Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 56,47 ha; xã Bình Thắng 465,35 ha; xã Bình Thới 516,96 ha; xã Châu Hưng 145,38 ha; xã Đại Hòa Lộc 121,21 ha; xã Định Trung 780,14 ha; xã Lộc Thuận 181,27 ha; xã Long Định 216,60 ha; xã Long Hòa 74,54 ha; xã Phú Long 132,83 ha; xã Phú Thuận 161,48 ha; xã Phú Vang 274,57 ha; xã Tam Hiệp 728,52 ha; xã Thạnh Phước 414,15 ha; xã Thạnh Trị 213,74 ha; xã Thới Lai 112,54 ha; xã Thới Thuận 448,94 ha; xã Thừa Đức 875,70 ha; xã Vang Quới Đông 200,95 ha; xã Vang Quới Tây 235,58 ha.
o) Đất có mặt nước chuyên dùng:
Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 14,38 ha, chiếm 0,03% diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố toàn bộ trên địa bàn xã Thạnh Phước.
Bảng 2.2. Diện tích, cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	
	41.910,05
	100,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	8.920,60
	21,28

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	40,69
	0,10

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,17
	0,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	27,33
	0,07

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	38,36
	0,09

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.381,22
	3,30

	2.9.1
	Đất giao thông
	DGT
	494,58
	1,18

	2.9.2
	Đất thủy lợi
	DTL
	672,10
	1,60

	2.9.3
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	3,25
	0,01

	2.9.4
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	4,65
	0,01

	2.9.5
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	41,63
	0,10

	2.9.6
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	14,83
	0,04

	2.9.7
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	2,66
	0,01

	2.9.8
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	0,67
	0,00

	2.9.9
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	 

	2.9.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	0,03
	0,00

	2.9.11
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	2,69
	0,01

	2.9.12
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	32,40
	0,08

	2.9.13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	106,17
	0,25

	2.9.14
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	 
	 

	2.9.15
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,90
	0,00

	2.9.16
	Đất chợ
	DCH
	4,69
	0,01

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	3,29
	0,01

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,79
	0,00

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	985,52
	2,35

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	45,21
	0,11

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	11,00
	0,03

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,28
	0,00

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	13,44
	0,03

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	6.356,92
	15,17

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	14,38
	0,03

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 


 (Nguồn: Số liệu thống kê đất đai năm 2020 huyện Bình Đại)
[bookmark: _Toc73779972][bookmark: _Toc73780865][bookmark: _Toc73972393][bookmark: _Toc73972819][bookmark: _Toc73973531][bookmark: _Toc74119898][bookmark: _Toc77933856][bookmark: _Toc84886178][bookmark: _Toc84886361]2.1.3. Đất chưa sử dụng 
Theo số liệu thống kê đất đai năm 2020, diện tích đất chưa sử dụng của toàn huyện là 154,62 ha, chiếm 0,37 % diện tích tự nhiên.
[bookmark: _Toc73779973][bookmark: _Toc73780866][bookmark: _Toc73972394][bookmark: _Toc73972820][bookmark: _Toc73973532][bookmark: _Toc74119899][bookmark: _Toc77933857][bookmark: _Toc84886179][bookmark: _Toc84886362]Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã: xã Định Trung 3,49 ha; xã Lộc Thuận 12,95 ha; xã Phú Long 10,06 ha; xã Thới Thuận 78,54 ha; xã Thừa Đức 49,59 ha.
[bookmark: _Toc68357662][bookmark: _Toc84886363][bookmark: _Toc471456090]2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong quy hoạch kỳ trước
2.2.1. Biến động sử dụng đất giai đoạn 2011-2020
Theo kết quả thống kê đất đai năm 2020, tổng diện tích tự nhiên toàn huyện Bình Đại là 41.910,05 ha; giảm 39,90 ha so với kỳ thống kê đất đai năm 2010. Trong đó biến động từng loại đất cụ thể như sau:
2.2.1.1. Biến động đất nông nghiệp
Diện tích đất nông nghiệp năm 2020 là 32.834,83 ha; so với kỳ thống kê đất đai năm 2010 tăng 532,19 ha. Tình hình tăng giảm diện tích đất nông nghiệp trong kỳ thống kê 2020 so với kỳ thống kê năm 2010 cụ thể như sau: 

a) Đất trồng lúa 
Diện tích đất trồng lúa năm 2020 là 1.017,74 ha; giảm 2.908,85 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó: 
Đất trồng lúa giảm 3.706,40 ha do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 112,92 ha; đất trồng cây lâu năm 1.696,13 ha; đất rừng phòng hộ 0,02 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 1.838,17 ha; đất nông nghiệp khác 0,09 ha; đất thương mại dịch vụ 2,11 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,39 ha; đất phát triển hạ tầng 20,36 ha; đất ở tại nông thôn 30,84 ha; đất ở tại đô thị 1,48 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,52 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,04 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 1,32 ha.
Đồng thời, diện tích đất trồng lúa tăng 797,55 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 51,78 ha; đất trồng cây lâu năm 150,55 ha; đất rừng phòng hộ 0,30 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 594,48 ha; đất quốc phòng 0,25 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,04 ha; đất phát triển  hạ tầng 0,13 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 0,01 ha.
b) Đất trồng cây hàng năm khác
Diện tích đất trồng cây hàng năm khác năm 2020 là 917,67 ha; giảm 1.099,02 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó:
Đất trồng cây hàng năm khác giảm 1.617,16 ha do chuyển sang đất trồng lúa 51,78 ha; đất trồng cây lâu năm 782,79 ha; đất rừng phòng hộ 8,80 ha; đất rừng sản xuất 0,01 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 680,06 ha; đất làm muối 2,32 ha; đất nông nghiệp khác 0,36 ha; đất quốc phòng 10,67 ha; đất thương mại dịch vụ 1,38 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,27 ha; đất phát triển hạ tầng 24,43 ha; đất ở tại nông thôn 46,88 ha; đất ở tại đô thị 2,35 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,61 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,18 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 0,34 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 0,92 ha.
Đồng thời, diện tích đất trồng cây hàng năm khác tăng 518,15 ha được lấy từ đất trồng lúa 112,92 ha; đất trồng cây lâu năm 138,87 ha; đất rừng phòng hộ 16,48 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 224,35 ha; đất làm muối 5,33 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,84 ha; đất phát triển hạ tầng 2,80 ha; đất ở tại nông thôn 15,18 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,09 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 0,21 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 0,08 ha.
c) Đất trồng cây lâu năm
Diện tích đất trồng cây lâu năm năm 2020 là 11.396,94 ha; tăng 1.957,29 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó:
Đất trồng cây lâu năm giảm 1.840,89 ha do chuyển sang đất trồng lúa 150,55 ha; đất trồng cây hàng năm khác 138,87 ha; đất rừng phòng hộ 76,87 ha; đất rừng sản xuất 0,07 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 1.174,30 ha; đất nông nghiệp khác 7,88 ha; đất quốc phòng 3,16 ha; đất an ninh 0,04 ha; đất thương mại - dịch vụ 6,13 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 13,50 ha; đất phát triển hạ tầng 96,05 ha; đất ở tại nông thôn 157,79 ha; đất ở tại đô thị 7,37 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,75 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,64 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,10 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 1,75 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 5,07 ha.
Đồng thời, diện tích đất trồng cây lâu năm tăng 3.798,19 ha được lấy từ đất trồng lúa 1.696,13 ha; đất trồng cây hàng năm khác 782,79 ha; đất rừng phòng hộ 13,30 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 1.215,58 ha; đất làm muối 4,99 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,47 ha; đất phát triển hạ tầng 20,57 ha; đất ở tại nông thôn 56,30 ha; đất ở tại đô thị 0,18 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,39 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 2,79 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 1,63 ha; đất chưa sử dụng 1,06 ha.
d) Đất rừng phòng hộ
Diện tích đất rừng phòng hộ năm 2020 là 1.876,28 ha; tăng 958,58 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó: 
Đất rừng phòng hộ giảm 614,50 ha do chuyển sang đất trồng lúa 0,30 ha; đất trồng cây hàng năm khác 16,48 ha; đất trồng cây lâu năm 13,30 ha; đất rừng sản xuất 512,59 ha;  đất nuôi trồng thủy sản 64,48 ha; đất làm muối 0,67 ha; đất quốc phòng 0,73 ha; đất phát triển hạ tầng 1,26 ha; đất ở tại nông thôn 1,77 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,15 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 0,03 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 2,75 ha.
Đồng thời, diện tích đất rừng phòng hộ tăng 1.573,09 ha được lấy từ đất trồng lúa 0,02 ha; đất trồng cây hàng năm khác 8,80 ha; đất trồng cây lâu năm 76,87 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1.045,79 ha; đất phát triển hạ tầng 2,94 ha; đất ở tại nông thôn 0,08 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,01ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 436,01 ha; đất chưa sử dụng 2,57 ha.
e) Đất rừng sản xuất
Diện tích đất rừng sản xuất năm 2020 là 1.154,85 ha; tăng 1.154,85 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích đất rừng sản xuất tăng được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,01 ha; đất trồng cây lâu năm 0,07 ha; đất rừng phòng hộ 512,59 ha; đất nuôi trồng thủy sản 624,51 ha; đất phát triển hạ tầng 0,11 ha; đất ở tại nông thôn 0,04 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 17,52 ha.
	f) Đất nuôi trồng thủy sản
Diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2020 là 16.055,88 ha; tăng 598,81 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó:
Đất nuôi trồng thủy sản giảm 5.087,42 ha do chuyển sang đất trồng lúa 594,48 ha; đất trồng cây hàng năm khác 224,35 ha; đất trồng cây lâu năm 1.215,58 ha; đất rừng sản xuất 624,51 ha; đất rừng phòng hộ 1.045,79 ha; đất làm muối 253,55 ha; đất nông nghiệp khác 8,86 ha; đất quốc phòng 4,31 ha; đất thương mại dịch vụ 4,73 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 6,74 ha; đất phát triển hạ tầng 42,55 ha; đất ở tại nông thôn 24,78 ha; đất ở tại đô thị 3,11 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,28 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 84,66 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 14,38 ha.
Đồng thời, diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 5.686,23 ha được lấy từ đất trồng lúa 1.838,17 ha; đất trồng cây hàng năm khác 680,06 ha; đất trồng cây lâu năm 1.174,30 ha; đất rừng phòng hộ 64,48 ha; đất làm muối 385,79 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,94 ha; đất phát triển hạ tầng 5,32 ha; đất ở tại nông thôn 14,63 ha; đất ở tại đô thị 0,20 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,14 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 379,29 ha; đất chưa sử dụng 3,35 ha; tăng khác 1.136,56 ha.
g) Đất làm muối 
Diện tích đất làm muối năm 2020 là 396,97 ha; giảm 147,22 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó:
Đất làm muối giảm 403,76 ha do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 5,33 ha; đất trồng cây lâu năm 4,99 ha; đất nuôi trồng thủy sản 385,79 ha; đất phát triển hạ tầng 6,63 ha; đất ở tại nông thôn 1,01 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 0,01 ha.
Đồng thời, diện tích đất làm muối tăng 256,54 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 2,32 ha; đất rừng phòng hộ 0,67 ha; đất nuôi trồng thủy sản 253,55 ha.
h) Đất nông nghiệp khác 
Diện tích đất nông nghiệp khác năm 2020 là 18,50 ha; tăng 17,75 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích đất nông nghiệp khác tăng được lấy từ đất trồng lúa 0,09 ha; đất trồng cây lâu năm 7,88 ha; đất nuôi trồng thủy sản 8,86 ha; đất phát triển hạ tầng 0,12 ha; đất ở tại nông thôn 0,01 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,42 ha.
2.2.1.2. Biến động đất phi nông nghiệp
Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2020 là 8.920,60 ha; so với kỳ thống kê đất đai năm 2010 giảm 719,73 ha. Tình hình tăng giảm diện tích đất phi nông nghiệp trong kỳ thống kê 2020 so với kỳ thống kê năm 2010 cụ thể như sau: 
a) Đất quốc phòng
Diện tích đất quốc phòng năm 2020 là 40,69 ha; tăng 18,62 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó:
Đất quốc phòng giảm 0,25 ha do chuyển sang đất trồng lúa. Đồng thời, diện tích đất quốc phòng tăng 18,87 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm 10,67 ha; đất trồng cây lâu năm 3,16 ha; đất rừng phòng hộ 0,73 ha; đất nuôi trồng thủy sản 4,31 ha.
b) Đất an ninh
Diện tích đất an ninh năm 2020 là 1,17 ha; tăng 0,07 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích tăng được lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,04 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,03 ha.
c) Đất thương mại - dịch vụ	
Diện tích đất thương – dịch vụ năm 2020 là 27,33 ha; tăng 27,33  ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó:
Diện tích đất thương mại - dịch vụ tăng 27,33 ha do lấy từ đất trồng lúa 2,11 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,38 ha; đất trồng cây lâu năm 6,13 ha; đất nuôi trồng thủy sản 4,73 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 10,75 ha; đất phát triển hạ tầng 0,98 ha; đất ở tại nông thôn 1,25 ha.
d) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2020 là 38,36 ha; tăng  11,28 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó:
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp giảm 22,83 ha do chuyển sang đất trồng lúa 0,04 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,84 ha; đất trồng cây lâu năm 2,47 ha; đất nuôi trồng thủy sản 3,94 ha; đất thương mại dịch vụ 10,75 ha; đất phát triển hạ tầng 1,42 ha; đất ở tại nông thôn 2,31 ha; đất ở tại đô thị 0,05 ha.
Đồng thời đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 34,11 ha được lấy từ đất trồng lúa 2,39 ha; đất trồng cây hàng năm khác 3,27 ha; đất trồng cây lâu năm 13,50 ha; đất nuôi trồng thủy sản 6,74 ha; đất phát triển hạ tầng 1,61 ha; đất ở tại nông thôn 2,83 ha; đất ở tại đô thị 0,28 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,32 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 3,17 ha.
e) Đất phát triển hạ tầng 
Diện tích đất phát triển hạ tầng năm 2020 là 1.381,22 ha; giảm 567,37 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó:
Đất phát triển hạ tầng giảm 941,74 ha do chuyển sang đất trồng lúa 0,13 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,80 ha; đất trồng cây lâu năm 20,57 ha; đất rừng sản xuất 0,11 ha; đất rừng phòng hộ 2,94 ha; đất nuôi trồng thủy sản 5,32 ha; đất nông nghiệp khác 0,12 ha; đất thương mại dịch vụ 0,98 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,61 ha; đất ở tại nông thôn 4,06 ha; đất ở tại đô thị 0,57 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,51 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,53 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 1,77 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 0,02 ha; đất sông, ngòi, kênh; rạch 324,68 ha; đất chưa sử dụng 0,04 ha; giảm khác 573,97 ha. 
Đồng thời đất phát triển hạ tầng tăng 374,37 ha được lấy từ đất trồng lúa 20,36 ha; đất trồng cây hàng năm khác 24,43 ha; đất trồng cây lâu năm 96,05  ha; đất rừng phòng hộ 1,26 ha; đất nuôi trồng thủy sản 42,55 ha; đất làm muối 6,63 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,42 ha; đất ở tại nông thôn 7,59 ha; đất ở tại đô thị 0,25 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 3,63 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 0,23 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 169,97 ha.
f) Đất sinh hoạt cộng đồng
Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng năm 2020 là 3,29 ha; tăng 3,29 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích tăng do lấy từ đất trồng lúa 0,04 ha; đất trồng cây lâu năm 0,64 ha; đất phát triển hạ tầng 1,77 ha; đất ở tại nông thôn 0,14 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,70 ha.
g) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng năm 2020 là 0,79 ha; tăng 0,79 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích tăng được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,18 ha; đất trồng cây lâu năm 0,10 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,28 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,23 ha.
h) Đất ở tại nông thôn
Diện tích đất ở tại nông thôn năm 2020 là 985,52  ha; tăng 169,92 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó:
 Đất ở tại nông thôn giảm 99,96 ha do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 15,18 ha; đất trồng cây lâu năm 56,30 ha; đất rừng sản xuất 0,04 ha; đất rừng phòng hộ 0,08 ha; đất nuôi trồng thủy sản 14,63 ha; đất nông nghiệp khác 0,01 ha; đất thương mại dịch vụ 1,25 ha;  đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,83 ha; đất phát triển hạ tầng 7,59 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,14 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,91 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 0,90 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 0,10 ha.
Đồng thời đất ở tại nông thôn tăng 269,88 ha được lấy từ đất trồng lúa 30,84 ha; đất trồng cây hàng năm khác 46,88 ha; đất trồng cây lâu năm 157,79 ha; đất rừng phòng hộ 1,77 ha;  đất nuôi trồng thủy sản 24,78 ha; đất làm muối 1,01 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,31 ha; đất phát triển hạ tầng 4,06 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,32 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 0,08 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 0,04 ha.
i) Đất ở tại đô thị
Diện tích đất ở tại đô thị năm 2020 là 45,21 ha; tăng 14,24 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó:
Đất ở tại đô thị giảm 0,91 ha do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 0,18 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,20 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,28 ha; đất phát triển hạ tầng 0,25 ha.
Đồng thời, diện tích đất ở tại đô thị tăng 15,15 ha được lấy từ đất trồng lúa 1,48 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,35 ha; đất trồng cây lâu năm 7,37 ha; đất nuôi trồng thủy sản 3,11 ha;  đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,05 ha; đất phát triển hạ tầng 0,57 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,22 ha.
j) Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2020 là 11,00 ha; giảm 2,82 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó:
Đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm 7,12 ha do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 0,09 ha; đất trồng cây lâu năm 0,39 ha; đất rừng phòng hộ 0,01 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,14 ha; đất nông nghiệp khác 0,42 ha; đất an ninh 0,03 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,32 ha; đất phát triển hạ tầng 3,63 ha; đất ở tại nông thôn 0,32 ha; đất ở tại đô thị 0,22 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,60 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,70 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,23 ha; đất tín ngưỡng 0,02 ha.
Đồng thời, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 4,30 ha được lấy từ đất trồng lúa 0,52 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,61 ha; đất trồng cây lâu năm 0,75 ha; đất phát triển hạ tầng 1,51 ha; đất ở tại nông thôn 0,91 ha.

k) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2020 là 1,28 ha; tăng 1,28 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tăng 1,28 ha được lấy từ đất rừng phòng hộ 0,15 ha; đất phát triển hạ tầng 0,53 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,60 ha.
l) Đất tín ngưỡng
Diện tích đất tín ngưỡng năm 2020 là 13,44 ha; giảm 0,23 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó: 
Đất tín ngưỡng giảm 3,30 ha do chuyển sang đất trồng cây hàng năm 0,21 ha; đất trồng cây lâu năm 2,79 ha; đất phát triển hạ tầng 0,23 ha; đất ở tại nông thôn 0,08 ha.
Đồng thời đất tín ngưỡng tăng 3,07 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,34 ha; đất trồng cây lâu năm 1,75 ha;  đất phát triển hạ tầng 0,02 ha; đất ở tại nông thôn 0,90 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,02 ha.
m) Đất sông, ngòi, kênh, rạch
Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch năm 2020 là 6.356,92 ha; giảm 410,51 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó: 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch giảm 1.151,28 ha do chuyển sang đất trồng lúa 0,01 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,08 ha; đất trồng cây lâu năm 1,63 ha; đất rừng sản xuất 17,52 ha; đất rừng phòng hộ 436,01 ha; đất nuôi trồng thủy sản 379,29 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,17 ha; đất phát triển hạ tầng 169,97 ha; đất ở tại nông thôn 0,04 ha; đất chưa sử dụng 39,12 ha; giảm khác 104,45 ha.
Đồng thời, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch tăng 740,77 ha được lấy từ đất trồng lúa 1,32 ha; đất trồng cây lâu năm 5,07 ha; đất rừng phòng hộ 2,75ha; đất nuôi trồng thủy sản 84,66 ha; đất làm muối; đất phát triển hạ tầng 324,68 ha; đất ở tại nông thôn 0,10 ha; tăng khác 321,26 ha.
n) Đất có mặt nước chuyên dùng
Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng năm 2020 là 14,38 ha; tăng 14,38 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích tăng được lấy từ đất nuôi trồng thủy sản.

2.2.1.3. Biến động đất chưa sử dụng
Diện tích đất chưa sử dụng năm 2020 là 154,62 ha; tăng 147,64 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó 
Đất chưa sử dụng giảm 6,98 ha do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 1,06 ha; đất rừng phòng hộ 2,57 ha; đất nuôi trồng thủy sản 3,35 ha.
Đồng thời, diện tích đất chưa sử dụng tăng 154,62 ha do lấy từ đất phát triển hạ tầng 0,04 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 39,12 ha; tăng khác 115,46 ha. 
Bảng 2.3: Biến động đất đai trong giai đoạn 2011-2020
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích năm 2020 (ha)
	So với năm 2010

	
	
	
	
	Diện tích năm 2010 (ha)
	Tăng ()
Giảm (-)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6) = (4)-(5)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	41.910,05 
	41.949,95 
	-39,90 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	32.834,83 
	32.302,64
	532,19 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.017,74 
	3.926,59
	-2.908,85 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	112,15 
	2.269,26
	-2.157,11 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	917,67 
	2.016,69
	-1.099,02 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm 
	CLN
	11.396,94 
	9.439,65
	1.957,29 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	1.876,28 
	917,70
	958,58 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất 
	RSX
	1.154,85 
	 
	1.154,85 

	 
	Trong đó: Đất có RSX là rừng tự nhiên
	RSN
	19,22 
	 
	19,22 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	16.055,88 
	15.457,07
	598,81 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	396,97 
	544,19
	-147,22 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	18,50 
	0,75
	17,75 

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	8.920,60 
	9.640,33 
	-719,73 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	40,69 
	22,07
	18,62 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,17 
	1,10
	0,07 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	
	
	

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	
	
	

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	27,33 
	 
	27,33 

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	38,36 
	27,08
	11,28 

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	
	
	

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	
	
	

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.381,22 
	1.948,59 
	-567,37 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	

	2.9.1
	Đất giao thông
	DGT
	494,58 
	498,88
	-4,31 

	2.9.2
	Đất thủy lợi
	DTL
	672,10 
	1.261,00
	-588,91 

	2.9.3
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	3,25 
	2,44
	0,81 

	2.9.4
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	4,65 
	4,71
	-0,07 

	2.9.5
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	41,63 
	34,83
	6,80 

	2.9.6
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	14,83 
	11,61
	3,22 

	2.9.7
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	2,66 
	 
	2,66 

	2.9.8
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	0,67 
	0,60
	0,07 

	2.9.9
	Đất xây dựng kho dự trữu quốc gia
	DKG
	
	
	

	2.9.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	0,03 
	 
	0,03 

	2.9.11
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	2,69 
	2,35 
	0,34 

	2.9.12
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	32,40 
	25,17 
	7,23 

	2.9.13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	106,17 
	102,87 
	3,30 

	2.9.14
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	
	
	

	2.9.15
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,90 
	 
	0,90 

	2.9.16
	Đất chợ
	DCH
	4,69 
	4,13 
	0,56 

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	
	
	

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	3,29 
	 
	3,29 

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,79 
	 
	0,79 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	985,52 
	815,60 
	169,92 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	45,21 
	30,97 
	14,24 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	11,00 
	13,82 
	-2,82 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,28 
	 
	1,28 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	
	

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	13,44 
	13,67 
	-0,23 

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	6.356,92 
	6.767,43 
	-410,51 

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	14,38 
	 
	14,38 

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	
	
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	154,62 
	6,98
	147,64 


    (Nguồn: Số liệu thống kê đất đai năm 2010 và năm 2020 huyện Bình Đại)
2.2.2. Nguyên nhân biến động đất đai
Trong giai đoạn 2011 – 2020 tổng diện tích tự nhiên toàn huyện Bình Đại giảm 39,90 ha. Trong đó:
Giai đoạn 2011 – 2015 tổng diện tích tự nhiên toàn huyện Bình Đại tăng  808,50 ha nguyên nhân do:
- Kết quả thống kê năm 2010 được thực hiện trên cơ sở dữ liệu địa chính được điều vẽ từ không ảnh theo Chỉ thị 299/CT-TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ với công nghệ và phương pháp lạc hậu nên mức độ chính xác không cao. Nay được đo vẽ lại theo dự án VLAP bằng phương pháp và công nghệ mới (được sử dụng để thực hiện công tác kiểm kê đất năm 2014) nên diện tích tự nhiên của các xã có sự chênh lệch.
- Diện tích thống kê đất đai năm 2010 không thực hiện việc tính toán trên cơ sở bản đồ kết quả điều tra kiểm kê nên diện tích bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 không thống nhất với số liệu kiểm kê trong kỳ. Việc xử lý tiếp biên giữa các xã chỉ được thực hiện trên bản đồ hiện trạng.
- Ranh giới bờ biển ở các xã Thừa Đức, Thới Thuận có sự thay đổi nhiều so với năm 2010.
Giai đoạn 2016 – 2020 tổng diện tích tự nhiên toàn huyện Bình Đại giảm 848,50 ha nguyên nhân do:
- Các xã Thới Thuận, Thừa Đức giảm do điều chỉnh ranh giới hành chính theo đường triều kiệt trung bình.
- Các xã Châu Hưng, Thạnh Phước tăng do bản đồ khoanh đất năm 2014 chưa khép nên diện tích không đúng với thực tế, nay điều chỉnh đúng với thực tế tại địa phương.
- Xã Bình Thắng, Long Hòa tăng do diện tích kiểm kê đất đai năm 2014 sai khác với với bản đồ khoanh đất, nay điều chỉnh cho đúng thực tế.
[bookmark: _Toc84886364]2.3. Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân trong việc sử dụng đất
- Trong quá trình khai thác sử dụng đất nông nghiệp đa phần người dân chưa áp dụng những biện pháp cải tạo, chỉ quan tâm đến lợi nhuận, năng suất cây trồng, vật nuôi mang lại. Những năm tới cần tăng cường công tác khuyến nông, hướng dẫn nhân dân sản xuất theo các phương pháp khoa học, hình thành các mô hình sản xuất thâm canh tập trung, quá trình khai thác cần được kết hợp chặt chẽ giữa sử dụng và cải tạo nhằm không ngừng nâng cao độ phì của đất, tránh thoái hoá đất, tăng dần hiệu quả sử dụng đất.
- Tập quán canh tác theo hộ gia đình cá nhân, nhỏ lẻ thửa đất manh mún tuy giải phóng được sức lao động trong thời gian qua. Nhưng trước yêu cầu sản xuất lớn, quy mô theo hướng chuyên canh hàng hoá đang tạo ra nhiều sự hạn chế trong đầu tư, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Do đó, trong thời gian tới cần có những giải pháp thật cụ thể, lâu dài đáp ứng được yêu cầu sản xuất trong tình hình mới. 
- Nhận thức của người dân về chính sách đất đai chưa đầy đủ, ý thức của người sử dụng đất chưa cao, chưa chấp hành nghiêm pháp luật đất đai.
- Đất ở và các công trình cơ sở hạ tầng như giao thông, thuỷ lợi, công cộng tuy đã phần nào đáp ứng được nhu cầu ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, thời gian tới cùng với sự gia tăng dân số, việc phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa, thì đây là vấn đề cần được quan tâm và tiếp tục đầu tư để đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội.
 - Việc đầu tư và thu hút đầu tư để triển khai phương án quy hoạch sử dụng đất của địa phương chưa thật tốt.
- Trình độ quản lý Nhà nước về đất đai của chính quyền cấp cơ sở còn hạn chế, quyền lợi của cá nhân và quyền lợi cộng đồng vẫn chưa giải quyết tốt làm ảnh hưởng đến tình hình quản lý sử dụng đất ở địa phương.
[bookmark: _Toc68357663][bookmark: _Toc84886365][bookmark: _Toc471456092]III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC
[bookmark: _Toc61104265][bookmark: _Toc68357664][bookmark: _Toc84886366]3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
Vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rất quan trọng trong quá trình giao đất thu hồi đất, cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất của địa phương và là công cụ thực hiện chính sách của Nhà nước về đất đai, bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Bình Đại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 16/09/2013. Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 13/04/2020 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Đại. Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại đã tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả khá cao, giúp cho việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện đi vào nề nếp và phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:
Bảng 2.4: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích QH được duyệt (ha)(1)
	Kết quả thực hiện 

	
	
	
	
	Diện tích (ha)(2)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (), giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)= (5-4)
	(7)=(5/4)*100

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	41.949,95
	41.910,05
	-39,90 
	99,90 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	32.920,00
	32.834,83
	-85,17 
	99,74 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	3.556,00
	1.017,74 
	-2.538,26 
	28,62 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	3.556,00
	112,15 
	-3.443,85 
	3,15 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.123,17
	917,67 
	-205,50 
	81,70 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm 
	CLN
	6.966,08
	11.396,94 
	4.430,86 
	163,61 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	1.889,00
	1.876,28 
	-12,72 
	99,33 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất 
	RSX
	1.373,00
	1.154,85 
	-218,15 
	84,11 

	
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	 
	19,22 
	 
	

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	17.468,00
	16.055,88 
	-1.412,12 
	91,92 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	544,00
	396,97 
	-147,03 
	72,97 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,75
	18,50 
	17,75 
	2.466,67 

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	9.029,95 
	8.920,60 
	-109,35 
	98,79 

	
	Trong đó:
	
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	52,00
	40,69 
	-11,31 
	78,25 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	9,00
	1,17 
	-7,83 
	13,00 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	230,00
	 
	-230,00 
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	17,40
	 
	-17,40 
	 

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	43,60
	27,33 
	-16,27 
	62,68 

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	46,31
	38,36 
	-7,95 
	82,83 

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	 
	 
	 
	

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.416,53 
	1.381,22 
	-1.035,31 
	57,16 

	
	Trong đó:
	
	 
	 
	 
	 

	2.9.1
	Đất giao thông
	DGT
	 
	494,58 
	494,58 
	

	2.9.2
	Đất thủy lợi
	DTL
	 
	672,10 
	672,10 
	

	2.9.3
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	62,74
	3,25 
	-59,49 
	5,18 

	2.9.4
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	18,45
	4,65 
	-13,81 
	25,18 

	2.9.5
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	81,13
	41,63 
	-39,51 
	51,31 

	2.9.6
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	45,00
	14,83 
	-30,18 
	32,94 

	2.9.7
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	 
	2,66 
	2,66 
	

	2.9.8
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	 
	0,67 
	0,67 
	

	2.9.9
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	 
	 
	

	2.9.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	4,55
	0,03 
	-4,52 
	0,66 

	2.9.11
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	20,00
	2,69 
	-17,31 
	13,45 

	2.9.12
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	25,62
	32,40 
	6,78 
	126,46 

	2.9.13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	108,50
	106,17 
	-2,33 
	97,85 

	2.9.14
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	 
	 
	 
	

	2.9.15
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	 
	0,90 
	0,90 
	

	2.9.16
	Đất chợ
	DCH
	 
	4,69 
	4,69 
	

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	3,29 
	3,29 
	

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 
	0,79 
	0,79 
	

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	983,67
	985,52 
	1,85 
	100,19 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	157,00
	45,21 
	-111,79 
	28,80 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	46,23
	11,00 
	-35,23 
	23,79 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	 
	1,28 
	1,28 
	

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	11,51
	13,44 
	1,93 
	116,77 

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	5.016,70
	6.356,92 
	1.340,22 
	126,72 

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	14,38 
	14,38 
	

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 
	 
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	 
	154,62 
	154,62 
	


Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
Nguồn: (1) Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 16/09/2013 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Bình Đại.
(2)Phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện Bình Đại (Thống kê đất đai năm 2020 huyện Bình Đại)
3.1.1. Tổng diện tích tự nhiên
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt tổng diện tích tự nhiên là 41.949,95 ha, dự kiến bằng so với hiện trạng năm 2010. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay tổng diện tích tự nhiên là 41.910,05 ha, thấp hơn 39,90 ha so với quy hoạch đến năm 2020, đạt 99,90 %. Quy hoạch dự kiến bằng so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện giảm 39,90 ha so với hiện trạng năm 2010.
Nguyên nhân: Do sự thay đổi phương pháp thống kê qua các kì kiểm kê. Trong đó kết quả kiểm kê năm 2010 (số liệu đầu vào của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020) được thực hiện trên cơ sở dữ liệu địa chính được điều vẽ từ không ảnh theo Chỉ thị 299/CT-TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ với công nghệ và phương pháp lạc hậu nên mức độ chính xác không cao, kiểm kê đất đai năm 2010 không lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, mặt khác bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 không thống nhất với số liệu kiểm kê trong kỳ. Kết quả kiểm kê năm 2019 được thực hiện dựa trên phần mềm đất đai của Tổng cục Quản lý đất đai (TKDesktop) ban hành nên độ chính xác về số liệu cao hơn kết quả thống kê đất đai năm 2010, đồng thời diện tích tự nhiên giảm do điều chỉnh ranh giới hành chính theo đường triều kiệt trung bình.
Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt tổng diện tích tự nhiên là 42.758,45 ha. Qua thực hiện đến nay là 41.910,05 ha, thấp hơn 848,40 ha, đạt 98,02 % so với điều chỉnh quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: Do điều chỉnh ranh giới hành chính theo đường triều kiệt trung bình. Đồng thời trong quá trình tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 bằng phần mềm đất đai (TKDesktop) một số khoanh đất không khép kín dẫn đến việc chênh lệch diện tích của một số xã so với kết quả kiểm kê đất đai năm 2019.
	3.1.2. Nhóm đất nông nghiệp
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 32.920,00 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay nhóm đất nông nghiệp là 32.834,83 ha, thấp hơn 85,17 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 99,74 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 617,36 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 532,19 ha). 
	Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 33.129,45 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 32.834,83 ha, thấp hơn 294,62 ha, đạt 99,11 % so với điều chỉnh quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: Do chưa đảm bảo thực hiện đề án quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2020 của tỉnh đề ra. Đồng thời do chênh lệch số liệu giữa hai kỳ kiểm kê năm 2010 và kiểm kê năm 2019.
	Cụ thể từng loại đất như sau:
	a) Đất trồng lúa
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 3.556,00 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất trồng lúa là 1.017,74  ha; thấp hơn 2.538,26 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 28,62 % (thực tế quy hoạch đề ra giảm 370,59 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện giảm 2.908,85 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 1.370,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 1.017,74 ha, thấp hơn 352,26 ha, đạt 74,29 % so với điều chỉnh quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: một phần lớn diện tích đất lúa giảm mạnh do chuyển sang các loại đất khác như: Đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm khác hoặc nuôi trồng thủy sản để phục vụ chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước: 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 3.556,00 ha. Qua thực hiện quy hoạch đến nay đất chuyên trồng lúa nước là 112,15 ha, thấp hơn 3.443,85 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 3,15 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng  1.286,74  ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện giảm 2.157,11 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 800,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 112,15 ha, thấp hơn 687,85 ha, đạt 14,02 % so với điều chỉnh quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: Do thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nền phần lớn diện đất trồng lúa 2 vụ, 3 vụ đã chuyển đổi sang lúa 1 vụ hoặc chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản.
	b) Đất trồng cây hàng năm khác 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 1.123,17 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất trồng cây hàng năm khác là 917,67 ha, thấp hơn 205,50 ha so với quy hoạch được duyệt, (thực tế quy hoạch đề ra giảm 893,52 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện giảm 1.099,02 ha).
	Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 1.136,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 917,67 ha, thấp hơn 218,33 ha, đạt 80,78 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: do đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang các loại đất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn như đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản và thực hiện các công trình phi nông nghiệp.
	c) Đất trồng cây lâu năm
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 6.966,08 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất trồng cây lâu năm là 11.396,94 ha, cao hơn 4.430,86 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 163,61 % (thực tế quy hoạch đề ra giảm 2.473,57 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 1.957,29 ha). 
	Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 10.190,03 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 11.396,94 ha, cao hơn 1.206,91 ha, đạt 111,84 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: Do thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, một phần lớn diện tích đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất trồng cây lâu năm nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Đồng thời do một số dự án chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp chưa được triển khai theo quy hoạch vì thiếu vốn, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế.
	d) Đất rừng phòng hộ
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 1.889,00 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất rừng phòng hộ là 1.876,28 ha, thấp hơn 12,72 ha so với quy hoạch đề ra, đạt 99,33 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 971,30 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 958,58 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 1.889,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 1.876,28 ha, thấp hơn 12,72 ha, đạt 99,33 %, so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: Do một số công trình dự án phi nông nghiệp được thực hiện có sử dụng đất rừng phòng hộ, bên cạnh đó tỉnh cũng đã tiến hành cắm mốc lâm giới, xác định lại diện tích đất rừng trên địa bàn.
e) Đất rừng sản xuất
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 1.373,00 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất rừng sản xuất là 1.154,85 ha, thấp hơn 218,15 ha so với quy hoạch đề ra, đạt 84,11 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 1.373,00 ha so với hiện trạng 2010, nhưng thực hiện tăng 1.154,85 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 1.373,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 1.154,85 ha, thấp hơn 218,15 ha, đạt 84,11 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: diện tích đất rừng sản xuất trên địa bàn huyện chưa đảm bảo theo đề án quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2020 của tỉnh đề ra do một số khu vực bị xói lỡ ảnh hưởng đến việc trồng rừng. 
	f) Đất nuôi trồng thủy sản
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 17.468,00 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất nuôi trồng thủy sản là 16.055,88 ha, thấp hơn 1.412,12 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 91,92 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 2.010,93 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 598,81 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 17.158,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 16.055,88 ha, thấp hơn 1.102,12 ha, đạt 93,58 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: Do thực hiện các công trình phi nông nghiệp có sử dụng đất nuôi trồng thủy sản, bên cạnh đó một số khu vực chưa thực hiện việc chuyển đổi đất làm muối sang đất nuôi trồng thủy sản theo như quy hoạch đề ra. Đồng thời, trong kỳ kiểm kê 2019, diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm xuống do thay đổi phương pháp thống kê và đường triều kiệt trung bình.
g) Đất làm muối
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 544,00 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất làm muối là 396,97 ha, thấp hơn 147,03 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 72,97 % (thực tế quy hoạch đề ra giảm 0,19 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện giảm 147,22 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 0 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 396,97 ha, cao hơn 396,97 ha so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: Một số khu vực đã chuyển đất làm muối sang đất nuôi trồng thủy sản nhằm cải thiện hiệu quả về mặt kinh tế.
h) Đất nông nghiệp khác
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 0,75 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất nông nghiệp khác là 18,50 ha, cao hơn 17,75 ha so với quy hoạch được duyệt, (thực tế quy hoạch đề ra bằng với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 17,75 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 13,42 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 18,50 ha, cao hơn 5,08 ha, đạt 137,81 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: Do nhu cầu chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao nên diện tích đất nông nghiệp khác tăng do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác và đất nuôi trồng thủy sản sang.  
	3.1.3. Nhóm đất phi nông nghiệp 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 9.029,95 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay nhóm đất phi nông nghiệp là 8.920,60 ha, thấp hơn 109,35 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 98,79 % (thực tế quy hoạch đề ra giảm 610,38 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện giảm 719,73 ha). 
	Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 9.629,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 8.920,60 ha, thấp hơn 708,40 ha, đạt 92,64 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: do thiếu vốn (thắt chặt đầu tư công) và ảnh hưởng suy thoái kinh tế nên một số dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp chưa được triển khai theo quy hoạch. Đồng thời do chênh lệch số liệu giữa hai kỳ kiểm kê năm 2010 và kiểm kê năm 2019.
Cụ thể từng loại đất như sau
a) Đất quốc phòng
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 52,00 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất quốc phòng là 40,69 ha, thấp hơn 11,31 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 78,25 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 29,93 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 18,62 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 41,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 40,69 ha, thấp hơn 0,31 ha, đạt 99,24 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: do các công trình quốc phòng trên địa bàn huyện chưa thực hiện theo quy hoạch được duyệt .
b) Đất an ninh
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 9,00 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất an ninh là 1,17 ha, thấp hơn 7,83 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 13,00 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 7,90 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 0,07 ha)
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 8,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch, đến nay là 1,17 ha, thấp hơn 6,83 ha, đạt 14,63 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: do các công trình an ninh trên địa bàn huyện chưa thực hiện theo quy hoạch được duyệt như: Mở rộng công an huyện; xây dựng trụ sở làm việc công an 7 phường; công an thị xã (số 15); … 
c) Đất khu công nghiệp
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 230,00 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất khu công nghiệp là 0 ha, thấp hơn 230,00 ha so với quy hoạch được duyệt, không đạt chỉ tiêu đề ra (thực tế quy hoạch đề ra tăng 230,00 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng chưa thực hiện).
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 235,78 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch, đến nay đất khu công nghiệp là 0 ha, thấp hơn 235,78 ha so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: do khu công nghiệp Phú Thuận chưa được thực hiện. 
d) Đất cụm công nghiệp 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 17,40 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất cụm công nghiệp là 0 ha, thấp hơn 17,40 ha so với quy hoạch được duyệt, không đạt chỉ tiêu đề ra (thực tế quy hoạch đề ra tăng 17,40 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng chưa thực hiện). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 17,40 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 0 ha, thấp hơn 17,40 ha so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: do cụm công nghiệp Bình Thới chưa thực hiện. 
e) Đất thương mại, dịch vụ
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 43,60 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất thương mại, dịch vụ là 27,33 ha, thấp hơn 16,27  ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 62,68 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 43,60 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 27,33 ha)
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 60,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 27,33 ha, thấp hơn 32,67 ha, đạt 45,55 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: Do thiếu sự thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư nên một số điểm du lịch tại địa phương vẫn chưa được thực hiện. 
f) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 46,31 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 38,36 ha, thấp hơn 7,95 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 82,83 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 19,23 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 11,28 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 46,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 38,36 ha, thấp hơn 7,64 ha, đạt 83,39 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: Do một số cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chưa thực hiện chuyển đổi nhu cầu sử dụng đất như dự kiến. 
g) Đất phát triển hạ tầng
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 2.416,53 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất phát triển hạ tầng là 1.381,22 ha, thấp hơn 1.035,31 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 57,16 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 467,94 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện giảm 567,37 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 2.291,32 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch, đến nay là 1.381,22 ha, thấp hơn 910,10 ha, đạt 60,28 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: do có nhiều công trình, dự án phát triển hạ tầng như: Giao thông, thủy lợi, năng lượng, văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, chợ,,…chưa được triển khai thực hiện theo quy hoạch, do chưa huy động được nguồn vốn để thực hiện, công tác xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và thể dục thể thao còn gặp nhiều khó khăn.
Cụ thể từng loại đất như sau
g.1. Đất xây dựng cơ sở văn hóa
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 62,74 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất xây dựng cơ sở văn hóa là 3,25 ha, thấp hơn 59,49  ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 5,18 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 60,30  ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 0,81 ha).
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 6,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 3,25 ha, thấp hơn 2,75 ha, đạt 54,14 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: Do chưa có sự đầu tư xây dựng để thực hiện các công trình cơ sở văn hóa tại các xã như quy hoạch đề ra.
g.2. Đất xây dựng cơ sở y tế
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 18,45 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất xây dựng cơ sở y tế là 4,65 ha; thấp hơn 13,81 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 25,18 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 13,74 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện giảm 0,07 ha).
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 5,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 4,65 ha, thấp hơn 0,36 ha, đạt 92,90 %  so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: Do hiện trạng trạm y tế của một số xã cơ bản đủ đáp ứng nhu cầu thực tế tại địa phương nên các công trình quy hoạch xây mới, mở rộng các trạm y tế vẫn chưa được thực hiện. Đồng thời một số công trình hạ tầng kỹ thuật được thực hiện có sử dụng đất xây dựng cơ sở y tế.   
g.3. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 81,13 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 41,63 ha, thấp hơn 39,51 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 51,31 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 46,30 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 6,80 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 58,90 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 41,63 ha, thấp hơn 17,27 ha, đạt 70,68 %  so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: Theo dự báo đất giáo dục tăng nhưng do thiếu vốn đầu tư theo kế hoạch ban đầu nên các trường từ mẫu giáo đến trung học phổ thông ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện vẫn chưa được triển khai thực hiện.
g.4. Đất cơ sở thể dục thể thao
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 45,00 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất cơ sở thể dục thể thao là 14,83 ha, thấp hơn 30,18 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 32,94 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 33,39 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 3,22 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 36,03 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 14,83 ha, thấp hơn 21,21 ha so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: do chưa được đầu tư xây mới cũng như mở rộng một số sân vận động và khu thể thao trên địa bàn các xã, thị trấn như: Mở rộng trung tâm thể dục thể thao huyện 2,89 ha; Sân bóng đá xã Đại Hòa Lộc 1,49 ha; Trung tâm thể dục thể thao xã Lộc Thuận 3,90 ha; …

g.5. Đất có di tích lịch sử - văn hóa
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 4,55 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất có di tích lịch sử - văn hóa là 0,03 ha, thấp hơn 4,52 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 0,66 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 4,55 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 0,03 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 3,98 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 0,03 ha, thấp hơn 3,95 ha, đạt 0,75 % so với điều chỉnh được duyệt. 
Nguyên nhân: Do các công trình di tích lịch sử - văn hóa trong quy hoạch đề ra chưa được thực hiện.
g.6. Đất bãi thải, xử lý chất thải
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 20,00 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất bãi thải, xử lý chất thải là 2,69 ha, thấp hơn 17,31 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 13,45 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 17,65 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 0,34 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 10,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch, đến nay là 2,69 ha, thấp hơn 7,31 ha, đạt 26,90 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: Do công trình bãi thải, xử lý chất thải huyện (xã Đại Hòa Lộc) và một số trạm trung chuyển rác chưa được thực hiện theo quy hoạch.
g.7. Đất cơ sở tôn giáo
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 25,62 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất cơ sở tôn giáo là 32,40 ha, cao hơn 6,78 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 126,46 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 0,45 ha với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 7,23 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là  27,02 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch, đến nay là 32,40 ha, cao hơn 5,38 ha, đạt 119,90 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: Do thực hiện giao đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn các xã, thị trấn. Đồng thời do xác định lại diện tích thực tế của các cơ sở tôn giáo trong kỳ kiểm kê năm 2019.
g.8. Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 108,50 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 106,17 ha, thấp hơn 2,33 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 97,85 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 5,63 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 3,30 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 107,31 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 106,17 ha, thấp hơn 1,14 ha, đạt 98,94 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: Do chưa thực hiện một số công trình nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng. Đồng thời do xác định lại diện tích thực tế của các nghĩa trang, nghĩa địa trong kỳ kiểm kê năm 2019. 
h) Đất sinh hoạt cộng đồng
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 0 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất sinh hoạt cộng đồng là 3,29 ha, cao hơn 3,29 ha so với quy hoạch được duyệt. Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 1,96 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch, đến nay là 3,29 ha, cao hơn 1,33 ha, đạt 168,22 % so với điều chỉnh được duyệt. 
Nguyên nhân: do khác biệt về tiêu chí trong 02 kỳ kiểm kê đất đai (năm  2010 và năm 2019). Đồng thời nhà văn hóa các ấp được đầu tư xây dựng thêm nhằm đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới tại các xã.
i) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 0 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 0,79 ha, cao hơn 0,79 ha so với quy hoạch được duyệt. Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 0,43 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 0,79 ha, cao hơn 0,36 ha, đạt 181,78 % so với điều chỉnh được duyệt. 
Nguyên nhân: do khác biệt về tiêu chí trong 02 kỳ kiểm kê đất đai (năm  2010 và năm 2019). Đồng thời do xác định lại diện tích xây dựng thực tế của Công viên văn hóa Bà Nhựt.
j) Đất ở tại nông thôn
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 983,67 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất ở tại nông thôn là 985,52 ha, cao hơn 1,85 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt  100,19 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 168,07 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 169,92 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 850,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 985,52 ha, cao hơn 135,52 ha, đạt 115,94 % so với điều chỉnh được duyệt.
 Nguyên nhân: Do nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn của người dân tăng cao hơn so với dự kiến.
k) Đất ở tại đô thị
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 157,00 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất ở tại đô thị là 45,21 ha, thấp hơn 111,79 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 28,80 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 126,03 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 14,24 ha).
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 66,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch, đến nay là 45,21 ha, thấp hơn 20,79 ha, đạt 68,50 % so với điều chỉnh được duyệt. 
Nguyên nhân: trong giai đoạn 2011-2015, huyện Bình Đại dự kiến sẽ thành lập một số thị trấn mới nhưng chưa thực hiện được do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Từ năm 2016 đến nay chưa thực hiện các dự án khu đô thị mới trên địa bàn thị trấn.
l) Đất xây dựng trụ sở cơ quan
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 46,23 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất xây dựng trụ sở cơ quan là 11,00 ha, thấp hơn 35,23 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 23,79 % (thực tế quy hoạch đề ra tăng 32,41 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện giảm 2,82 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 13,00 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch, đến nay là 11,00 ha, thấp hơn 2,00 ha, đạt 84,62 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: do nhiều công trình dự án quy hoạch trụ sở cơ quan đăng ký nhưng chưa được thực hiện theo quy hoạch đã duyệt. Đồng thời diện tích đất trụ sở cơ quan giảm do chuyển sang xây dựng một số công trình hạ tầng. 
m) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 0 ha. Qua thực hiện quy hoạch đến nay đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp là 1,28 ha, cao hơn 1,28 ha so với quy hoạch được duyệt.
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 1,32 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến nay là 1,28 ha, thấp hơn 0,04 ha, đạt 96,67 % so với điều chỉnh được duyệt.
Nguyên nhân: do khác biệt về tiêu chí trong 02 kỳ kiểm kê đất đai (năm  2010 và năm 2019). Đồng thời do xác định lại diện tích xây dựng thực tế của các công trình trụ sở của tổ chức sự nghiệp
n) Đất cơ sở tín ngưỡng
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 11,51 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất cơ sở tín ngưỡng là 13,44 ha, cao hơn 1,93 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 116,77 % (thực tế quy hoạch đề ra giảm 2,16 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện giảm 0,23 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 11,94 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch, đến nay là 13,44 ha, cao hơn 1,50 ha, đạt 112,56 % so với điều chỉnh được duyệt. 
Nguyên nhân: Theo quy hoạch đề ra, một số công trình cơ sở tín ngưỡng sẽ chuyển sang đất di tích lịch sử - văn hóa tuy nhiên đến nay chưa được thực hiện. 
o) Đất sông, ngòi, kênh, rạch
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 5.016,70 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 6.356,92 ha, cao hơn 1.340,22 ha so với quy hoạch được duyệt, đạt 126,72 % (thực tế quy hoạch đề ra giảm 1.750,73 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện giảm 410,51 ha). 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 5.984,85 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch, đến nay là 6.356,92  ha, cao hơn 372,07 ha, đạt 106,22 % so với điều chỉnh được duyệt. 
Nguyên nhân: do thay đổi đường triều kiệt trung bình cũng như sự khác biệt trong phương pháp thống kê giữa 02 kỳ kiểm kê (năm 2010 và năm 2019). Đồng thời phần diện tích đất sông chuyển sang trồng rừng theo đề án quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2020 của tỉnh vẫn chưa được thực hiện như quy hoạch đã đề ra.
3.1.4. Đất chưa sử dụng
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 0 ha. Qua thực hiện quy hoạch, đến nay đất chưa sử dụng là 154,62 ha, cao hơn 154,62 ha so với quy hoạch được duyệt (thực tế quy hoạch đề ra giảm 6,98 ha so với hiện trạng năm 2010, nhưng thực hiện tăng 147,64 ha).
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 là 0 ha. Qua thực hiện điều chỉnh quy hoạch, đến nay là 154,62 ha, cao hơn 154,62 ha so với điều chỉnh được duyệt. 
Nguyên nhân: đất bãi bồi tại các xã Lộc Thuận, Định Trung, Phú Long, Thới Thuận, Thừa Đức mới phát sinh thêm và đã được đo đạc để xác lập pháp lý và giao cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.
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3.2.1. Đánh giá những mặt được
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bình Đại đã bố trí đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất cấp xã.
- Chủ động quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu công nghiệp, dân cư,… và góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.
- Trong quá trình thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bình Đại đã cho thấy đây là cơ sở quan trọng quản lý nhà nước về đất đai, đã chỉ ra được vị trí, quy mô sử dụng đất cụ thể theo mục đích sử dụng; đồng thời là cơ sở rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư, xây dựng công trình và nhất là giúp các cấp chính quyền trong công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, nhằm đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả và gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
- Quy hoạch sử dụng đất là cơ sở để được quản lý chặt chẽ, không để xảy ra chuyển mục đích trái phép đất nông nghiệp sang mục đích khác với quy mô lớn, nhất là chuyển đất lúa sang mục đích nông nghiệp còn lại.
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất góp phần tạo việc làm và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; là cơ sở để triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân trong huyện.
3.2.2. Những tồn tại
Bên cạnh những mặt đạt được Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) vẫn còn một số tồn tại sau:
- Nhiều công trình quy hoạch rất cần thiết, có lộ trình thực hiện và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhưng do ngân sách không bảo đảm, bị động về nguồn vốn đầu tư nên khi triển khai chưa đúng kế hoạch đề ra, nhất là đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật.
- Quy mô, vị trí sử dụng đất của một số công trình, dự án còn chưa chính xác do thay đổi nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực và nhu cầu của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
- Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó khâu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng dẫn đến tình trạng nhiều công trình đã được phê duyệt nhưng không thực hiện được.
- Việc tổ chức, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt hầu hết thực hiện chưa nghiêm túc và thường xuyên, chưa công khai kịp thời quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến mọi người dân.
3.2.3. Nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
3.2.3.1. Nguyên nhân khách quan
- Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua của cả nước, tỉnh cũng như của huyện gặp nhiều khó khăn, thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công và chính sách tiền tệ thắt chặt đã làm suy giảm nghiêm trọng nguồn vốn đầu tư, đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện. 
- Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch của các ngành còn chưa thực sự thống nhất, mỗi ngành có những số liệu điều tra, khảo sát và định hướng phát triển khác nhau. Hơn nữa, thời điểm lập và phê duyệt cũng khác nhau, do đó việc lồng ghép quy hoạch của các ngành vào trong quy hoạch sử dụng đất khó đảm bảo tính thống nhất.
- Nguồn vốn đầu tư vào xây dựng cơ bản của huyện phụ thuộc vào ngân sách Tỉnh và Trung ương, nên có phần bị động so với kế hoạch đề ra.
- Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới nên khả năng thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và công nghiệp – TTCN chưa đạt được kế hoạch ban đầu đề ra.
- Nhận thức của người dân về pháp luật đất đai còn hạn chế cũng như ý thức trách nhiệm của một số công dân chưa tốt đã gây khó khăn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
3.2.3.2. Nguyên nhân chủ quan
- Nguyên nhân, do sai số trong quá trình thống kê đất đai năm 2010, kiểm kê đất đai năm 2014, kiểm kê đất đai năm 2019 và thống kê đất đai năm 2020; đồng thời các tiêu chí kiểm kê giữa hai kỳ cũng không giống nhau nên số liệu có nhiều sai lệch.
- Công tác đo đạc, chỉnh lý biến động mới được thực hiện nên số liệu cũng có sai lệch so với số liệu đầu vào năm 2010.
- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước đã đưa các danh mục phụ vụ cho Nông thôn mới quá nhiều, vượt xa khả năng đầu tư thực tế.
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn có một số nội dung chưa thực sự phù hợp với thực tiễn. Công tác phân tích thông tin đầu vào, cũng như xác định nhu cầu sử dụng đất hay kế hoạch phát triển còn nhiều hạn chế, dẫn đến dự báo nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa sát với thực tế, thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện, nhất là không cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch được duyệt, làm chậm tiến độ thực hiện, thậm chí dẫn tới tình trạng “treo”. 
- Một số ngành, lĩnh vực chưa thực sự coi trọng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch chưa đánh giá kỹ tính khả thi của các công trình thực hiện trong kỳ kế hoạch, nhất là các công trình phát triển hạ tầng, dự án khu dân cư, cơ sở thiết chế văn hóa, thể thao, trường học, y tế…, trong khi nguồn vốn đầu tư hạn chế, đặc biệt là vốn cho lĩnh vực văn hóa - xã hội, nên chỉ tiêu thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch đạt thấp.
- Việc tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt ở các cấp, các ngành chưa thường xuyên. Tình trạng sử dụng đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.
- Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một dự án còn gặp nhiều khó khăn, bất cập làm chậm tiến độ thực hiện các dự án.
[bookmark: _Toc68357666][bookmark: _Toc84886368]3.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ tới
Từ những kết quả đạt được và những tồn tại trong quá trình thực hiện quy hoạch đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015), có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Đại như sau:
- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt coi trọng dự báo chính xác về nhu cầu quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực, tính toán khoa học, bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Cân nhắc về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong sử dụng đất, phát huy cao nhất tiềm năng đất đai. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và các xã - thị trấn trong việc rà soát, xác định các chỉ tiêu để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của ngành và địa phương nhưng phải sát với tình hình triển khai thực tế của huyện. 
- Quy hoạch sử dụng đất cần phải đảm bảo tính đồng bộ và phát huy được thế mạnh của từng xã – thị trấn để phát triển hài hòa của toàn huyện.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lập, thẩm định, xét duyệt, công bố và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất đặc biệt từ đất lúa sang các đất nông nghiệp và nhất là đất phi nông nghiệp.
- Cần rà soát cập nhật đầy đủ các công trình quy hoạch từ các ngành cấp tỉnh nhưng có liên quan đến việc sử dụng đất trên địa bàn huyện.
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[bookmark: _Toc84886370]PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

[bookmark: _Toc57536753][bookmark: _Toc84886371]	I. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  
[bookmark: _Toc84886372][bookmark: _Toc433639077][bookmark: _Toc527386702][bookmark: _Toc57536757]1.1. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng
Bảng 3.1: Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ trên địa bàn huyện và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã
	Số
TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Hiện trạng 
năm 2020 (ha)

	Quy hoạch đến
năm 2030 (ha)

	Tăng (), 
giảm (-) 
(ha)


	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	41.910,05 
	41.910,05 
	 

	I
	 LOẠI ĐẤT
	 
	
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	32.834,83 
	29.585,61 
	-3.249,22 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.017,74 
	 
	-1.017,74 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	112,15 
	 
	-112,15 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	917,67 
	855,13 
	-62,54 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm 
	CLN
	11.396,94 
	9.839,87 
	-1.557,07 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	1.876,28 
	1.938,96 
	62,68 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất 
	RSX
	1.154,85 
	1.154,70 
	-0,15 

	 
	Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên
	RSN
	19,22 
	19,22 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	16.055,88 
	15.616,05 
	-439,83 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	396,97 
	144,89 
	-252,08 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	18,50 
	36,02 
	17,52 

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	8.920,60 
	12.324,44 
	3.403,84 

	 
	Trong đó:
	 
	
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	40,69 
	41,18 
	0,49 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,17 
	7,88 
	6,71 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	
	231,78 
	231,78 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	
	70,00 
	70,00 

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	27,33 
	337,93 
	310,60 

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	38,36 
	313,54 
	275,18 

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	
	 
	 

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.381,22 
	3.066,25 
	1.685,03 

	 
	Trong đó:
	 
	
	 
	 

	2.9.1
	Đất giao thông
	DGT
	494,58 
	1.269,69 
	775,12 

	2.9.2
	Đất thủy lợi
	DTL
	672,10 
	915,27 
	243,17 

	2.9.3
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	3,25 
	18,47 
	15,22 

	2.9.4
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	4,65 
	8,81 
	4,16 

	2.9.5
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	41,63 
	82,81 
	41,18 

	2.9.6
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	14,83 
	33,48 
	18,65 

	2.9.7
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	2,66 
	562,59 
	559,93 

	2.9.8
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	0,67 
	0,77 
	0,10 

	2.9.9
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	
	 
	 

	2.9.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	0,03 
	1,99 
	1,96 

	2.9.11
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	2,69 
	11,86 
	9,17 

	2.9.12
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	32,40 
	34,24 
	1,84 

	2.9.13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	106,17 
	118,69 
	12,52 

	2.9.14
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	
	 
	 

	2.9.15
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,90 
	0,90 
	 

	2.9.16
	Đất chợ
	DCH
	4,69 
	6,69 
	2,00 

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	
	 
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	3,29 
	5,16 
	1,87 

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,79 
	68,08 
	67,29 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	985,52 
	1.344,86 
	359,34 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	45,21 
	410,39 
	365,18 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	11,00 
	44,79 
	33,79 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,28 
	1,63 
	0,35 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	 
	 

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	13,44 
	12,31 
	-1,13 

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	6.356,92 
	6.353,79 
	-3,13 

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	14,38 
	14,86 
	0,48 

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	154,62 
	 
	-154,62 




[bookmark: _Toc84886190][bookmark: _Toc84886373]1.1.1. Đất nông nghiệp
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 29.585,61 ha, diện tích đất nông nghiệp được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 475,79 ha; xã Bình Thắng 663,59 ha; xã Bình Thới 1.120,29 ha; xã Châu Hưng 833,90 ha; xã Đại Hòa Lộc 1.974,24 ha; xã Định Trung 1.706,89 ha; xã Lộc Thuận 788,63 ha; xã Long Định 322,14 ha; xã Long Hòa 490,83 ha; xã Phú Long 1.679,67 ha; xã Phú Thuận 262,74 ha; xã Phú Vang 626,53 ha; xã Tam Hiệp 523,73 ha; xã Thạnh Phước 4.379,13 ha; xã Thạnh Trị 1.964,03 ha; xã Thới Lai 1.199,10 ha; xã Thới Thuận 5.056,25 ha; xã Thừa Đức 4.222,56 ha; xã Vang Quới Đông 616,09 ha; xã Vang Quới Tây 679,48 ha.
a) Đất trồng lúa 
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn các xã, thị trấn không còn đất trồng lúa.
b) Đất trồng cây hàng năm khác 
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 855,13 ha, diện tích đất trồng cây hàng năm khác được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 13,35  ha; xã Bình Thắng 32,87 ha; xã Bình Thới 80,85 ha; xã Châu Hưng 20,42 ha; xã Đại Hòa Lộc 126,50 ha; xã Định Trung 15,81 ha; xã Lộc Thuận 7,28  ha; xã Long Định 9,26  ha; xã Long Hòa 11,14  ha; xã Phú Long 31,05  ha; xã Phú Thuận 5,89  ha; xã Phú Vang 2,85  ha; xã Tam Hiệp 0,02 ha; xã Thạnh Phước 71,79 ha; xã Thạnh Trị 51,45  ha; xã Thới Lai 23,58  ha; xã Thới Thuận 38,01  ha; xã Thừa Đức 308,37  ha; xã Vang Quới Đông 2,46  ha; xã Vang Quới Tây 2,17  ha.
c) Đất trồng cây lâu năm
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 9.839,87 ha, diện tích đất trồng cây lâu năm được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 142,72 ha; xã Bình Thắng 52,42 ha; xã Bình Thới 379,20 ha; xã Châu Hưng 770,55 ha; xã Đại Hòa Lộc 240,42  ha; xã Định Trung 828,32 ha; xã Lộc Thuận 667,74 ha; xã Long Định 311,39 ha; xã Long Hòa 477,75 ha; xã Phú Long 1.094,69 ha; xã Phú Thuận 255,24 ha; xã Phú Vang 506,21 ha; xã Tam Hiệp 492,82 ha; xã Thạnh Phước 224,95 ha; xã Thạnh Trị 742,42 ha; xã Thới Lai 1.100,81 ha; xã Thới Thuận 132,41 ha; xã Thừa Đức 174,94  ha; xã Vang Quới Đông 568,73 ha; xã Vang Quới Tây 676,14  ha.
d) Đất rừng phòng hộ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 1.938,96 ha, diện tích đất rừng phòng hộ  được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Bình Thắng 22,76  ha; xã Đại Hòa Lộc 6,68  ha; xã Thạnh Phước 23,77  ha; xã Thới Thuận 1.398,44  ha; xã Thừa Đức 487,31  ha.
e) Đất rừng sản xuất
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 1.154,70 ha; diện tích đất rừng sản xuất được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Thạnh Phước 601,25  ha; xã Thới Thuận 3,59  ha; xã Thừa Đức 549,86  ha.
f) Đất nuôi trồng thủy sản
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 15.616,05 ha, diện tích đất nuôi trồng thủy sản được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 319,63 ha; xã Bình Thắng 555,33  ha; xã Bình Thới 660,09 ha; xã Châu Hưng 42,84  ha; xã Đại Hòa Lộc 1.600,64  ha; xã Định Trung 862,53  ha; xã Lộc Thuận 111,00 ha; xã Long Định 1,49  ha; xã Long Hòa 1,82 ha; xã Phú Long 553,48  ha; xã Phú Thuận 1,21 ha; xã Phú Vang 117,24   ha; xã Tam Hiệp 30,17 ha; xã Thạnh Phước 3.290,33 ha; xã Thạnh Trị 1.169,97   ha; xã Thới Lai 74,57 ha; xã Thới Thuận 3.476,90 ha; xã Thừa Đức 2.701,81   ha; xã Vang Quới Đông 44,58  ha; xã Vang Quới Tây 0,42  ha.
g) Đất làm muối
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 144,89 ha, diện tích đất làm muối được phân bố trên địa bàn xã Thạnh Phước.
h) Đất nông nghiệp khác
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 36,02 ha, diện tích đất nông nghiệp khác được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 0,09 ha; xã Bình Thắng 0,21 ha; xã Bình Thới 0,15   ha; xã Châu Hưng 0,09  ha; xã Định Trung 0,23  ha; xã Lộc Thuận 2,61 ha; xã Long Hòa 0,12  ha; xã Phú Long 0,45 ha; xã Phú Thuận 0,40 ha; xã Phú Vang 0,23 ha; xã Tam Hiệp 0,72 ha; xã Thạnh Phước 22,15 ha; xã Thạnh Trị 0,19  ha; xã Thới Lai 0,14  ha; xã Thới Thuận 6,90 ha; xã Thừa Đức 0,27 ha; xã Vang Quới Đông 0,32  ha; xã Vang Quới Tây 0,75  ha.
1.1.2. Đất phi nông nghiệp
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 12.324,44 ha, diện tích đất phi nông nghiệp được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 484,61 ha; xã Bình Thắng 750,50 ha; xã Bình Thới 975,24 ha; xã Châu Hưng 389,79 ha; xã Đại Hòa Lộc 408,53 ha; xã Định Trung 1.162,10 ha; xã Lộc Thuận 387,05 ha; xã Long Định 446,93 ha; xã Long Hòa 245,66 ha; xã Phú Long 387,01 ha; xã Phú Thuận 512,23 ha; xã Phú Vang 403,06 ha; xã Tam Hiệp 859,81 ha; xã Thạnh Phước 937,52 ha; xã Thạnh Trị 426,71 ha; xã Thới Lai 362,56 ha; xã Thới Thuận 919,53 ha; xã Thừa Đức 1.496,18 ha; xã Vang Quới Đông 377,76 ha; xã Vang Quới Tây 391,69 ha.
a) Đất quốc phòng
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 41,18 ha, diện tích đất quốc phòng  được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 4,70 ha; xã Bình Thắng 1,10 ha; xã Bình Thới 0,10  ha; xã Định Trung 0,10 ha; xã Long Định 0,05 ha; xã Thạnh Phước 0,10 ha; xã Thới Thuận 0,21 ha; xã Thừa Đức 34,74 ha; xã Vang Quới Đông 0,03 ha; xã Vang Quới Tây 0,05  ha.
b) Đất an ninh
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 7,88 ha, diện tích đất an ninh được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 2,36 ha; xã Bình Thắng 0,11 ha; xã Bình Thới 3,55 ha; xã Châu Hưng 0,10 ha; xã Đại Hòa Lộc 0,10 ha; xã Định Trung 0,10 ha; xã Lộc Thuận 0,11 ha; xã Long Định 0,17 ha; xã Long Hòa 0,10 ha; xã Phú Long 0,10 ha; xã Phú Thuận 0,10  ha; xã Phú Vang 0,11 ha; xã Tam Hiệp 0,11  ha; xã Thạnh Phước 0,20  ha; xã Thạnh Trị 0,09  ha; xã Thới Lai 0,11 ha; xã Thới Thuận 0,07 ha; xã Thừa Đức 0,11 ha; xã Vang Quới Đông 0,11 ha; xã Vang Quới Tây 0,07  ha.
c) Đất khu công nghiệp
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 231,78 ha, diện tích đất khu công  nghiệp được phân bố trên địa bàn xã Long Định 74,56  ha; xã Phú Thuận 157,22  ha. 
d) Đất cụm công nghiệp
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 70,00 ha, diện tích đất cụm công nghiệp được phân bố trên địa bàn xã Bình Thới 70,00 ha.
e) Đất thương mại, dịch vụ 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 337,93 ha, diện tích đất thương mại dịch vụ được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 25,99 ha; xã Bình Thắng 20,76  ha; xã Bình Thới 20,65 ha; xã Châu Hưng 10,94 ha; xã Đại Hòa Lộc 8,00 ha; xã Định Trung 11,65   ha; xã Lộc Thuận 21,67 ha; xã Long Định 8,19 ha; xã Long Hòa 8,03  ha; xã Phú Long 20,41 ha; xã Phú Thuận 8,32  ha; xã Phú Vang 8,21 ha; xã Tam Hiệp 6,68   ha; xã Thạnh Phước 12,38  ha; xã Thạnh Trị 14,07  ha; xã Thới Lai 8,95 ha; xã Thới Thuận 66,31 ha; xã Thừa Đức 33,71 ha; xã Vang Quới Đông 8,17 ha; xã Vang Quới Tây 14,84  ha.
f) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 313,54 ha, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 14,73  ha; xã Bình Thắng 14,56  ha; xã Bình Thới 21,43 ha; xã Châu Hưng 45,68 ha; xã Đại Hòa Lộc 10,27 ha; xã Định Trung 22,61 ha; xã Lộc Thuận 11,72  ha; xã Long Định 14,56  ha; xã Long Hòa 14,97 ha; xã Phú Long 10,00 ha; xã Phú Thuận 10,77 ha; xã Phú Vang 10,00  ha; xã Tam Hiệp 8,72 ha; xã Thạnh Phước 25,35 ha; xã Thạnh Trị 12,44  ha; xã Thới Lai 10,45 ha; xã Thới Thuận 10,02 ha; xã Thừa Đức 18,68 ha; xã Vang Quới Đông 10,58  ha; xã Vang Quới Tây 16,02  ha.
g) Đất phát triển hạ tầng 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 3.066,25 ha, diện tích đất phát triển hạ tầng được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 169,92 ha; xã Bình Thắng 116,04 ha; xã Bình Thới 130,01 ha; xã Châu Hưng 95,30 ha; xã Đại Hòa Lộc 195,31 ha; xã Định Trung 191,44 ha; xã Lộc Thuận 82,14 ha; xã Long Định 66,80 ha; xã Long Hòa 74,48 ha; xã Phú Long 153,56 ha; xã Phú Thuận 72,69 ha; xã Phú Vang 53,97 ha; xã Tam Hiệp 68,41 ha; xã Thạnh Phước 388,94 ha; xã Thạnh Trị 109,68 ha; xã Thới Lai 159,38 ha; xã Thới Thuận 305,10 ha; xã Thừa Đức 470,96 ha; xã Vang Quới Đông 104,23 ha; xã Vang Quới Tây 57,89 ha.
g.1. Đất giao thông
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 1.269,69 ha, diện tích đất giao thông được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 93,66 ha; xã Bình Thắng 73,66 ha; xã Bình Thới 81,12   ha; xã Châu Hưng 77,18 ha; xã Đại Hòa Lộc 46,90 ha; xã Định Trung 56,30 ha; xã Lộc Thuận 51,10 ha; xã Long Định 48,41 ha; xã Long Hòa 49,77 ha; xã Phú Long 56,12 ha; xã Phú Thuận 62,41 ha; xã Phú Vang 33,87 ha; xã Tam Hiệp 27,89 ha; xã Thạnh Phước 133,09 ha; xã Thạnh Trị 72,59  ha; xã Thới Lai 98,14   ha; xã Thới Thuận 36,43 ha; xã Thừa Đức 45,75 ha; xã Vang Quới Đông 82,46   ha; xã Vang Quới Tây 42,83  ha.
g.2. Đất thủy lợi
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 915,27 ha, diện tích đất thủy lợi được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 24,06  ha; xã Bình Thắng 33,21 ha; xã Bình Thới 17,13 ha; xã Châu Hưng 0,89 ha; xã Đại Hòa Lộc 111,98 ha; xã Định Trung 117,73 ha; xã Lộc Thuận 10,12 ha; xã Long Định 10,12 ha; xã Long Hòa 16,02 ha; xã Phú Long 84,49 ha; xã Phú Thuận 0,69 ha; xã Phú Vang 11,02 ha; xã Tam Hiệp 35,38 ha; xã Thạnh Phước 141,07 ha; xã Thạnh Trị 20,49  ha; xã Thới Lai 51,08   ha; xã Thới Thuận 87,66 ha; xã Thừa Đức 126,69  ha; xã Vang Quới Đông 12,58   ha; xã Vang Quới Tây 2,85  ha.
g.3. Đất xây dựng cơ sở văn hóa
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 18,47 ha, diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 5,38 ha; xã Bình Thắng 0,20 ha; xã Bình Thới 0,25  ha; xã Châu Hưng 2,86  ha; xã Đại Hòa Lộc 0,21 ha; xã Định Trung 0,20  ha; xã Lộc Thuận 3,43  ha; xã Long Định 0,26 ha; xã Long Hòa 0,27 ha; xã Phú Long 0,27 ha; xã Phú Thuận 0,21 ha; xã Phú Vang 0,26 ha; xã Tam Hiệp 0,20  ha; xã Thạnh Phước 0,40  ha; xã Thạnh Trị 2,43 ha; xã Thới Lai 0,30 ha; xã Thới Thuận 0,62 ha; xã Thừa Đức 0,25 ha; xã Vang Quới Đông 0,20 ha; xã Vang Quới Tây 0,28  ha.
g.4. Đất xây dựng cơ sở y tế
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 8,81 ha, diện tích đất xây dựng cơ sở y tế được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 3,37  ha; xã Bình Thắng 0,66  ha; xã Bình Thới 1,39   ha; xã Châu Hưng 0,35 ha; xã Đại Hòa Lộc 0,12 ha; xã Định Trung 0,23 ha; xã Lộc Thuận 0,16 ha; xã Long Định 0,10 ha; xã Long Hòa 0,13 ha; xã Phú Long 0,19 ha; xã Phú Thuận 0,28 ha; xã Phú Vang 0,17 ha; xã Tam Hiệp 0,08  ha; xã Thạnh Phước 0,09 ha; xã Thạnh Trị 0,27 ha; xã Thới Lai 0,23 ha; xã Thới Thuận 0,66 ha; xã Thừa Đức 0,10 ha; xã Vang Quới Đông 0,12 ha; xã Vang Quới Tây 0,09  ha.
g.5. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 82,81 ha, diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 15,87 ha; xã Bình Thắng 3,79 ha; xã Bình Thới 5,47 ha; xã Châu Hưng 5,57 ha; xã Đại Hòa Lộc 3,52 ha; xã Định Trung 4,12 ha; xã Lộc Thuận 3,57 ha; xã Long Định 2,93  ha; xã Long Hòa 3,94   ha; xã Phú Long 3,27 ha; xã Phú Thuận 2,03  ha; xã Phú Vang 1,74  ha; xã Tam Hiệp 2,27 ha; xã Thạnh Phước 6,33  ha; xã Thạnh Trị 3,61 ha; xã Thới Lai 3,44   ha; xã Thới Thuận 3,21 ha; xã Thừa Đức 2,86  ha; xã Vang Quới Đông 2,60  ha; xã Vang Quới Tây 2,67  ha.
g.6. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 37,08 ha, diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 9,42  ha; xã Bình Thắng 1,20  ha; xã Bình Thới 2,81 ha; xã Châu Hưng 1,50 ha; xã Đại Hòa Lộc 1,20 ha; xã Định Trung 1,79 ha; xã Lộc Thuận 3,90 ha; xã Long Định 1,50 ha; xã Long Hòa 0,78  ha; xã Phú Long 1,30 ha; xã Phú Thuận 1,35 ha; xã Phú Vang 1,78 ha; xã Tam Hiệp 1,20 ha; xã Thạnh Phước 1,57 ha; xã Thạnh Trị 1,20 ha; xã Thới Lai 0,27 ha; xã Thới Thuận 1,74 ha; xã Thừa Đức 0,10 ha; xã Vang Quới Đông 1,20 ha; xã Vang Quới Tây 1,25 ha. 
g.7. Đất công trình năng lượng 
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 562,59 ha, diện tích đất công trình năng lượng được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 1,00  ha; xã Bình Thới 8,79 ha; xã Châu Hưng 0,15 ha; xã Đại Hòa Lộc 7,70 ha; xã Định Trung 0,24 ha; xã Lộc Thuận 0,40   ha; xã Long Định 0,23 ha; xã Phú Long 0,45  ha; xã Phú Thuận 0,89  ha; xã Phú Vang 0,20  ha; xã Thạnh Phước 95,49 ha; xã Thạnh Trị 0,40 ha; xã Thới Lai 0,25 ha; xã Thới Thuận 166,42 ha; xã Thừa Đức 279,59  ha; xã Vang Quới Đông 0,22  ha; xã Vang Quới Tây 0,17  ha.
g.8. Đất công trình bưu chính, viễn thông
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 0,77 ha, diện tích đất công trình bưu chính viễn thông được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 0,10 ha; xã Bình Thắng 0,02  ha; xã Bình Thới 0,02  ha; xã Châu Hưng 0,03 ha; xã Đại Hòa Lộc 0,02  ha; xã Định Trung 0,03  ha; xã Lộc Thuận 0,07  ha; xã Long Định 0,03 ha; xã Long Hòa 0,02 ha; xã Phú Long 0,02  ha; xã Phú Thuận 0,01 ha; xã Phú Vang 0,01 ha; xã Tam Hiệp 0,05 ha; xã Thạnh Phước 0,03 ha; xã Thạnh Trị 0,03 ha; xã Thới Lai 0,02 ha; xã Thới Thuận 0,05 ha; xã Thừa Đức 0,16 ha; xã Vang Quới Đông 0,05 ha; xã Vang Quới Tây 0,01  ha.
g.9. Đất có di tích lịch sử, văn hóa
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 1,99 ha, diện tích đất di tích lịch sử văn hóa được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: xã Châu Hưng 0,63 ha; xã Long Định 0,26  ha; xã Long Hòa 0,26  ha; xã Phú Thuận 0,61 ha; xã Thới Thuận 0,20  ha; xã Vang Quới Đông 0,03  ha.
g.10. Đất bãi thải, xử lý chất thải
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 11,86 ha, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 3,54  ha; xã Bình Thắng 0,20 ha; xã Bình Thới 0,20 ha; xã Châu Hưng 0,59 ha; xã Đại Hòa Lộc 5,00 ha; xã Định Trung 0,63   ha; xã Lộc Thuận 0,05  ha; xã Long Định 0,20 ha; xã Long Hòa 0,24  ha; xã Phú Thuận 0,12 ha; xã Phú Vang 0,26 ha; xã Tam Hiệp 0,05 ha; xã Thạnh Phước 0,18 ha; xã Thạnh Trị 0,10 ha; xã Thới Thuận 0,20  ha; xã Vang Quới Đông 0,20   ha; xã Vang Quới Tây 0,10  ha.
g.11. Đất cơ sở tôn giáo
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 34,24 ha, diện tích đất cơ sở tôn giáo được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 8,13 ha; xã Bình Thắng 1,19 ha; xã Bình Thới 2,56   ha; xã Châu Hưng 2,69 ha; xã Đại Hòa Lộc 0,96  ha; xã Định Trung 0,50  ha; xã Lộc Thuận 2,10  ha; xã Long Định 2,00  ha; xã Long Hòa 0,43  ha; xã Phú Long 3,04  ha; xã Phú Thuận 1,22  ha; xã Phú Vang 0,07  ha; xã Tam Hiệp 0,34  ha; xã Thạnh Phước 1,89 ha; xã Thạnh Trị 0,53  ha; xã Thới Lai 0,59  ha; xã Thừa Đức 1,15  ha; xã Vang Quới Đông 0,84  ha; xã Vang Quới Tây 4,00  ha.
g.12. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 118,69 ha, diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 5,23 ha; xã Bình Thắng 1,91 ha; xã Bình Thới 10,07 ha; xã Châu Hưng 1,86 ha; xã Đại Hòa Lộc 18,90  ha; xã Định Trung 8,77   ha; xã Lộc Thuận 6,97 ha; xã Long Định 0,76  ha; xã Long Hòa 1,35  ha; xã Phú Long 3,91 ha; xã Phú Thuận 2,40  ha; xã Phú Vang 4,56 ha; xã Thạnh Phước 7,91 ha; xã Thạnh Trị 8,92 ha; xã Thới Lai 4,79 ha; xã Thới Thuận 7,67 ha; xã Thừa Đức 14,17 ha; xã Vang Quới Đông 4,63  ha; xã Vang Quới Tây 3,50  ha.
g.13. Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 0,90 ha, diện tích đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội được phân bố trên địa bàn xã Long Hòa.
g.14. Đất chợ
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 6,69 ha, diện tích đất chợ được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 0,18  ha;  xã Bình Thới 0,20 ha; xã Châu Hưng 1,00  ha; xã Đại Hòa Lộc  ha; xã Định Trung 0,90 ha; xã Lộc Thuận 0,27 ha; xã Long Hòa 0,37 ha; xã Phú Thuận 0,46 ha; xã Phú Vang 0,03 ha; xã Tam Hiệp 0,52  ha; xã Thạnh Phước 0,90   ha; xã Thạnh Trị 0,30  ha; xã Thới Lai 0,26  ha; xã Thới Thuận 0,22  ha; xã Thừa Đức 0,14  ha; xã Vang Quới Đông 0,28  ha; xã Vang Quới Tây 0,14  ha.
h) Đất sinh hoạt cộng đồng
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 5,16 ha, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 0,13  ha; xã Bình Thắng 0,35  ha; xã Bình Thới 0,55   ha; xã Châu Hưng 0,14  ha; xã Đại Hòa Lộc 0,12  ha; xã Định Trung 0,29  ha; xã Lộc Thuận 0,14  ha; xã Long Định 0,10 ha; xã Long Hòa 0,21 ha; xã Phú Long 0,23 ha; xã Phú Thuận 0,21  ha; xã Phú Vang 0,15  ha; xã Tam Hiệp 0,33   ha; xã Thạnh Phước 0,33  ha; xã Thạnh Trị 0,16 ha; xã Thới Lai 0,10 ha; xã Thới Thuận 0,39  ha; xã Thừa Đức 0,51 ha; xã Vang Quới Đông 0,23 ha; xã Vang Quới Tây 0,51 ha.
i) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 68,08 ha, diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 39,79 ha; xã Bình Thắng 5,56  ha; xã Bình Thới 10,85 ha; xã Châu Hưng 1,37 ha; xã Định Trung 0,50 ha; xã Lộc Thuận 6,03  ha; xã Thạnh Trị 0,15  ha; xã Thới Thuận 3,80  ha.
j) Đất ở tại nông thôn 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 1.344,86 ha, diện tích đất ở tại nông thôn được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Bình Thắng 108,85 ha; xã Bình Thới 199,24 ha; xã Đại Hòa Lộc 72,78  ha; xã Định Trung 152,87 ha; xã Long Định 64,65  ha; xã Long Hòa 72,73 ha; xã Phú Long 68,49  ha; xã Phú Thuận 100,84  ha; xã Phú Vang 54,51 ha; xã Tam Hiệp 46,69 ha; xã Thạnh Phước 80,36  ha; xã Thạnh Trị 75,24  ha; xã Thới Lai 70,39   ha; xã Thừa Đức 60,17 ha; xã Vang Quới Đông 52,38 ha; xã Vang Quới Tây 64,66  ha.
k) Đất ở tại đô thị 
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 410,39 ha, diện tích đất ở tại đô thị được phân bố trên địa bàn thị trấn Bình Đại 162,69  ha; xã Châu Hưng 88,40  ha; xã Lộc Thuận 76,19  ha; xã Thới Thuận 83,11  ha.
l) Đất xây dựng trụ sở cơ quan
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 44,79 ha, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 9,27  ha; xã Bình Thắng 17,30  ha; xã Bình Thới 1,39  ha; xã Châu Hưng 1,90  ha; xã Đại Hòa Lộc 0,25  ha; xã Định Trung 0,46  ha; xã Lộc Thuận 7,31 ha; xã Long Định 0,65 ha; xã Long Hòa 0,33  ha; xã Phú Long 0,56  ha; xã Phú Thuận 0,59  ha; xã Phú Vang 0,68  ha; xã Tam Hiệp 0,35  ha; xã Thạnh Phước 0,53  ha; xã Thạnh Trị 0,31  ha; xã Thới Lai 0,36  ha; xã Thới Thuận 0,49  ha; xã Thừa Đức 0,35  ha; xã Vang Quới Đông 1,08  ha; xã Vang Quới Tây 0,62  ha.
m) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 1,63 ha, diện tích đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp được phân bố từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: thị trấn Bình Đại 0,56 ha; xã Lộc Thuận 0,02 ha; xã Long Hòa 0,26   ha; xã Phú Vang 0,27 ha; xã Thạnh Trị 0,36 ha; xã Thới Thuận 0,15  ha; xã Thừa Đức 0,01  ha.
n) Đất tín ngưỡng
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 12,31 ha, diện tích đất cơ sở tín ngưỡng được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 0,19  ha; xã Bình Thắng 0,99 ha; xã Bình Thới 0,51  ha; xã Châu Hưng 0,58  ha; xã Đại Hòa Lộc 0,48  ha; xã Định Trung 1,94  ha; xã Lộc Thuận 0,44  ha; xã Long Định 0,61  ha; xã Phú Long 0,83  ha; xã Phú Vang 0,59   ha; xã Thạnh Phước 0,81 ha; xã Thạnh Trị 0,47 ha; xã Thới Lai 0,28  ha; xã Thới Thuận 0,94  ha; xã Thừa Đức 1,24  ha; xã Vang Quới Tây 1,42  ha.
o) Đất sông, ngòi, kênh, rạch
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 6.353,79 ha, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Bình Đại 53,82 ha; xã Bình Thắng 464,87 ha; xã Bình Thới 516,96 ha; xã Châu Hưng 145,38  ha; xã Đại Hòa Lộc 121,21 ha; xã Định Trung 780,14  ha; xã Lộc Thuận 181,27 ha; xã Long Định 216,60 ha; xã Long Hòa 74,54  ha; xã Phú Long 132,83  ha; xã Phú Thuận 161,48  ha; xã Phú Vang 274,57 ha; xã Tam Hiệp 728,52 ha; xã Thạnh Phước 414,15 ha; xã Thạnh Trị 213,74 ha; xã Thới Lai 112,54 ha; xã Thới Thuận 448,94 ha; xã Thừa Đức 875,70  ha; xã Vang Quới Đông 200,95  ha; xã Vang Quới Tây 235,58   ha.
p) Đất có mặt nước chuyên dùng
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 14,86 ha, diện tích đất có mặt nước chuyên dùng phân bố trên địa bàn thị trấn Bình Đại 0,48 ha; xã Thạnh Phước 14,38 ha.
1.1.3. Đất chưa sử dụng
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn huyện không còn đất chưa sử dụng.
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1.2.1. Đất nông nghiệp 
- Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030 của huyện là 29.582,01 ha, giảm 3.252,82 so với hiện trạng năm 2020.
Cụ thể từng loại đất nông nghiệp như sau:
- Đất trồng lúa: Đến năm 2030 huyện không còn nhu cầu sử dụng đất trồng lúa; giảm 1.017,74 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất trồng cây hàng năm khác: Nhu cầu sử dụng đất trồng cây hàng năm khác đến năm 2030 của huyện là 855,13 ha; giảm 62,54 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất trồng cây lâu năm: Nhu cầu sử dụng đất trồng cây lâu năm đến năm 2030 của huyện là 9.838,67 ha; giảm 1.558,27 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất rừng phòng hộ: Nhu cầu sử dụng đất rừng phòng hộ đến năm 2030 của huyện là 1.938,96 ha; tăng 62,68 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất rừng sản xuất: Nhu cầu sử dụng đất rừng sản xuất đến năm 2030 của huyện là 1.154,70 ha; giảm 0,15 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất nuôi trồng thủy sản: Nhu cầu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 của huyện là 15.613,65 ha; giảm 442,23 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất làm muối: Nhu cầu sử dụng đất làm muối đến năm 2030 của huyện là 144,89 ha; giảm 252,08 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất nông nghiệp khác: Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp khác đến năm 2030 là 36,02 ha; tăng 17,52 ha so với hiện trạng năm 2020.
1.2.2. Đất phi nông nghiệp
- Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2030 của huyện là 12.328,04 ha; tăng 3.407,44 ha so với hiện trạng năm 2020.
Cụ thể từng loại đất phi nông nghiệp như sau:
- Đất quốc phòng: Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng đến năm 2030 của huyện là 41,18 ha; tăng 0,49 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất an ninh: Nhu cầu sử dụng đất an ninh đến năm 2030 của huyện là 7,88 ha; tăng 6,71 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất khu công nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2030 của huyện là 231,78 ha; tăng 231,78 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất cụm công nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp đến năm 2030 của huyện là 70,00 ha; tăng 70,00 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất thương mại, dịch vụ: Nhu cầu sử dụng đất thương mại, dịch vụ đến năm 2030 của huyện là 337,93 ha; tăng 310,60 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến năm 2030 của huyện là 313,54 ha; tăng 275,18 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất phát triển hạ tầng: Nhu cầu sử dụng đất phát triển hạ tầng đến năm 2030 của huyện là 3.069,85 ha; tăng 1.688,63 ha so với hiện trạng năm 2020.
Cụ thể từng loại đất phát triển hạ tầng như sau:
+ Đất giao thông: Nhu cầu sử dụng đất giao thông đến năm 2030 của huyện là 1.269,69 ha; tăng 775,12 ha so với hiện trạng năm 2020.
+ Đất thủy lợi: Nhu cầu sử dụng đất thủy lợi đến năm 2030 của huyện là 915,27 ha; tăng 243,17 ha so với hiện trạng năm 2020.
+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa đến năm 2030 của huyện là 18,47 ha; tăng 15,22 ha so với hiện trạng năm 2020.
+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở y tế đến năm 2030 của huyện là 8,81 ha; tăng 4,16 ha so với hiện trạng năm 2020.
+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo đến năm 2030 của huyện là 82,81 ha; tăng 41,18 ha so với hiện trạng năm 2020.
+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao đến năm 2030 của huyện là 37,08 ha; tăng 22,25 ha so với hiện trạng năm 2020.
+ Đất công trình năng lượng: Nhu cầu sử dụng đất công trình năng lượng đến năm 2030 của huyện là 562,59 ha; tăng 559,93 ha so với hiện trạng năm 2020.
+ Đất công trình bưu chính, viễn thông: Nhu cầu sử dụng đất công trình bưu chính, viễn thông đến năm 2030 của huyện là 0,77 ha; tăng 0,10 ha so với hiện trạng năm 2020.
+ Đất có di tích lịch sử, văn hóa: Nhu cầu sử dụng đất có di tích lịch sử, văn hóa đến năm 2030 của huyện là 1,99 ha; tăng 1,96 ha so với hiện trạng năm 2020.
+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Nhu cầu sử dụng đất bãi thải, xử lý chất thải đến năm 2030 của huyện là 11,86 ha; tăng 9,17 ha so với hiện trạng năm 2020.
+ Đất cơ sở tôn giáo: Nhu cầu sử dụng đất cơ sở tôn giáo đến năm 2030 của huyện là 34,24 ha; tăng 1,84 ha so với hiện trạng năm 2020.
+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Nhu cầu sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng đến năm 2030 của huyện là 118,69 ha; tăng 12,52 ha so với hiện trạng năm 2020.
+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội đến năm 2030 của huyện là 0,90 ha; tăng ha so với hiện trạng năm 2020.
+ Đất chợ: Nhu cầu sử dụng đất chợ đến năm 2030 của huyện là 6,69 ha; tăng 2,00 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất sinh hoạt cộng đồng: Nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng đến năm 2030 của huyện là 5,16 ha; tăng 1,87 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Nhu cầu sử dụng đất khu vui chơi, giải trí công cộng đến năm 2030 của huyện là 68,08 ha; tăng 67,29 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất ở tại nông thôn: Nhu cầu sử dụng đất ở tại nông thôn đến năm 2030 của huyện là 1.344,86 ha; tăng 359,34 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất ở tại đô thị: Nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị đến năm 2030 của huyện là 410,39 ha; tăng 365,18 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan đến năm 2030 của huyện là 44,79 ha; tăng 33,79 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp đến năm 2030 của huyện là 1,63 ha; tăng 0,35 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất tín ngưỡng: Nhu cầu sử dụng đất tín ngưỡng đến năm 2030 của huyện là 12,31 ha; giảm 1,13 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch: Nhu cầu sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch đến năm 2030 của huyện là 6.353,79 ha; giảm 3,13 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Đất có mặt nước chuyên dùng: Nhu cầu sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng đến năm 2030 của huyện là 14,86 ha, tăng 0,48 ha so với hiện trạng năm 2020.
1.2.3. Đất chưa sử dụng
- Đến năm 2030 trên địa bàn huyện không còn đất chưa sử dụng; giảm 154,62 ha so với hiện trạng năm 2020. 
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1.3.1. Nhóm đất nông nghiệp		
- Hiện trạng năm 2020 là 32.834,83 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 29.582,01 ha, chiếm 70,58 % diện tích tự nhiên; giảm 3.252,82 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất nông nghiệp tăng 128,13 ha được lấy từ đất chưa sử dụng. 
+ Chu chuyển giảm: đất nông nghiệp giảm 3.380,94 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp như đất quốc phòng  0,20  ha; đất an ninh 5,81 ha; đất khu công nghiệp 223,12  ha; đất cụm công nghiệp 69,90  ha; đất thương mại, dịch vụ 278,96  ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 276,27  ha; đất phát triển hạ tầng 1.686,50  ha; đất ở tại nông thôn 518,95  ha; đất ở tại đô thị 220,64  ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 34,09 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 1,15  ha; đất khu vui chơi, giải trí 64,87  ha; đất có mặt nước chuyên dùng 0,48  ha.
+ Cân đối tăng giảm: giảm 3.252,82 ha.
+ Diện tích đất nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 29.453,89  ha.
Cụ thể các loại đất nông nghiệp như sau:
a) Đất trồng lúa
- Hiện trạng năm 2020 là 1.017,74 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 không còn đất trồng lúa, giảm 1.017,74 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển giảm: đất trồng lúa giảm 1.017,74   ha do chuyển trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp 957,47 ha sang nhóm đất phi nông nghiệp: đất khu công nghiệp 6,34 ha; đất thương mại- dịch vụ 1,75 ha; đất phát triển hạ tầng 30,05 ha; đất ở tại nông thôn 11,36 ha; đất ở tại đô thị 9,25  ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,43  ha; đất có mặt nước chuyên dùng 0,10  ha.
+ Cân đối tăng giảm: giảm 1.017,74 ha.
+ Diện tích đất trồng lúa không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 0 ha.
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước:
- Hiện trạng năm 2020 là 112,15 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 không còn đất chuyên trồng lúa nước, giảm 112,15 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển giảm: đất chuyên trồng lúa nước giảm 112,15  ha do chuyển sang nội bộ nhóm đất nông nghiệp 94,46 ha; sang nhóm đất phi nông nghiệp: đất khu công nghiệp 6,34 ha; đất phát triển hạ tầng 5,74 ha; đất ở tại nông thôn 5,61   ha.
+ Cân đối tăng giảm: giảm 112,15 ha.
+ Diện tích đất chuyên trồng lúa nước không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 0 ha.
b) Đất trồng cây hàng năm khác
- Hiện trạng năm 2020 là 917,67 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 855,13 ha, chiếm 2,04 % diện tích tự nhiên, giảm 62,54 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển giảm: đất trồng cây hàng năm khác giảm 62,54 ha do chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp 62,54 ha: đất quốc phòng 0,10  ha; đất an ninh 0,44  ha; đất khu công nghiệp 0,81 ha; đất thương mại dịch vụ 10,47 ha; đất phát triển hạ tầng 22,17  ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 2,04  ha; đất ở tại nông thôn 7,69 ha; đất ở tại đô thị 17,11 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,71  ha.
+ Cân đối tăng giảm: giảm 62,54 ha.
+ Diện tích đất trồng cây hàng năm khác không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 855,13 ha.
c) Đất trồng cây lâu năm
- Hiện trạng năm 2020 là 11.396,94 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 9.838,67 ha, chiếm 23,48 % diện tích tự nhiên, giảm 1.558,27 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất trồng cây lâu năm tăng 374,67 ha được lấy từ đất trồng lúa.
+ Chu chuyển giảm: đất trồng cây lâu năm giảm 1.932,94 ha do chuyển nội bộ đất nông nghiệp 32,77 ha; chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.900,17  ha: đất an ninh 1,45 ha; đất khu công nghiệp 215,97 ha; đất cụm công nghiệp 6,74   ha; đất thương mại - dịch vụ 152,44 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 220,92  ha; đất phát triển hạ tầng 742,43 ha; đất ở tại nông thôn 392,79  ha; đất ở tại đô thị 130,52 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 10,33 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 1,15  ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 25,43  ha.
+ Cân đối tăng giảm: giảm 1.558,27 ha.
+ Diện tích đất trồng cây lâu năm không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 9.464,00  ha.
d) Đất rừng phòng hộ 
- Hiện trạng năm 2020 là 1.876,28 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1.938,96 ha, chiếm 4,63 % diện tích tự nhiên, tăng 62,68 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất rừng phòng hộ tăng 79,83 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 30,45  ha; đất nuôi trồng thủy sản 49,38  ha.
+ Chu chuyển giảm: đất rừng phòng hộ giảm 17,15  ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 15,00  ha; đất phát triển hạ tầng 2,15  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 62,68 ha.
+ Diện tích đất rừng phòng hộ không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 1.859,13  ha.
Bảng 3.2: Danh mục dự án đất rừng phòng hộ thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Trồng rừng phòng hộ ven sông Ba Lai - xã Đại Hòa Lộc
	Xã 
Đại Hòa Lộc
	6,68
	 
	6,68

	2
	Trồng rừng phòng hộ ven biển - xã Thạnh Phước
	Xã 
Thạnh Phước
	23,77
	 
	23,77

	3
	Dự án trồng rừng ven biển tỉnh Bến Tre
	Huyện
 Bình Đại
	49,00
	6,00
	43,00

	4
	Công trình khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng
	Huyện 
Bình Đại
	31,38
	25,00
	6,38


e) Đất rừng sản xuất
- Hiện trạng năm 2020 là 1.154,85 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1.154,70 ha, chiếm 2,76 % diện tích tự nhiên, giảm 0,15 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển giảm: đất rừng sản xuất giảm 0,15 ha do chuyển sang đất công trình năng lượng. 
+ Cân đối tăng giảm: giảm 0,15 ha.
+ Diện tích đất rừng sản xuất không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 1.154,70 ha.
Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên:
- Hiện trạng năm 2020 là 19,22 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 19,22 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2020.
f) Đất nuôi trồng thủy sản
- Hiện trạng năm 2020 là 16.055,88 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 15.613,65 ha, chiếm 37,26 % diện tích tự nhiêngiảm 442,23 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng : Đất nuôi trồng thủy sản tăng 908,94 ha được lấy từ đất trồng lúa 582,74  ha; đất làm muối 198,08  ha; đất chưa sử dụng 128,13  ha.
+ Chu chuyển giảm: đất nuôi trồng thủy sản giảm 1.351,17 ha do chuyển sang nội bộ đất nông nghiệp 49,55  ha; đất phi nông nghiệp 1.301,62  ha: đất an ninh 3,92 ha; đất cụm công nghiệp 63,16 ha; đất thương mại dịch vụ 99,30 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 55,35 ha; đất phát triển hạ tầng 850,55 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 35,94  ha; đất ở tại nông thôn 107,11 ha; đất ở tại đô thị 63,76 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 22,05  ha. 
+ Cân đối tăng giảm: giảm 442,23 ha. 
+ Diện tích đất nuôi trồng thủy sản không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 14.704,71 ha.
g) Đất làm muối
- Hiện trạng năm 2020 là 396,97 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 144,89 ha, chiếm 0,35 % diện tích tự nhiên, giảm 252,08 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển giảm: đất làm muối giảm 252,08  ha do chuyển sang nội bộ đất nông nghiệp 213,08 ha; đất phát triển hạ tầng 39,00  ha.
+ Cân đối tăng giảm: giảm 252,08 ha. 
+ Diện tích đất làm muối không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 144,89  ha.
h) Đất nông nghiệp khác
[bookmark: _Toc433189202]- Hiện trạng năm 2020 là 18,50 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 36,02 ha, chiếm 0,09 % diện tích tự nhiên, tăng 17,52 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất nông nghiệp khác tăng 17,55 ha do nhận từ đất trồng lúa 0,06 ha; đất trồng cây lâu năm 2,32 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,17   ha; đất làm muối 15,00  ha.
+ Chu chuyển giảm: đất nông nghiệp khác giảm 0,03 ha do chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 17,52 ha.
+ Diện tích đất nông nghiệp khác không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 18,47 ha.


Bảng 3.3: Danh mục công trình nông nghiệp khác thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Trang trại nuôi thủy sản (nuôi tôm kết hợp mô hình điện năng lượng mặt trời)
	Xã
 Thạnh Phước
	15,00  
	 
	15,00  

	2
	Điện năng lượng mặt trời kết hợp nuôi trồng nấm
	Xã Vang Qưới Tây
	0,60  
	 
	0,60  

	3
	Chuyển mục đích sang nông nghiệp khác 
	Xã Phú Thuận
	0,10  
	 
	0,10  

	4
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác - xã Bình Thới
	Xã Bình Thới
	0,05  
	 
	0,05  

	5
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác - xã Định Trung
	Xã Định Trung
	0,06  
	 
	0,06  

	6
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác - xã Long Hòa
	Xã Long Hòa
	0,02  
	 
	0,02  

	7
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác - xã Phú Long
	Xã Phú Long
	0,09  
	 
	0,09  

	8
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác - xã Thạnh Phước
	Xã 
Thạnh Phước
	0,05  
	 
	0,05  

	9
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác - xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	0,04  
	 
	0,04  

	10
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác - xã Thới Lai
	Xã Thới Lai
	0,02  
	 
	0,02  

	11
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác - xã Thới Thuận
	Xã Thới Thuận
	0,07  
	 
	0,07  

	12
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác - xã Thừa Đức
	Xã Thừa Đức
	0,17  
	 
	0,17  

	13
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác - xã Vang Quới Đông
	Xã Vang Qưới Đông
	0,03  
	 
	0,03  

	14
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác - xã Vang Quới Tây
	Xã Vang Qưới Tây
	0,05  
	 
	0,05  

	15
	Nhu cầu chuyển đổi sang đất nông nghiệp khác trên địa bàn các xã, thị trấn 
	huyện
 Bình Đại
	1,20  
	 
	1,20  


1.3.2. Nhóm đất phi nông nghiệp
- Hiện trạng năm 2020 là 8.920,60 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 12.328,04 ha, chiếm 29,42 % diện tích tự nhiên, tăng 3.407,44 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất phi nông nghiệp tăng 3.407,44  ha lấy từ đất trồng lúa 60,28 ha; đất trồng cây hàng năm khác 62,54 ha; đất trồng cây lâu năm 1.900,17 ha; đất rừng phòng hộ 17,15 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1.301,62  ha; đất làm muối 39,00  ha; đất nông nghiệp khác 0,03  ha; đất chưa sử dụng 26,50  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 3.407,44 ha.
+ Diện tích đất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 8.920,60  ha.
Cụ thể các loại đất phi nông nghiệp như sau:
a) Đất quốc phòng
- Hiện trạng năm 2020 là 40,69 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 41,18 ha, chiếm 0,10 % diện tích tự nhiên,  tăng 0,49 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất quốc phòng tăng 0,49 ha lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,20 ha; đất phát triển hạ tầng 0,11 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,03   ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,15  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 0,49 ha.
+ Diện tích đất quốc phòng không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 40,69  ha.
Bảng 3.4: Danh mục công trình quốc phòng thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Ban chỉ huy quân sự xã Vang Quới Đông
	Xã Vang Qưới Đông
	0,03  
	 
	0,03  

	2
	Ban chỉ huy quân sự xã Long Định
	Xã Long Định
	0,05  
	 
	0,05  

	3
	Ban chỉ huy quân sự  xã Định Trung
	Xã Định Trung
	0,10  
	 
	0,10  

	4
	Ban chỉ huy quân sự xã Bình Thới
	Xã Bình Thới
	0,10  
	 
	0,10  

	5
	Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Thắng
	Xã Bình Thắng
	0,04  
	 
	0,04  

	6
	Ban chỉ huy quân sự xã Thừa Đức
	Xã Thừa Đức
	0,02  
	 
	0,02  

	7
	Ban chỉ huy quân sự xã Thạnh Phước
	Xã Thạnh Phước
	0,10  
	 
	0,10  

	8
	Ban chỉ huy quân sự xã Vang Quới Tây
	Xã Vang Qưới Tây
	0,05  
	 
	0,05  


b) Đất an ninh 
- Hiện trạng năm 2020 là 1,17 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 7,88 ha, chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên, tăng 6,71 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất an ninh tăng 6,71 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,44 ha; đất trồng cây lâu năm 1,45 ha; đất nuôi trồng thủy sản 3,92   ha; đất phát triển hạ tầng 0,25 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,06 ha; đất ở tại nông thôn 0,02  ha; đất ở tại đô thị 0,05  ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,52  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 6,71 ha.
+ Diện tích đất an ninh không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 1,17  ha.
Bảng 3.5: Danh mục công trình an ninh thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Công an xã Long Định
	Xã Long Định
	0,06  
	 
	0,06  

	2
	Công an xã Thới Thuận
	Xã Thới Thuận
	0,13  
	0,06  
	0,07  

	3
	Công an xã Định Trung
	Xã Định Trung
	0,10  
	 
	0,10  

	4
	Công an thị trấn Bình Đại
	TT. Bình Đại
	0,15  
	 
	0,15  

	5
	Công an xã Lộc Thuận
	Xã Lộc Thuận
	0,11  
	 
	0,11  

	6
	Công an xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	0,10  
	0,01  
	0,09  

	7
	Công an xã Thạnh Phước
	Xã Thạnh Phước
	0,20  
	 
	0,20  

	8
	Công an xã Vang Quới Tây
	Xã Vang Qưới Tây
	0,07  
	 
	0,07  

	9
	Chốt công tác bảo đảm an ninh trật tự
	Xã Long Định
	0,11  
	 
	0,11  

	10
	Mở rộng công an huyện
	TT. Bình Đại
	1,86  
	1,17  
	0,69  

	11
	Công an thị xã (số 15)
	Xã Bình Thới
	3,20  
	 
	3,20  

	12
	Xây dựng trụ sở làm việc công an 7 phường 
	huyện Bình Đại
	0,70  
	 
	0,70  

	13
	Trụ sở làm việc Công an các xã huyện Bình Đại
	huyện Bình Đại
	1,16  
	 
	1,16  


c) Đất khu công nghiệp
- Hiện trạng năm 2020 là 0 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 231,78 ha, chiếm 0,55 % diện tích tự nhiên, tăng 231,78 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất cụm công nghiệp tăng 231,78 ha lấy từ đất trồng lúa 6,34 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,81 ha; đất trồng cây lâu năm 215,97 ha; đất phát triển hạ tầng 0,19 ha; đất ở tại nông thôn 8,47 ha. 
+ Để thực hiện Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre diện tích 231,78 ha trên địa bàn xã Long Định và xã Phú Thuận.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 231,78 ha.
+ Diện tích đất khu công nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 0 ha.
d) Đất cụm công nghiệp
- Hiện trạng năm 2020 là 0 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 70,00 ha, chiếm 0,17 % diện tích tự nhiên, tăng 70,00 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất cụm công nghiệp tăng 70,00 ha lấy từ đất trồng cây lâu năm 6,74 ha; đất nuôi trồng thủy sản 63,16 ha; đất ở tại nông thôn 0,10 ha.
+ Để thực hiện Cụm công nghiệp Bình Thới diện tích 70,00 ha trên địa bàn xã Bình Thới.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 70,00 ha.
+ Diện tích đất cụm công nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 0 ha.
e) Đất thương mại, dịch vụ
- Hiện trạng năm 2020 là 27,33 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 337,93 ha, chiếm 0,81 % diện tích tự nhiên, tăng 310,60 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất thương mại, dịch vụ tăng 310,60 ha lấy từ đất trồng lúa 1,75  ha; đất trồng cây hàng năm khác 10,47  ha; đất trồng cây lâu năm 152,44  ha; đất rừng phòng hộ 15,00  ha; đất nuôi trồng thủy sản 99,30 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,94 ha; đất phát triển hạ tầng 3,32 ha; đất ở tại nông thôn 0,12  ha; đất ở tại đô thị 0,10 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 0,42 ha; đất chưa sử dụng 26,50  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 310,60 ha.
+ Diện tích đất thương mại dịch vụ không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 27,33  ha.
Bảng 3.6: Danh mục công trình thương mại dịch vụ thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Trung tâm thương mại xã Lộc Thuận
	Xã Lộc Thuận
	0,67  
	 
	0,67  

	2
	Trung tâm thương mại xã Thới Thuận 
	Xã Thới Thuận
	0,56  
	 
	0,56  

	3
	Trung tâm thương mại xã Châu Hưng
	Xã Châu Hưng
	0,59  
	 
	0,59  

	4
	Siêu thị thị trấn Bình Đại
	TT. Bình Đại
	2,00  
	 
	2,00  

	5
	Cửa hàng vật tư nông nghiệp xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	0,40  
	0,19  
	0,21

	6
	Vựa vôi nông nghiệp
	Xã 
Thạnh Phước
	0,12  
	 
	0,12  

	7
	Cửa hàng vật liệu xây dựng 10 Tùng
	Xã Vang Qưới Tây
	0,20  
	 
	0,20  

	8
	Bãi vật liệu xây dựng (ông Phạm Hoàng Anh)
	Xã Tam Hiệp
	0,10  
	 
	0,10  

	9
	Bãi vật liệu xây dựng (ông Bùi Minh Thành)
	Xã Tam Hiệp
	0,14  
	 
	0,14  

	10
	Cửa hàng xăng dầu Vang Quới Tây
	Xã Vang Qưới Tây
	0,10  
	 
	0,10  

	11
	Cây xăng xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	0,16  
	0,08  
	0,08

	12
	Ngân hàng Bình Đại
	TT. Bình Đại
	2,72  
	2,59  
	0,13  

	13
	Khu du lịch xã Thừa Đức
	Xã Thừa Đức
	2,32  
	 
	2,32  

	14
	Khu du lịch Người Giữ Rừng
	Xã
 Thạnh Phước
	3,00  
	 
	3,00  

	15
	Khu du lịch Cua Đồng Hương
	Xã 
Thạnh Phước
	0,50  
	 
	0,50  

	16
	Khu du lịch Vinh Điền
	Xã Vang Qưới Tây
	5,00  
	 
	5,00  

	17
	Điểm du lịch Tất Thái Sơn
	Xã Tam Hiệp
	1,02  
	 
	1,02  

	18
	Khu du lịch sinh thái ấp Bình Trung
	Xã Định Trung
	3,49  
	 
	3,49  

	19
	Khu du lịch sinh thái ấp Lộc Sơn
	Xã Lộc Thuận
	12,95  
	 
	12,95  

	20
	Khu du lịch sinh thái xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	5,00  
	 
	5,00

	21
	Điểm du lịch Sài Gòn - Tiền Giang (Cty CP Dịch vụ du lịch Chợ Lớn)
	Xã Thừa Đức
	16,50  
	 
	16,50

	22
	Khu du lịch cồn nổi Phú Long, huyện Bình Đại
	Xã Phú Long
	10,06  
	 
	10,06  

	23
	Điểm du lịch biển Thới Thuận
	Xã Thới Thuận
	57,00  
	 
	57,00  

	24
	Điểm du lịch biển Thừa Đức
	Xã Thừa Đức
	6,70  
	6,70  
	 

	25
	Đất du lịch - xã Thới Thuận
	Xã Thới Thuận
	0,75  
	 
	0,75  

	26
	Chuyển trụ sở Huyện Ủy cũ sang đất thương mại dịch vụ
	TT. Bình Đại
	0,24  
	 
	0,24  

	27
	Chuyển mục đích đất thương mại dịch vụ (Bãi vật liệu xây dựng)
	Xã Thới Lai
	0,41  
	 
	0,41  

	28
	Chuyển mục đích đất thương mại dịch vụ (Bãi vật liệu xây dựng)
	Xã Thới Lai
	0,27  
	 
	0,27  

	29
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại dịch vụ - xã Phú Long
	Xã Phú Long
	1,05  
	 
	1,05  

	30
	Đất thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị Bình An (24,83 ha)
	TT. Bình Đại
	3,71  
	 
	3,71  

	31
	Đất thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới An Thuận Hưng (19,92 ha)
	TT. Bình Đại
	0,72  
	 
	0,72  

	32
	Đất thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới phía đông Khu đô thị Bà Nhựt (45,21 ha)
	TT. Bình Đại
	4,14  
	 
	4,14  

	
33

	Đất thương mại dịch vụ thuộc Dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại (8,14 ha)
	Xã Bình Thắng
	1,58  
	1,58  
	 

	34
	Đất thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu dân cư và TĐC xóm Hàng Còng (20 ha)
	TT. Bình Đại
	0,72  
	 
	0,72  

	35
	Đất thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới Bình Đại giai đoạn 2 (20 ha)
	TT. Bình Đại
	1,50  
	 
	1,50

	36
	Đất thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới Bình Đại (9,57 ha)
	TT. Bình Đại
	0,65  
	 
	0,65

	37
	Đất thương mại dịch vụ khu B thuộc QHPK Bắc thị trấn Bình Đại
	Xã Bình Thới
	0,27  
	 
	0,27  

	38
	Đất thương mại dịch vụ khu C thuộc QHPK Bắc thị trấn Bình Đại
	Xã Bình Thới
TT. Bình Đại
	0,66  
	 
	0,66  

	39
	Đất thương mại dịch vụ hỗn hợp thuộc QHPK Bắc thị trấn Bình Đại
	Xã Bình Thới
	8,77  
	 
	8,77  

	40
	Nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ trên địa bàn các xã, thị trấn
	huyện Bình Đại
	165,00  
	 
	165,00  


f) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
- Hiện trạng năm 2020 là 38,36 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 313,54 ha, chiếm 0,75 % diện tích tự nhiên, tăng 275,18 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 276,90 ha lấy từ đất trồng cây lâu năm 220,92  ha; đất nuôi trồng thủy sản 55,35 ha; đất phát triển hạ tầng 0,47  ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,16  ha.
+ Chu chuyển giảm: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp giảm 1,72  ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,94 ha ; đất phát triển hạ tầng 0,63  ha; đất ở tại đô thị 0,15  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 275,18 ha.
+ Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 36,64  ha.
Bảng 3.7: Danh mục công trình cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Nhà máy cấp nước sạch Tam Hiệp
	Xã Tam Hiệp
	0,70  
	
 
	0,70  

	2
	Nhà máy chế biến thủy sản Trường Hải
	Xã Bình Thới
	0,43  
	 
	0,43  

	3
	Nhà máy sản xuất hạt nhựa tái chế và các sản phẩm về nhựa
	Xã 
Thạnh Phước
	0,30  
	 
	0,30  

	4
	Cơ sở sản xuất kinh doanh xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	0,50  
	 
	0,50

	5
	Cơ sở sản xuất kinh doanh dừa xã Vang Quới Tây
	Xã Vang Qưới Tây
	0,50  
	 
	0,50  

	6
	Cơ sở sản xuất kinh doanh dừa Xuân Thủy
	Xã Vang Qưới Tây
	5,30  
	 
	5,30  

	7
	Đất sản xuất kinh doanh cặp sông Ba Lai
	Xã Châu Hưng
	5,00  
	 
	5,00  

	8
	Đất sản xuất kinh doanh ấp Tân Hưng
	Xã Châu Hưng
	26,00  
	 
	26,00  

	9
	Đất sản xuất kinh doanh ngoài đê sông Tiền
	Xã Định Trung
	12,56  
	 
	12,56  

	10
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất phi nông nghiệp - xã Thạnh Phước
	Xã 
Thạnh Phước
	15,50  
	 
	15,50  

	11
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất phi nông nghiệp - xã Long Hòa
	Xã Long Hòa
	1,66  
	 
	1,66  

	12
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất phi nông nghiệp - xã Long Định (Bà Huỳnh Thị Lưu Duyên)
	Xã Long Định
	1,34  
	 
	1,34  

	13
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất phi nông nghiệp - xã Bình Thới
	Xã Bình Thới
	0,55  
	 
	0,55  

	14
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất phi nông nghiệp - xã Long Định (Bà Nguyễn Thị Kim Ngân)
	Xã Long Định
	0,36  
	 
	0,36  

	15
	Cho thuê QSDĐ - xã Long Hòa
	Xã Long Hòa
	0,16  
	 
	0,16  

	16
	Cho thuê QSDĐ cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Xã Phú Thuận
	0,04  
	 
	0,04  

	17
	Nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấn 
	huyện
 Bình Đại
	206,00  
	 
	206,00  


g) Đất phát triển hạ tầng
- Hiện trạng năm 2020 là 1.381,22 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 3.069,85 ha, chiếm 7,32 % diện tích tự nhiên, tăng 1.688,63 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất phát triển hạ tầng tăng 1.701,96 ha lấy từ đất trồng lúa 30,05 ha; đất trồng cây hàng năm khác 22,17 ha; đất trồng cây lâu năm 742,43  ha; đất rừng phòng hộ 2,15 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 850,55 ha; đất làm muối 39,00 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,63 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,06 ha; đất ở tại nông thôn 10,49 ha; đất ở đô thị 1,35 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,04  ha; đất tín ngưỡng 1,13  ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 0,76  ha.
+ Chu chuyển giảm: đất phát triển hạ tầng giảm 13,33 ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,11 ha; đất an ninh 0,25 ha; đất khu công nghiệp 0,19 ha; đất thương mại – dịch vụ 3,32 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,47 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,87 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,89  ha; đất ở tại nông thôn 2,75  ha; đất ở tại đô thị 2,53  ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,95  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 1.688,63 ha.
+ Diện tích đất phát triển hạ tầng không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 1.367,89  ha.
Cụ thể đất phát triển hạ tầng như sau:
g.1. Đất giao thông 
- Hiện trạng năm 2020 là 494,58 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1.269,69 ha, chiếm 3,03 % diện tích tự nhiên, tăng 775,12 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
[bookmark: OLE_LINK1]+ Chu chuyển tăng: đất giao thông tăng 775,26 ha, lấy từ đất trồng lúa 12,93  ha; đất trồng cây hàng năm khác 18,56  ha; đất trồng cây lâu năm 576,90  ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 153,06  ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,53  ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,17  ha; đất thủy lợi 0,07  ha; đất cơ sở tôn giáo 0,26 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 0,76  ha; đất chợ 0,31 ha; đất ở tại nông thôn 10,03 ha; đất ở tại đô thị 1,15  ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 0,53  ha.
+ Chu chuyển giảm: đất giao thông giảm 0,14 ha do chuyển sang đất xây dựng cơ sở y tế 0,03 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,10 ha; đất công trình năng lượng 0,01 ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 775,12 ha.
+ Diện tích đất giao thông không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 494,44  ha.
(Danh mục công trình được thể hiện trong Biểu 10)
g.2. Đất thủy lợi
- Hiện trạng năm 2020 là 672,10 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 915,27 ha, chiếm 2,18 % diện tích tự nhiên, tăng 243,17 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất thủy lợi tăng 244,41 ha lấy từ đất trồng lúa 12,06   ha; đất trồng cây lâu năm 93,74 ha; đất nuôi trồng thủy sản 138,51 ha; đất chợ 0,10  ha.
+ Chu chuyển giảm: đất thủy lợi giảm 1,24 ha do chuyển sang đất giao thông 0,07  ha; đất ở tại nông thôn 0,74  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 243,17 ha.
+ Diện tích đất thủy lợi không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 670,86  ha.
Bảng 3.8: Danh mục công trình thủy lợi thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Dự án Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 
	Xã Long Định
	0,12
	 
	0,12

	2
	Cống An Hóa
	Xã Long Định
	2,83
	 
	2,83

	3
	Kè chống sạt lở hai bên bờ sông Giao Hòa đoạn tiếp sông Ba Lai
	Xã Long Hòa
	1,15
	 
	1,15

	4
	Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản huyện Bình Đại 
	Xã Định Trung
	81,61
	8,96
	72,65

	5
	Nâng cấp gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp
	Xã Tam Hiệp
	33,28
	 
	33,28

	6
	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao huyện Bình Đại
	Xã Thạnh Trị, xã Đại Hòa Lộc, xã Thạnh Phước, xã Thới Thuận, xã Bình Thắng, TT. Bình Đại
	105,00
	 
	105,00

	7
	Củng cố, nâng cấp và bổ sung khép kín tuyến đê biển huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (đoạn từ cống Bến Đình đến cống Bà Nhật)
	TT. Bình Đại, xã Bình Thới, xã Bình Thắng
	3,82
	 
	3,82

	8
	Dự án kè chống xói lở bờ biển xã Thừa Đức
	Xã Thừa Đức
	13,09
	 
	13,09

	9
	Đất thủy lợi thuộc Dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại (8,14 ha)
	TT. Bình Đại
 Xã Bình Thắng
	0,32
	0,22
	0,10

	10
	 Kênh Mười Y
	Xã Định Trung
	0,23
	 
	0,23

	11
	Kênh Xẻo Ngay
	Xã Định Trung
	0,45
	 
	0,45

	12
	Kênh Sau trường Tiểu học Trịnh Viết Bàng
	Xã Định Trung
	0,18
	 
	0,18

	13
	Kênh 2 Tấn
	Xã Định Trung
	0,27
	 
	0,27

	14
	Kênh 3 Lộc
	Xã Định Trung
	0,43
	 
	0,43

	15
	Kênh Câu Con
	Xã Định Trung
	0,20
	 
	0,20

	16
	Kênh Kho Lúa
	Xã Định Trung
	0,60
	 
	0,60

	17
	Cống Biện Dưỡng trên ĐH.08
	Xã Đại Hòa Lộc
Xã Bình Thới
	0,01
	 
	0,01

	18
	Nhu cầu đất thủy lợi trên địa bàn các xã, thị trấn 
	huyện Bình Đại
	10,00
	 
	10,00


g.3. Đất xây dựng cơ sở văn hóa
- Hiện trạng năm 2020 là 3,25 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 18,47 ha, chiếm 0,04 % diện tích tự nhiên, tăng 15,22 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: tăng 15,50 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,31 ha; đất trồng cây lâu năm 9,96 ha; đất rừng phòng hộ 0,25 ha; đất nuôi trồng thủy sản 4,03 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,32 ha; đất ở tại nông thôn 0,18 ha; đất ở tại đô thị 0,07 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,21 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 0,11 ha.
+ Chu chuyển giảm: giảm 0,28  ha do chuyển sang đất có di tích lịch sử, văn hóa 0,10  ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,12  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 15,22 ha.
+Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 2,97  ha.
Bảng 3.9: Danh mục công trình cơ sở văn hóa thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Cải tạo, nâng cấp đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát trở thành Khu lưu niệm
	Xã Châu Hưng
	1,40  
	0,40  
	1,00  

	2
	Bia căm thù
	Xã Thới Thuận
	0,25  
	 
	0,25  

	3
	Đài tưởng niệm bà Trà Thị Cụt
	Xã 
Thạnh Phước
	0,10  
	 
	0,10  

	4
	Đền thờ liệt sĩ xã Long Hòa
	Xã Long Hòa
	0,07  
	 
	0,07  

	5
	Đền thờ liệt sĩ, bia căm thù
	Xã Thạnh Trị
	0,02  
	 
	0,02

	6
	Trung tâm VH-TDTT xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	2,21  
	 
	2,21  

	7
	Trung tâm văn hóa xã Lộc Thuận (Theo QH chi tiết đô thị Lộc Thuận)
	Xã Lộc Thuận
	3,20  
	 
	3,20  

	8
	Trung tâm văn hóa xã Châu Hưng (Theo QH chi tiết đô thị Châu Hưng)
	Xã Châu Hưng
	1,10  
	 
	1,10  

	9
	Trung tâm văn hóa thể thao xã Bình Thới
	Xã Bình Thới
	0,05  
	 
	0,05  

	10
	Nhà Văn hóa xã Vang Quới Tây
	Xã Vang Qưới Tây
	0,09  
	 
	0,09  

	11
	Nhà văn hóa xã Thừa Đức
	Xã Thừa Đức
	0,25  
	 
	0,25  

	12
	Đất văn hóa thuộc dự án Khu đô thị mới An Bình (4,49 ha)
	TT. Bình Đại
	0,06  
	 
	0,06  

	13
	Đất văn hóa thuộc dự án Khu đô thị mới An Thuận Hưng (19,92 ha)
	TT. Bình Đại
	0,10  
	 
	0,10  

	14
	Đất văn hóa thuộc dự án Khu đô thị Bình An (24,83 ha)
	TT. Bình Đại
	0,32  
	 
	0,32  

	15
	Đất văn hóa thuộc dự án Khu đô thị mới phía đông Khu đô thị Bà Nhựt (45,21 ha)
	TT. Bình Đại
	2,52  
	 
	2,52  

	16
	Đất văn hóa thuộc dự án Khu dân cư và TĐC xóm Hàng Còng (20 ha)
	TT. Bình Đại
	0,32  
	 
	0,32  

	17
	Đất văn hóa thuộc dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại (8,14 ha)
	TT. Bình Đại
	0,06  
	 
	0,06  

	18
	Đất cơ sở văn hóa thuộc dự án Khu đô thị mới Bình Đai giai đoạn 2 (20 ha)
	TT. Bình Đại
	0,18  
	 
	0,18  

	19
	Nhu cầu đất cơ sở văn hóa trên địa bàn các xã, thị trấn
	huyện 
Bình Đại
	3,60  
	 
	3,60  


g.4. Đất xây dựng cơ sở y tế 
- Hiện trạng năm 2020 là 	4,65 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 8,81 ha, chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên, tăng 4,16 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất xây dựng cơ sở y tế tăng 4,26 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,21 ha; đất trồng cây lâu năm 3,35  ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,24 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,10 ha; đất giao thông 0,03   ha; đất cơ sở tôn giáo 0,02 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,12  ha; đất ở tại nông thôn 0,09  ha; đất ở tại đô thị 0,10  ha . 
+ Chu chuyển giảm: đất xây dựng cơ sở y tế giảm 0,10  ha do chuyển sang đất an ninh 0,03 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,04 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,03  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 4,16 ha.
+ Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 4,55 ha.
Bảng 3.10: Danh mục công trình cơ sở y tế thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Bệnh viện tư nhân 
	Xã Bình Thới
	1,00  
	 
	1,00  

	2
	Mở rộng trạm y tế xã Châu Hưng (Theo QH chi tiết  Châu Hưng)
	Xã Châu Hưng
	0,35  
	0,16  
	0,19  

	3
	Mở rộng  Trung tâm y tế huyện theo QHPK Bắc thị trấn Bình Đại
	TT. Bình Đại
	2,41  
	1,46  
	0,95  

	4
	Đất y tế thuộc dự án Khu đô thị Bình An (24,83 ha)
	TT. Bình Đại
	0,26  
	 
	0,26  

	5
	Đất y tế thuộc dự án Khu đô thị mới phía đông Khu đô thị Bà Nhựt (45,21 ha)
	TT. Bình Đại
	0,23  
	 
	0,23  

	6
	Đất y tế thuộc dự án Khu dân cư và TĐC xóm Hàng Còng (20 ha)
	TT. Bình Đại
	0,24  
	 
	0,24  

	7
	Trạm y tế xã Bình Thới theo QHPK Bắc thị trấn Bình Đại
	Xã Bình Thới
	0,26  
	 
	0,26  

	8
	Đất y tế thuộc QHPK Bắc thị trấn Bình Đại
	TT. Bình Đại
	0,13  
	 
	0,13  

	9
	Nhu cầu đất cơ sở y tế trên địa bàn các xã, thị trấn 
	huyện Bình Đại
	1,00  
	 
	1,00  


g.5. Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
- Hiện trạng năm 2020 là 41,63 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 82,81 ha, chiếm 0,20 % diện tích tự nhiên, tăng 41,18 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 44,23  ha do lấy từ đất trồng lúa 1,74  ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,09   ha; đất trồng cây lâu năm 24,95 ha; đất nuôi trồng thủy sản 13,52  ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,60 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,26 ha; đất chợ 0,15 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,06  ha; đất ở tại nông thôn 0,02 ha ; đất ở tại đô thị 0,03 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,69 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 0,12  ha.
+ Chu chuyển giảm: đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo giảm 3,04   ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,04  ha; đất an ninh 0,07 ha; đất thương mại - dịch vụ  0,21 ha; đất giao thông 0,17 ha; đất cơ sở văn hóa 0,32 ha; đất chợ 0,21 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,83 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,15  ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,55  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 41,18 ha.
+ Diện tích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 38,58  ha.
Bảng 3.11: Danh mục công trình cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Mở rộng trường Mẫu giáo Tuổi Thơ
	Xã Vang Qưới Đông
	0,38  
	0,14  
	0,24  

	2
	Mở rộng Trường Mẫu giáo Hoa Phượng
	Xã Vang Qưới Tây
	0,16  
	0,10  
	0,06  

	3
	Trường THCS Vang Quới (sửa chửa, nâng cấp)
	Xã Vang Qưới Tây
	0,64  
	0,64  
	 

	4
	 Trường mầm non tư thục ấp Vinh Điền
	Xã Vang Qưới Tây
	0,05  
	0,05  
	 

	5
	Mở rộng trường Tiểu học Long Định
	Xã Long Định
	0,73  
	0,37  
	0,36  

	6
	Trường Mẫu giáo Sao Mai
	Xã Long Định
	0,44  
	 
	0,44  

	7
	Mở rộng trường Mầm non Hoa Dừa
	Xã Lộc Thuận
	0,55  
	0,43  
	0,12  

	8
	Mở rộng trường Tiểu học Đỗ Nghĩa Trọng
	Xã Lộc Thuận
	0,39  
	0,27  
	0,12  

	9
	Trường Tiểu học Thới Lai 
	Xã Thới Lai
	0,70  
	 
	0,70  

	10
	Trường Trung học cơ sở Thới Lai
	Xã Thới Lai
	0,91  
	 
	0,91  

	11
	Mở rộng trường mầm non Hướng Dương
	TT. Bình Đại
	1,00  
	0,50  
	0,50  

	12
	Trường Mầm non tư thục thị trấn Bình Đại
	TT. Bình Đại
	0,60  
	 
	0,60  

	13
	Trường Mầm non Hướng Dương (giao đất)
	TT. Bình Đại
	0,50  
	0,50  
	 

	14
	Mở rộng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Đồn
	Xã Tam Hiệp
	0,41  
	0,25  
	0,16  

	15
	Mở rộng Trường Mẫu giáo Hương Nhãn
	Xã Tam Hiệp
	0,31  
	0,18  
	0,13  

	16
	Mở rộng Trường Mầm non Vàng Anh
	Xã Long Hòa
	0,24  
	0,20  
	0,04  

	17
	Mở rộng Trường Trung học cơ sở Phú Long
	Xã Phú Long
	0,54  
	0,39  
	0,15  

	18
	Trường Mẫu giáo Phú  Long
	Xã Phú Long
	0,64  
	 
	0,64

	19
	Cơ sở dạy nghề (Theo QH chi tiết  đô thị Châu Hưng)
	Xã Châu Hưng
	0,59  
	 
	0,59  

	20
	Mở rộng trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát (theo QH chi tiết đô thị Châu Hưng)
	Xã Châu Hưng
	1,08  
	0,60  
	0,48  

	21
	Trường Mẫu giáo Bình Đông
	Xã Thừa Đức
	0,48  
	 
	0,48  

	22
	Mở rộng trường Trung học cơ sở Thừa Đức
	Xã Thừa Đức
	0,64  
	0,54  
	0,10  

	23
	Mở rộng trường Tiểu học Hoà Lợi
	Xã Thừa Đức
	0,33  
	0,23  
	0,10  

	24
	Trường Trung học cơ sở Bình Thắng
	Xã Bình Thắng
	0,63  
	0,63  
	 

	25
	Mở rộng trường Mẫu giáo Vành Khuyên
	Xã 
Thạnh Phước
	0,09  
	 
	0,09  

	26
	Trường Mẫu giáo Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	0,45  
	 
	0,45

	27
	Đất giáo dục thuộc dự án Khu đô thị mới Bình Đại (9,57 ha)
	TT. Bình Đại
	0,66  
	 
	0,66

	28
	Đất giáo dục thuộc dự án Khu đô thị mới An Bình (4,49 ha)
	TT. Bình Đại
	0,06  
	 
	0,06

	29
	Đất giáo dục thuộc dự án Khu đô thị mới An Thuận Hưng (19,92 ha)
	TT. Bình Đại
	0,20  
	 
	0,20

	30
	Đất giáo dục thuộc dự án Khu đô thị Bình An (24,83 ha)
	TT. Bình Đại
	0,30  
	 
	0,30

	31
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc dự án Khu đô thị mới phía đông Khu đô thị Bà Nhựt (45,21 ha)
	TT. Bình Đại
	3,24  
	 
	3,24

	32
	Đất giáo dục thuộc dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại (8,14 ha)
	TT. Bình Đại
	0,20  
	 
	0,20

	33
	Đất giáo dục thuộc dự án Khu dân cư và TĐC xóm Hàng Còng (20 ha)
	TT. Bình Đại
	1,12  
	 
	1,12

	34
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc QHPK Nam thị trấn Bình Đại
	TT. Bình Đại
Xã Bình Thắng
	1,20  
	 
	1,20  

	35
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc QHPK Bắc thị trấn Bình Đại
	TT. Bình Đại
Xã Bình Thới
	4,59  
	 
	4,59  

	36
	Nhu cầu đất cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn các xã, thị trấn 
	huyện Bình Đại
	25,20  
	 
	25,20  


g.6. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 
- Hiện trạng năm 2020 là 14,83 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 37,08 ha, chiếm 0,09 % diện tích tự nhiên, tăng 22,25 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao tăng 28,32  ha do lấy từ đất trồng lúa 0,47 ha; đất trồng cây lâu năm 15,11 ha; đất nuôi trồng thủy sản 12,33 ha; đất giao thông 0,10  ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,21 ha; đất ở tại nông thôn 0,10  ha. 
+ Chu chuyển giảm: đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao giảm 6,07 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 2,99  ha; đất cơ sở giáo dục và đào tạo 0,60   ha; đất công trình năng lượng 0,05 ha; đất ở tại nông thôn 1,15 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,28 ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 22,25 ha.
+ Diện tích xây dựng cơ sở thể dục thể thao không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 8,76  ha.
Bảng 3.12: Danh mục công trình cơ sở thể dục thể thao thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Mở rộng khu Trung tâm TDTT huyện Bình Đại
	TT. Bình Đại
	5,66  
	2,77  
	2,89  

	2
	Trung tâm TDTT Châu Hưng (Theo QH chi tiết đô thị Châu Hưng)
	Xã Châu Hưng
	1,50  
	 
	1,50  

	3
	Trung tâm TDTT Lộc Thuận (Theo QH chi tiết đô thị Lộc Thuận)
	Xã Lộc Thuận
	3,90  
	 
	3,90  

	4
	Mở rộng trung tâm TDTT xã Phú Thuận
	Xã Phú Thuận
	1,30  
	0,98  
	0,32  

	5
	Sân bóng xã Phú Long
	Xã Phú Long
	1,30  
	 
	1,30  

	6
	Sân vận động xã Phú Vang (Theo QH khu TT)
	Xã Phú Vang
	1,78  
	 
	1,78  

	7
	Sân bóng xã Tam Hiệp
	Xã Tam Hiệp
	1,20  
	 
	1,20  

	8
	Sân bóng xã Long Định
	Xã Long Định
	1,50  
	 
	1,50  

	9
	Sân bóng đá mini 
	Xã Thừa Đức
	0,10  
	 
	0,10  

	10
	Đất thể dục thể thao thuộc dự án Khu đô thị mới Bình Đai giai đoạn 2 (20 ha)
	TT. Bình Đại
	1,91  
	 
	1,91

	11
	Đất thể dục thể thao thuộc dự án Khu đô thị Bình An (24,83 ha)
	TT. Bình Đại
	0,57  
	 
	0,57

	12
	Đất thể dục thể thao thuộc dự án Khu đô thị mới phía đông Khu đô thị Bà Nhựt (45,21 ha)
	TT. Bình Đại
	0,38  
	 
	0,38

	13
	Đất thể dục thể thao thuộc dự án Khu dân cư và TĐC xóm Hàng Còng (20 ha)
	TT. Bình Đại
	0,70  
	 
	0,70

	14
	Đất thể dục thể thao thuộc QHPK Bắc thị trấn Bình Đại
	TT. Bình Đại
Xã Bình Thới
	1,87  
	 
	1,87

	15
	Nhu cầu đất thể dục thể thao trên địa bàn các xã, thị trấn
	huyện
 Bình Đại
	8,40  
	 
	8,40  


g.7. Đất công trình năng lượng 
- Hiện trạng năm 2020 là 2,66 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 562,59 ha, chiếm 1,34 % diện tích tự nhiên, tăng 559,93 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất công trình năng lượng tăng 559,93 ha, lấy từ đất trồng lúa 2,69 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,56 ha; đất trồng cây lâu năm 3,90 ha; đất rừng phòng hộ 1,90 ha; đất nuôi trồng thủy sản 511,67 ha; đất làm muối 39,00  ha; đất giao thông 0,01 ha; đất cơ sở thể dục thể thao 0,05 ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 559,93 ha.
+. Diện tích đất công trình năng lượng không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 2,66  ha.
Bảng 3.13: Danh mục công trình năng lượng thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Trạm biến áp 110 kV Phú Thuận
	Xã Phú Thuận
	0,60  
	 
	0,60  

	2
	Đường dây 110 kV Phú Thuận-Bình Đại 
	Xã Phú Thuận; Xã Vang Quới Đông; Xã Vang Quới Tây; Xã Phú Vang; Xã Lộc Thuận; Xã Định Trung; Xã Bình Thới
	1,50  
	 
	1,50  

	3
	Đường dây 110kv Giao Long -110kV Phú Thuận
	Xã Phú Thuận
Xã Long Định
	0,28  
	 
	0,28  

	4
	Nhà máy điện gió Bình Đại (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại): Trạm biến áp 110kV nhà máy điện gió Bình Đại; Đường dây 110kV đấu nối nhà máy điện gió Bình Đại - Bình Thới (Trạm nâng 35kV/110kV, Trạm ngăn xuất tuyến, Móng trụ đường dây điện 110kV)
	Xã Thừa Đức, Thới Thuận, Đại Hòa Lộc, Thạnh Phước, thị trấn Bình Đại, Bình Thới
	9,60  
	 
	9,60  

	5
	Nhà máy điện gió Bình Đại (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại): 
-Cáp ngầm 35kV trên bờ hành lang an toàn, đấu nối từ Tua bin gió vào Trạm nâng 35 kV/110kV: 2 ha
- Nhà chuyển đổi cáp ngầm: 0,5 ha
	Xã Thừa Đức
	2,50  
	 
	2,50  

	6
	Nhà máy điện mặt trời Thạnh Phước, tuyến đường dây đấu nối 110kV
	Xã Thạnh Phước
	2,00  
	 
	2,00  

	7
	Nhà máy điện gió Sunpro Bến Tre số 8( Đường dây 110KV đấu nối nhà máy điện gió Sumpo, Trạm cắt 110KV Bình Đại)
	Xã Thới Thuận; Xã Thạnh Phước; Xã Đại Hòa Lộc; Xã Bình Thới
	20,00  
	 
	20,00  

	8
	Dự án Nhà máy diện gió VPL Bến Tre - hạng mục: Trạm biến áp nâng 110 kV; đường dây 110kV và đường dây 22kV đấu nối nhà máy điện gió VPL Bến Tre
	Xã Thừa Đức
Xã Thới Thuận
	9,60  
	 
	9,60  

	9
	Dự án Nhà máy điện gió V.P.L Bến Tre (Giai đoạn 2)
	Xã Thừa Đức
Xã Thới Thuận
	9,95  
	 
	9,95  

	10
	Dự án nhà máy điện gió Ô 20
	Xã Thạnh Phước
Xã Thới Thuận
	14,50  
	 
	14,50  

	11
	Dự án nhà máy điện gió Ô 19
	Xã Thừa Đức
Xã Thới Thuận
	13,20  
	 
	13,20  

	12
	Nhà máy điện gió Bình Đại số 3
	Xã Thừa Đức
	17,15  
	 
	17,15  

	13
	Nhà máy điện gió Bình Đại số 2
	Xã Thừa Đức
	16,84  
	 
	16,84  

	14
	Nhà máy điện gió Bình Đại giai đoạn 2,3 
	Xã Thừa Đức
	33,00  
	 
	33,00  

	15
	Nhà máy điện gió số 4
	huyện Bình Đại
	13,20  
	 
	13,20  

	16
	Nhà máy điện gió số 5
	huyện Bình Đại
	13,40  
	 
	13,40  

	17
	Nhà máy điện gió số 6
	huyện Bình Đại
	13,00  
	 
	13,00  

	18
	Nhà máy điện gió số 7
	huyện Bình Đại
	12,50  
	 
	12,50  

	19
	Nhà máy điện gió số 8
	huyện Bình Đại
	11,00  
	 
	11,00  

	20
	Nhà máy điện gió Gul 1
	huyện Bình Đại
	9,20  
	 
	9,20  

	21
	Nhà máy điện gió Gul 2
	huyện Bình Đại
	9,20  
	 
	9,20  

	22
	Trạm biến áp 220kV Bình Đại
	Xã Thạnh Phước
	5,00  
	 
	5,00  

	23
	 Đường dây 220kV Bình Đại – Bến Tre
	Xã Châu Hưng, xã Thới Lai, Xã Lộc Thuận, Xã Phú Long, Xã Thạnh Trị, Xã Thạnh Phước 
	1,50  
	 
	1,50  

	24
	Dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời tại các xã Thới Thuận, Thạnh Phước,Thừa Đức, huyện Bình Đại
	Xã Thới Thuận, xã Thừa Đức, xã Thạnh Phước
	250,00  
	 
	250,00  

	25
	Dự án nhà máy điện mặt trời Thới Thuận
	Xã Thới Thuận
	36,00  
	 
	36,00  

	26
	Nhu cầu đất công trình năng lượng trên địa bàn các xã, thị trấn
	huyện Bình Đại
	35,21  
	 
	35,21  


g.8. Đất công trình bưu chính, viễn thông
- Hiện trạng năm 2020 là 0,67 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 0,77 ha, tăng 0,10 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất công trình bưu chính, viễn thông tăng 0,10 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,04 ha; đất cơ sở văn hóa 0,01 ha; đất ở tại nông thôn 0,02  ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,03 ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 0,10 ha.
+ Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 0,67 ha.
Bảng 3.14: Danh mục công trình bưu chính, viễn thông thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Bưu điện xã Vang Quới Tây
	Xã 
Vang Qưới Tây
	0,01  
	 
	0,01  

	2
	Bưu điện xã Long Hòa
	Xã Long Hòa
	0,02  
	 
	0,02  

	3
	Bưu điện xã Phú Thuận 
	Xã Phú Thuận
	0,01  
	 
	0,01  

	4
	Bưu điện xã Đại Hòa Lộc 
	Xã Đại Hòa Lộc
	0,02  
	 
	0,02  

	5
	Bưu điện xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	0,03  
	0,01  
	0,02

	6
	Bưu điện xã Bình Thắng
	Xã Bình Thắng
	0,02  
	 
	0,02  


g.9. Đất di tích lịch sử, văn hóa
- Hiện trạng năm 2020 là 0,03 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1,99 ha, tăng 1,96 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất có di tích lịch sử, văn hóa tăng 1,96 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,73 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,10 ha; đất tín ngưỡng 1,13  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 1,96 ha.	
+ Diện tích đất có di tích lịch sử, văn hóa không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 0,03  ha.
Bảng 3.15: Danh mục công trình di tích lịch sử, văn hóa thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	DTLS cấp tỉnh (Mật khu Hóc Quả-Thới Thuận)
	Xã 
Thới Thuận
	0,10
	 
	0,10

	2
	DTLS cấp Quốc gia (Đình Long Phụng)
	Xã 
Long Định
	0,26
	 
	0,26

	3
	DTLS cấp tỉnh (Đình An Hóa)
	Xã 
Long Hòa
	0,26
	 
	0,26

	4
	DTLS cấp tỉnh (Đình Phú Thuận)
	Xã 
Phú Thuận
	0,61
	 
	0,61

	5
	DTLS cấp tỉnh (Bia lưu niệm đoàn văn công Thanh Hải-Thới Thuận)
	Xã 
Thới Thuận
	0,10
	 
	0,10

	6
	Nhu cầu  đất có di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn các xã, thị trấn
	huyện 
Bình Đại
	0,63
	 
	0,63


g.10. Đất bãi thải, xử lý chất thải 
- Hiện trạng năm 2020 là 2,69 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 11,86 ha, chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên, tăng 9,17 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất bãi thải, xử lý chất thải tăng 9,17 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,15  ha; đất trồng cây lâu năm 1,68  ha; đất nuôi trồng thủy sản 7,14  ha; đất chợ 0,04  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 9,17 ha.
+. Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 2,69  ha.
Bảng 3.16: Danh mục công trình bãi thải, xử lý chất thải thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Bãi rác xã Châu Hưng
	Xã Châu Hưng
	0,59  
	 
	0,59  

	2
	Bãi để rác thải ấp Tân Định
	Xã Định Trung
	0,35  
	 
	0,35  

	3
	Bãi để rác thải ấp Bình Trung
	Xã Định Trung
	0,28  
	 
	0,28  

	4
	Bãi rác xã Phú Vang
	Xã Phú Vang
	0,26  
	 
	0,26  

	5
	Khu bãi thải, xử lý chất thải huyện
	Xã 
Đại Hòa Lộc
	5,00  
	 
	5,00  

	6
	Trạm trung chuyển rác xã Long Định
	Xã Long Định
	0,20  
	 
	0,20  

	7
	Trạm trung chuyển rác xã Long Hòa
	Xã Long Hòa
	0,24  
	0,24  
	 

	8
	Trạm trung chuyển rác xã Tam Hiệp
	Xã Tam Hiệp
	0,05  
	 
	0,05  

	9
	Trạm trung chuyển rác xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	0,10  
	 
	0,10  

	10
	Trạm trung chuyển rác xã Vang Quới Tây
	Xã Vang Qưới Tây
	0,10  
	 
	0,10  

	11
	Trạm trung chuyển rác xã Bình Thới
	Xã Bình Thới
	0,20  
	 
	0,20  

	12
	Trạm trung chuyển rác xã Vang Quới Đông
	Xã Vang Qưới Đông
	0,20  
	 
	0,20  

	13
	Trạm trung chuyển rác Lộc Thuận
	Xã Lộc Thuận
	0,05  
	 
	0,05  

	14
	Trạm trung chuyển rác Bình Thắng
	Xã Bình Thắng
	0,20  
	 
	0,20  

	15
	Đất bãi thải, xử lý chất thải thuộc dự án Khu đô thị mới An Bình (4,49 ha)
	TT. Bình Đại
	0,03  
	 
	0,03  

	16
	Đất bãi thải, xử lý chất thải thuộc dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại (8,14 ha)
	TT. Bình Đại
	0,04  
	 
	0,04  

	17
	Đất bãi thải, xử lý chất thải thuộc dự án Khu dân cư và TĐC xóm Hàng Còng (20 ha)
	TT. Bình Đại
	0,32  
	 
	0,32  

	18
	Đất bãi thải, xử lý chất thải thuộc QHPK Bắc thị trấn Bình Đại
	TT. Bình Đại
	1,20  
	 
	1,20  


g.11. Đất cơ sở tôn giáo 
- Hiện trạng năm 2020 là 32,40 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 34,24 ha, chiếm 0,08 % diện tích tự nhiên, tăng 1,84 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất cơ sở tôn giáo tăng 2,34 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 2,29  ha; đất ở tại nông thôn 0,05 ha.
+ Chu chuyển giảm: đất cơ sở tôn giáo giảm 0,50 ha do chuyển sang đất giao thông 0,26 ha; đất cơ sở y tế 0,02 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,08  ha; đất ở tại nông thôn 0,13  ha.  
+ Cân đối tăng giảm: tăng 1,84 ha.
+ Diện tích đất cơ sở tôn giáo không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 31,90  ha.
Bảng 3.17: Danh mục công trình cơ sở tôn giáo thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Mở rộng nhà thờ Thiên Chúa (xây nhà xe)
	Xã Lộc Thuận
	0,34
	0,29
	0,05

	2
	Chùa Phước Lộc
	Xã Đại Hòa Lộc
	0,68
	0,63
	0,05

	3
	Chùa Phổ Tịnh
	Xã Vang Qưới Tây
	0,12
	0,12
	0,00

	4
	Xây dựng phục hồi Chùa Vinh Lâm
	Xã 
Vang Qưới Đông
	0,38
	0,20
	0,18

	5
	Chùa Phú Thọ
	Xã Phú Thuận
	0,15
	 
	0,15

	6
	Mở rộng nhà thờ Công giáo
	Xã Lộc Thuận
	0,52
	0,29
	0,23

	7
	Mở rộng Chùa xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	0,16
	0,06
	0,10

	8
	Nhu cầu đất cơ sở tôn giáo trên địa bàn các xã, thị trấn
	huyện Bình Đại
	1,58
	 
	1,58


g.12. Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 
- Hiện trạng năm 2020 là 106,17 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 118,69 ha, chiếm 0,28 % diện tích tự nhiên, tăng 12,52 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: tăng 17,35 ha do được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,14  ha; đất trồng cây lâu năm 7,13  ha; đất cơ sở tôn giáo 0,08  ha.
+ Chu chuyển giảm: giảm 4,83 ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,02   ha; đất an ninh 0,15 ha; đất khu công nghiệp 0,19 ha; đất thương mại dịch vụ 0,12 ha; đất giao thông 0,76 ha; đất cơ sở y tế 0,12 ha; đất giáo dục và đào tạo 0,26 ha; đất thể dục thể thao 0,21 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,35   ha; đất ở tại nông thôn 0,24  ha; đất ở tại đô thị 2,41 ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 12,52 ha.
+ Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 101,34  ha.
Bảng 3.18: Danh mục công trình nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Nghĩa trang nhân dân huyện Bình Đại
	Xã Đại Hòa Lộc
	10,00  
	 
	10,00  

	2
	Nhà tang lễ xã Lộc Thuận
	Xã Lộc Thuận
	0,08  
	 
	0,08  

	3
	Nghĩa trang nhân dân xã Châu Hưng
	Xã Châu Hưng
	0,53  
	 
	0,53  

	4
	Nghĩa trang nhân dân xã Long Hòa
	Xã Long Hòa
	0,18  
	 
	0,18  

	5
	Nghĩa trang nhân dân xã Phú Vang
	Xã Phú Vang
	1,00  
	 
	1,00  

	6
	Nghĩa trang nhân dân xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	1,00  
	 
	1,00  

	7
	Nghĩa trang nhân dân xã Định Trung
	Xã Định Trung
	0,16  
	0,02  
	0,14  

	8
	Nghĩa trang nhân dân xã Tam Hiệp
	Xã Tam Hiệp
	0,42  
	 
	0,42  

	9
	Nghĩa trang nhân dân xã Thới Lai
	Xã Thới Lai
	1,00  
	 
	1,00  

	10
	Nhu cầu đất làm nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn các xã, thị trấn
	huyện 
Bình Đại
	3,00  
	 
	3,00  


g.13. Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
- Hiện trạng năm 2020 là 0,90 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 0,90 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2020. 
g.14. Đất chợ
- Hiện trạng năm 2020 là 4,69 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 6,69 ha, chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên, tăng 2,00 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất chợ tăng 3,17 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,15 ha; đất trồng cây lâu năm 2,65 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,05 ha; đất cơ sở giáo dục và đào tạo 0,21 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,11 ha.
+ Chu chuyển giảm: đất chợ giảm 1,17 ha do chuyển sang đất giao thông 0,31   ha; đất thủy lợi 0,10 ha; đất giáo dục và đào tạo 0,15  ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 0,04  ha; đất ở tại đô thị 0,12  ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,39  ha. 
+ Cân đối tăng giảm: tăng 2,00 ha.
+ Diện tích đất chợ không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 3,52  ha.
Bảng 3.19: Danh mục công trình các chợ thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Chợ Thới Lai
	Xã Thới Lai
	0,21  
	 
	0,21  

	2
	Mở rộng chợ Thừa Đức
	Xã Thừa Đức
	0,14  
	0,03  
	0,11  

	3
	Chợ xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	0,30  
	0,15  
	0,15

	4
	Chợ Bến Đình
	Xã Bình Thới
	0,21  
	0,21  
	 

	5
	Chợ Châu Hưng (Theo QH chi tiết đô thị)
	Xã Châu Hưng
	1,00  
	 
	1,00  

	6
	Chợ Đê Đông
	Xã
 Thạnh Phước
	0,86  
	0,86  
	 

	7
	Nhu cầu sử dụng đất chợ trên địa bàn các xã, thị trấn
	huyện 
Bình Đại
	1,70  
	 
	1,70  


h) Đất sinh hoạt cộng đồng
- Hiện trạng năm 2020 là 3,29 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 5,16 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên, tăng 1,87 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất sinh hoạt cộng đồng tăng 2,05 ha lấy từ đất trồng cây lâu năm 1,15 ha; đất phát triển hạ tầng 0,87 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,03  ha. 
+ Chu chuyển giảm: đất sinh hoạt cộng đồng giảm 0,18 ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,03 ha; đất an ninh 0,06 ha; đất phát triển hạ tầng 0,06  ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,03  ha
+ Cân đối tăng giảm: tăng 1,87 ha.
+ Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 3,11 ha.
Bảng 3.20: Danh mục công trình sinh hoạt cộng đồng thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Trụ sở khu phố 3
	TT. Bình Đại
	0,01  
	 
	0,01  

	2
	Trụ sở ấp Vinh Châu
	Xã Vang Qưới Tây
	0,05  
	0,05  
	 

	3
	Nhà văn hóa ấp Vinh Thái
	Xã Vang Qưới Tây
	0,05  
	0,05  
	 

	4
	Nhà văn hóa, khu thể thao ấp Vinh Điền
	Xã Vang Qưới Tây
	0,30  
	 
	0,30  

	5
	Trụ sở ấp Rạch Gừa
	Xã Phú Long
	0,03  
	 
	0,03  

	6
	Nhà văn hóa ấp Giồng Tre
	Xã Phú Long
	0,10  
	 
	0,10  

	7
	Trụ sở ấp Lộc Sơn
	Xã Lộc Thuận
	0,03  
	 
	0,03  

	8
	Trụ sở ấp Cả Đuối
	Xã Định Trung
	0,01  
	 
	0,01  

	9
	Trụ sở ấp Bình Thạnh 2
	Xã Thạnh Trị
	0,01  
	 
	0,01

	10
	Nhà văn hóa liên ấp 1 - ấp 2
	Xã Bình Thắng
	0,13  
	 
	0,13  

	11
	Mở rộng trụ sở ấp 4
	Xã Tam Hiệp
	0,05  
	0,01  
	0,04  

	12
	Mở rộng trụ sở ấp 1
	Xã Tam Hiệp
	0,10  
	0,03  
	0,07  

	13
	Nhà văn hóa ấp 3 Bình Thới
	Xã Bình Thới
	0,07  
	 
	0,07  

	14
	Nhà văn hóa ấp 1 Giồng Sầm
	Xã Bình Thới
	0,03  
	0,03  
	 

	15
	Nhà văn hóa ấp 4 Cây Trôm
	Xã Bình Thới
	0,03  
	 
	0,03  

	16
	Nhà văn hoá ấp Thừa Long
	Xã Thừa Đức
	0,07  
	 
	0,07  

	17
	Nhà văn hoá ấp Thừa Tiên
	Xã Thừa Đức
	0,05  
	 
	0,05  

	18
	Nhà văn hoá ấp Thừa Thạnh
	Xã Thừa Đức
	0,11  
	 
	0,11  

	19
	Nhu cầu đất sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn các xã, thị trấn
	huyện Bình Đại
	1,00  
	 
	1,00  


i) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
- Hiện trạng năm 2020 là 0,79 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 68,08 ha, chiếm 0,16 % diện tích tự nhiên, tăng 67,29 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất khu vui chơi giải trí công cộng tăng 67,29 ha do nhận từ đất trồng lúa 1,43 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,04 ha; đất trồng cây lâu năm 25,43 ha; đất nuôi trồng thủy sản 35,94 ha; đất nông nghiệp khác 0,03   ha; đất phát triển hạ tầng 0,89 ha; đất ở tại nông thôn 0,33 ha; đất ở tại đô thị 0,33   ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,12  ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 0,72  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 67,29 ha.
+ Diện tích khu vui chơi, giải trí công cộng không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 0,79 ha.
Bảng 3.21: Danh mục công trình khu vui chơi, giải trí công cộng thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Công viên xã Định Trung
	Xã Định Trung
	0,50  
	 
	0,50  

	2
	Công viên xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	0,15  
	 
	0,15

	3
	Công viên xã Vang Quới Tây
	Xã Vang Qưới Tây
	0,03  
	 
	0,03

	4
	Quảng trường (QH chi tiết  đô thị Lộc Thuận)
	Xã Lộc Thuận
	1,75  
	 
	1,75  

	5
	Khu công viên cây xanh (QH chi tiết đô thị Lộc Thuận)
	Xã Lộc Thuận
	4,28  
	 
	4,28  

	6
	Khu công viên cây xanh (QH chi tiết  Châu Hưng)
	Xã Châu Hưng
	1,37  
	 
	1,37  

	7
	Khu công viên cây xanh (QH chi tiết  Thới Thuận)
	Xã Thới Thuận
	3,80  
	 
	3,80  

	8
	 Khu công viên cây xanh thuộc dự án Khu đô thị mới Bình Đại (9,57 ha)
	TT. Bình Đại
	1,12  
	 
	1,12

	9
	Khu công viên cây xanh thuộc dự án Khu đô thị mới Bình Đai giai đoạn 2 (20 ha)
	TT. Bình Đại
	3,72  
	 
	3,72

	10
	Khu công viên cây xanh thuộc Dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại (8,14 ha)
	TT. Bình Đại
	0,48  
	0,22  
	0,26  

	11
	Khu công viên cây xanh thuộc dự án Khu đô thị mới An Bình (4,49 ha)
	TT. Bình Đại
	0,29  
	 
	0,29  

	12
	Khu công viên cây xanh thuộc dự án Khu đô thị mới An Thuận Hưng (19,92 ha)
	TT. Bình Đại
Xã Bình Thắng
	2,98  
	 
	2,98  

	13
	Khu công viên cây xanh thuộc dự án Khu đô thị Bình An (24,83 ha)
	TT. Bình Đại
	4,87  
	 
	4,87  

	14
	Khu công viên cây xanh thuộc dự án Khu đô thị mới phía đông Khu đô thị Bà Nhựt (45,21 ha)
	TT. Bình Đại
	3,75  
	 
	3,75  

	15
	Khu công viên cây xanh thuộc dự án Khu dân cư và TĐC xóm Hàng Còng (20 ha)
	TT. Bình Đại
	0,97  
	 
	0,97  

	16
	Khu công viên cây xanh thuộc dự án QHPK Nam thị trấn Bình Đại
	TT. Bình Đại
Xã Bình Thắng
	6,15  
	 
	6,15  

	17
	Khu công viên cây xanh thuộc dự án QHPK Bắc thị trấn Bình Đại
	TT. Bình Đại
Xã Bình Thới
	31,30  
	 
	31,30  


j) Đất ở tại nông thôn
- Hiện trạng năm 2020 là 985,52 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1.344,86 ha, chiếm 3,21 % diện tích tự nhiên, tăng 359,34 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất ở tại nông thôn tăng 521,72 ha, lấy từ đất trồng lúa 11,36 ha; đất trồng cây hàng năm khác 7,69 ha; đất trồng cây lâu năm 392,79   ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 107,11 ha; đất phát triển hạ tầng 2,75  ha.  
+ Chu chuyển giảm: đất ở tại nông thôn giảm 162,38 ha do chuyển sang đất an ninh 0,02 ha; đất khu công nghiệp 8,47 ha; đất cụm công nghiệp 0,10 ha; đất thương mại dịch vụ 0,12 ha; đất phát triển hạ tầng 10,49 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,33  ha; đất ở tại đô thị 142,70 ha. 
+ Cân đối tăng giảm: tăng 359,34 ha.
+ Diện tích đất ở tại nông thôn không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 823,14  ha.
Bảng 3.22: Danh mục công trình đất ở tại nông thôn thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại.
	Xã Phú Thuận
	48,08  
	0,42  
	47,66  

	2
	Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư vùng có nguy cơ bị thiên tai xã Long Hòa
	Xã Long Hòa
	4,97  
	 
	4,97  

	3
	Khu tái định cư xã Thới Lai
	Xã Thới Lai
	0,49  
	 
	0,49  

	4
	Khu tái định cư trạm bơm
	Xã Long Hòa
	0,74  
	 
	0,74  

	5
	Khu dân cư nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ
	Xã Phú Long
	1,15  
	 
	1,15  

	6
	Hoàn trả quyền sử dụng khu đất Trường THCS Bùi Sĩ Hùng về cho người dân 
	Xã Bình Thới
	0,49  
	 
	0,49  

	7
	Đấu giá quyền sử dụng đất trụ sở ấp 3
	Xã Bình Thới
	0,02  
	 
	0,02  

	8
	Giao đất ở cho hộ ông Nguyễn Văn Dũng
	Xã Long Hòa
	0,02  
	0,02  
	 

	9
	Đăng ký chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn(Gấu Vàng)
	Xã Long Hòa
	0,86  
	0,23  
	0,63  

	10
	Khu dân cư ấp Bình Thới 3
	Xã Bình Thới
	20,00  
	 
	20,00  

	11
	Khu dân cư ấp 1 Giồng Sầm
	Xã Bình Thới
	15,00  
	 
	15,00  

	12
	Khu dân cư ấp 4 Cây Trôm
	Xã Bình Thới
	15,00  
	 
	15,00  

	13
	Khu dân cư ấp 2 Cầu Sắt
	Xã Bình Thới
	12,00  
	 
	12,00  

	14
	Khu dân cư ấp Tân Định
	Xã Định Trung
	19,10  
	 
	19,10  

	15
	Khu dân cư ấp Bến Cát
	Xã Định Trung
	41,61  
	 
	41,61  

	16
	Khu dân cư ấp Bình Trung
	Xã Định Trung
	4,55  
	 
	4,55  

	17
	Đất ở thuộc dự án Khu đô thị mới An Thuận Hưng (19,92 ha)
	Xã Bình Thắng
	1,68  
	0,12  
	1,56  

	18
	Đất ở thuộc dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại (8,14 ha)
	Xã Bình Thắng
	2,14  
	2,14  
	 

	19
	Đất ở thuộc QHPK Bắc thị trấn Bình Đại 
	Xã Bình Thới
	43,07  
	 
	43,07  

	20
	Đất ở thuộc QHPK Nam thị trấn Bình Đại 
	Xã Bình Thắng
	34,12  
	 
	34,12  

	21
	Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn trên địa bàn các xã 
	huyện 
Bình Đại
	259,56  
	 
	259,56  


k) Đất ở tại đô thị
- Hiện trạng năm 2020 là 45,21 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 410,39 ha, chiếm 0,98 % diện tích tự nhiên, tăng 365,18 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất ở tại đô thị tăng 367,13 ha, lấy từ đất trồng lúa 9,25 ha; đất trồng cây hàng năm khác 17,11 ha; đất trồng cây lâu năm 130,52   ha; đất nuôi trồng thủy sản 63,76 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,15   ha; đất phát triển hạ tầng 2,53 ha; đất ở tại nông thôn 142,70 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 1,11 ha. 
+ Chu chuyển giảm: đất ở tại đô thị giảm 1,95 ha do chuyển sang đất an ninh 0,05 ha; đất thương mại dịch vụ 0,10 ha; đất phát triển hạ tầng 1,35 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,33  ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,12  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 365,18 ha.
+ Diện tích đất ở tại đô thị không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 43,26   ha.
Bảng 3.23: Danh mục công trình đất ở tại đô thị thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Đất ở thuộc dự án Khu đô thị Bình An (24,83 ha)
	TT. Bình Đại
	10,02  
	0,26  
	9,76  

	2
	Đất ở thuộc dự án Khu đô thị mới An Bình (4,49 ha)
	TT. Bình Đại
	1,61  
	0,25  
	1,36  

	3
	Đất ở thuộc dự án Khu đô thị mới An Thuận Hưng (19,92 ha)
	TT. Bình Đại
	3,47  
	0,10  
	3,37  

	4
	Đất ở thuộc dự án Khu đô thị mới phía đông Khu đô thị Bà Nhựt (45,21 ha)
	TT. Bình Đại
	16,20  
	1,04  
	15,16  

	5
	Đất ở thuộc dự án Dự án khu đô thị mới Bình Đại (9,57 ha)
	TT. Bình Đại
	3,34  
	 
	3,34  

	6
	Đất ở thuộc dự án Khu đô thị mới Bình Đai giai đoạn 2 (20 ha)
	TT. Bình Đại
	4,74  
	 
	4,74

	7
	Đất ở thuộc dự án Khu dân cư và TĐC xóm Hàng Còng (20 ha)
	TT. Bình Đại
	9,73  
	0,35  
	9,38  

	8
	Đất ở thuộc dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại (8,14 ha)
	TT. Bình Đại
	0,12  
	 
	0,12  

	9
	Đất ở thuộc QHPK Bắc thị trấn Bình Đại 
	TT. Bình Đại
	20,16  
	 
	20,16  

	10
	Đất ở thuộc QHPK Nam thị trấn Bình Đại 
	TT. Bình Đại
	17,03  
	 
	17,03  

	11
	Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại đô thị trên địa bàn 
	TT. Bình Đại
Xã Lộc Thuận
Xã Châu Hưng
Xã Thới Thuận
	282,70  
	 
	282,70  


l) Đất xây dựng trụ sở cơ quan
- Hiện trạng năm 2020 là 11,00 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 44,79 ha, chiếm 0,11 % diện tích tự nhiên, tăng 33,79 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 36,43 ha lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 1,71 ha; đất trồng cây lâu năm 10,33 ha; đất nuôi trồng thủy sản 22,05 ha; đất phát triển hạ tầng 1,95 ha; đất ở tại đô thị 0,12 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 0,12  ha.
+ Chu chuyển giảm: đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm 2,63  ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,15 ha; đất an ninh 0,52 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,16 ha; đất phát triển hạ tầng 1,04 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,03 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,12 ha; đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 0,35 ha.
+ Cân đối tăng giảm: giảm 33,79 ha.
+ Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 8,37  ha.
Bảng 3.24: Danh mục công trình trụ sở cơ quan thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Trụ sở hành chính xã Vang Quới Đông
	Xã Vang Qưới Đông
	0,83  
	 
	0,83  

	2
	 Khu hành chính xã Thừa Đức
	Xã Thừa Đức
	0,31  
	 
	0,31  

	3
	Xây dựng Khu hành chính Phú Long
	Xã Phú Long
	0,47  
	0,47  
	 

	4
	Khu hành chính xã Vang Quới Tây
	Xã Vang Qưới Tây
	0,12  
	 
	0,12  

	5
	Xây dựng trụ sở UBND xã Lộc Thuận
	Xã Lộc Thuận
	0,06  
	0,06  
	 

	6
	Trụ sở hành chính xã Long Hòa
	Xã Long Hòa
	0,05  
	 
	0,05  

	7
	Mở rộng UBND xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	0,29  
	0,19  
	0,10

	8
	 Trụ sở Đảng ủy, Ban  ngành  đoàn  thể xã Thạnh Trị
	Xã Thạnh Trị
	0,10  
	0,05  
	0,05

	9
	Xây mới Trụ sở UBND xã Định Trung (xây dựng các hạng mục phụ)
	Xã Định Trung
	0,45  
	0,35  
	0,10

	10
	Mở rộng UBND xã Lộc Thuận (QH chi tiết đô thị Lộc Thuận)
	Xã Lộc Thuận
	1,30  
	0,45  
	0,85  

	11
	Trung tâm hành chính xã Châu Hưng (theo QH chi tiết  Châu Hưng)
	Xã Châu Hưng
	1,23  
	 
	1,23  

	12
	Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Thới
	Xã Bình Thới
	0,24  
	 
	0,24  

	13
	Khu trung tâm hành chính mới
	Xã Bình Thắng
	17,00  
	 
	17,00  

	14
	Trụ sở ủy ban xã Thạnh Phước
	Xã Thạnh Phước
	0,45  
	 
	0,45  

	15
	Giao đất cho Tòa án nhân dân huyện Bình Đại
	TT. Bình Đại
	0,22  
	0,22  
	 

	16
	Đất hành chính thuộc dự án Khu đô thị Bình An (24,83 ha)
	TT. Bình Đại
	0,30  
	 
	0,30  

	17
	Đất hành chính thuộc dự án Khu đô thị mới phía đông Khu đô thị Bà Nhựt (45,21 ha)
	TT. Bình Đại
	5,52  
	 
	5,52  

	18
	Đất hành chính thuộc dự án Khu dân cư và TĐC xóm Hàng Còng (20 ha)
	TT. Bình Đại
	0,51  
	 
	0,51  

	19
	Đất hành chính thuộc  QHPK Bắc thị trấn Bình Đại
	Xã Bình Thới
	0,67  
	 
	0,67  

	20
	Đất hành chính thuộc QH chi tiết đô thị Lộc Thuận
	Xã Lộc Thuận
	6,10  
	 
	6,10  

	21
	Nhu cầu đất xây dựng trụ sở cơ quan trên địa bàn các xã, thị trấn
	huyện Bình Đại
	2,00  
	 
	2,00  


m) Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp
- Hiện trạng năm 2020 là 1,28 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1,63 ha, tăng 0,35 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển tăng: đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tăng 0,35   ha do lấy từ đất xây dựng trụ sở cơ quan.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 0,35 ha.
+ Diện tích đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 1,28  ha.

Bảng 3.25: Danh mục công trình trụ sở của tổ chức sự nghiệp thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích tăng thêm (ha)

	1
	Bảo hiểm xã hội huyện Bình Đại
	TT. Bình Đại
	0,10
	 
	0,10

	2
	Chi cục thuế huyện Bình Đại
	TT. Bình Đại
	0,25
	 
	0,25


n) Đất tín ngưỡng
- Hiện trạng năm 2020 là 13,44 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 12,31 ha, chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên, giảm -1,13 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển giảm: đất tín ngưỡng giảm 1,13 ha do chuyển sang đất có di tích lịch sử - văn hóa.
+ Cân đối tăng giảm: giảm 1,13 ha.
+ Diện tích đất tín ngưỡng không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 12,31  ha.
[bookmark: _Toc433189203]o) Đất sông, ngòi, kênh, rạch
- Hiện trạng năm 2020 là 6.356,92 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 6.353,79 ha, chiếm 15,16 % diện tích tự nhiên, giảm 3,13 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển giảm: đất sông, ngòi, kênh, rạch giảm 3,13 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,42 ha; đất phát triển hạ tầng 0,76  ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,72  ha; đất ở tại đô thị 1,11 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,12 ha.
+ Cân đối tăng giảm: giảm 3,13 ha.
+ Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch không thay đổi mục đích sử dụng đất đến năm 2030 là 6.353,79  ha.

p) Đất có mặt nước chuyên dùng
 - Hiện trạng năm 2020 là 14,38 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 14,86 ha, chiếm 0,04 % diện tích tự nhiên, tăng 0,48 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau :
+ Chu chuyển tăng: đất có mặt nước chuyên dùng tăng 0,48 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,10  ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,38  ha.
+ Cân đối tăng giảm: tăng 0,48 ha.
- Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng không thay đổi mục đích sử dụng đất đến năm 2030 là 14,38  ha.
1.3.3. Đất chưa sử dụng	
- Hiện trạng năm 2020 là 154,62 ha. 
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 không còn đất chưa sử dụng, giảm 154,62 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:
+ Chu chuyển giảm: đất chưa sử dụng giảm 154,62  ha do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 128,13  ha; đất thương mại, dịch vụ 26,50  ha. 
+ Cân đối tăng giảm: giảm 154,62 ha.
- Diện tích đất chưa sử dụng không thay đổi mục đích sử dụng đất đến năm 2030 là 0 ha.
[bookmark: _Toc84886376]1.4. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch
Xác định các loại đất cần chuyển mục đích theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bao gồm các trường hợp được quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai. 
- Đối với huyện Bình Đại, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tổng diện tích đất nông nghiệp cần chuyển mục đích là 3.380,94 ha. Cụ thể như sau:
+ Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 60,28 ha, cụ thể: thị trấn Bình Đại 21,32 ha; xã Bình Thắng 8,72 ha; xã Bình Thới 2,11 ha; xã Đại Hòa Lộc 3,70 ha; xã Định Trung 2,56 ha; xã Long Định 1,43 ha; xã Long Hòa 4,87 ha; xã Phú Long 2,10 ha; xã Phú Thuận 6,78 ha; xã Thạnh Phước 5,62 ha; xã Thới Lai 1,07 ha. 
+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là 62,54 ha, cụ thể: thị trấn Bình Đại 26,35 ha; xã Bình Thắng 2,88 ha; xã Bình Thới 2,56 ha; xã Châu Hưng 2,30 ha; xã Định Trung 0,24 ha; xã Lộc Thuận 0,85 ha; xã Long Định 0,75 ha; xã Phú Long 2,77 ha; xã Phú Thuận 6,11 ha; xã Phú Vang 0,01 ha; xã Thạnh Trị 1,84 ha; xã Thới Lai 2,23 ha; xã Thới Thuận 0,75 ha; xã Vang Quới Tây 0,10 ha.
+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1.900,17 ha, cụ thể: thị trấn Bình Đại 128,42 ha; xã Bình Thắng 57,02 ha; xã Bình Thới 156,30 ha; xã Châu Hưng 154,80 ha; xã Đại Hòa Lộc 55,13 ha; xã Định Trung 150,00 ha; xã Lộc Thuận 80,98 ha; xã Long Định 147,15 ha; xã Long Hòa 75,44 ha; xã Phú Long 61,84 ha; xã Phú Thuận 265,65 ha; xã Phú Vang 60,41 ha; xã Tam Hiệp 74,93 ha; xã Thạnh Trị 78,07 ha; xã Thới Lai 104,18 ha; xã Thới Thuận 22,73 ha; xã Thừa Đức 14,35 ha; xã Vang Quới Đông 102,97 ha; xã Vang Quới Tây 76,98 ha. 
+ Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp là 17,15 ha, cụ thể: xã Thới Thuận 16,15 ha; xã Thừa Đức 1,00 ha.
+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là 0,15 ha trên địa bàn xã Thới Thuận.
+ Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1.301,62 ha, cụ thể: thị trấn Bình Đại 121,50 ha; xã Bình Thắng 101,12 ha; xã Bình Thới 146,10 ha; xã Đại Hòa Lộc 36,40 ha; xã Định Trung 71,66 ha; xã Lộc Thuận 4,32 ha; xã Long Định 0,50 ha; xã Long Hòa 0,83 ha; xã Phú Long 1,86 ha; xã Phú Thuận 0,20 ha; xã Phú Vang 0,38 ha; xã Tam Hiệp 2,24 ha; xã Thạnh Phước 163,21 ha; xã Thạnh Trị 24,04 ha; xã Thới Lai 0,39 ha; xã Thới Thuận 284,69 ha; xã Thừa Đức 341,38 ha; xã Vang Quới Đông 0,40 ha; xã Vang Quới Tây 0,20 ha.
+ Đất làm muối chuyển sang đất phi nông nghiệp là 39,00 ha; cụ thể: xã Thạnh Phước 39,00 ha.
+ Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,03 ha, cụ thể: thị trấn Bình Đại 0,03 ha.
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 1.252,86 ha, trong đó: thị trấn Bình Đại 143,89 ha; xã Bình Thắng 41,65 ha; xã Bình Thới 15,92 ha; xã Đại Hòa Lộc 176,63 ha; xã Định Trung 26,95 ha; xã Long Hòa 0,12 ha; xã Phú Long 0,19 ha; xã Phú Thuận 9,83 ha; xã Thạnh Phước 646,64 ha; xã Thạnh Trị 96,02 ha; xã Thới Lai 11,25 ha; xã Thới Thuận 26,17 ha; xã Thừa Đức 43,73 ha; xã Vang Quới Đông 0,13 ha; xã Vang Quới Tây 13,75 ha. 
- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 6,56 ha: thị trấn Bình Đại 3,79 ha; xã Bình Thắng 0,14 ha; xã Long Hòa 0,74 ha; xã Phú Thuận 0,23 ha.  
Bảng 3.26: Chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch
	Số TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	 
	3.380,94 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	60,28 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	17,69 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	62,54 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	1.900,17 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	17,15 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	0,15 

	
	Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên
	RSN/PNN
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	1.301,62 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	39,00 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	0,03 

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	1.252,86 

	 
	Trong đó:
	 
	 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	374,67 

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	 

	2.3
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUA/NTS
	582,74 

	2.4
	Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối
	LUA/LMU
	 

	2.5
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	HNK/NTS
	 

	2.6
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối
	HNK/LMU
	 

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	 

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RDD/NKR(a)
	 

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	 

	 
	Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên
	RSN/NKR(a)
	 

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	6,56 
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Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện chuyển đất chưa sử dụng sang đất nuôi trồng thủy sản  128,13 ha; đất thương mại dịch vụ 26,50 ha.
Bảng 3.27: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2030
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng 
diện tích (ha)

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	128,13 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm 
	CLN
	 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất 
	RSX
	 

	 
	Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên
	RSN
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	128,13 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	26,50 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	26,50 

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	 

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 

	2.9.1
	Đất giao thông
	DGT
	 

	2.9.2
	Đất thủy lợi
	DTL
	 

	2.9.3
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	 

	2.9.4
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	 

	2.9.5
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	 

	2.9.6
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	 

	2.9.7
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	 

	2.9.8
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	 

	2.9.9
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 

	2.9.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	 

	2.9.11
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	 

	2.9.12
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 

	2.9.13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	 

	2.9.14
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	 

	2.9.15
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	 

	2.9.16
	Đất chợ
	DCH
	 

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	 

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	 

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 



[bookmark: _Toc84886378]II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc84886379]2.1. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến  nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và  chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
[bookmark: _Toc416420201][bookmark: _Toc417537264]Tính toán chi phí bồi thường các công trình, dự án trong kỳ quy hoạch sử dụng đất chỉ tính toán về bồi thường đất và hỗ trợ về đất; các chi phí về bồi thường tài sản gắn liền với đất như nhà ở, công trình khác, mồ mả, cây cối, hoa màu,... chưa được tính toán, việc tính toán các chi phí này sẽ được tính toán cụ thể, chi tiết khi triển khai lập phương án chi tiết của chủ đầu tư công trình, dự án của các cơ quan liên quan khác.
Tính toán các khoản thu từ chuyển mục đích, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất được tính theo đơn giá của tỉnh, và sẽ kéo dài nhiều năm mới có được số tiền dự toán. Chi phí bồi thường đất được bố trí trong dự toán thu chi chỉ mang tính khái toán, chưa đủ cơ sở căn cứ lập dự án nhưng có đủ cơ sở để các chủ đầu tư xác định được nguồn vốn phải cần có để thực hiện bồi thường, thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất khi thực hiện dự án.
Cơ sở tính các khoản thu chi theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2024;
Cụ thể dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 như sau:
Bảng 3.28: Cân đối các khoản thu chi 
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Đơn giá (đồng/m2)
	Thành tiền (triệu đồng)

	I. Các khoản thu
	 
	 
	246.150.770

	- Thu tiền khi giao đất ở tại nông thôn
	 
	 
	85.524.626

	+ Đất trồng lúa
	11,36 
	57.200
	649.792

	+ Đất trồng cây hàng năm khác
	7,69 
	57.200
	439.868

	+ Đất trồng cây lâu năm
	392,79 
	84.600
	33.230.034

	+ Đất nuôi trồng thủy sản
	107,11 
	57.200
	6.126.692

	- Thu tiền khi giao đất ở tại đô thị
	 
	 
	22.539.120

	+ Đất trồng lúa
	9,25 
	80.200
	741.850

	+ Đất trồng cây hàng năm khác
	17,11 
	80.200
	1.372.222

	+ Đất trồng cây lâu năm
	130,52 
	117.800
	15.375.256

	+ Đất nuôi trồng thủy sản
	63,76 
	79.200
	5.049.792

	- Thu tiền khi giao đất vào mục đích thương mại, dịch vụ
	 
	 
	67.930.940

	▪ Thị trấn Bình Đại
	24,11 
	346.000
	8.342.060

	▪ Trên địa bàn xã
	286,49 
	208.000
	59.588.880

	- Thu tiền khi giao đất vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	 
	 
	70.156.084

	▪ Thị trấn Bình Đại
	10,84 
	156.000
	1.691.040

	▪ Trên địa bàn xã
	264,34 
	259.000
	68.465.044

	II. Các khoản chi 
	 
	 
	152.305.079

	+ Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa
	37,15 
	57.200
	2.124.980

	+ Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác
	29,26 
	57.200
	1.673.672

	+ Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm
	1.081,66 
	84.600
	91.508.436

	+ Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản
	891,94 
	57.200
	51.018.871

	+ Chi bồi thường khi thu hồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	1,31 
	156.000
	204.360

	+ Chi bồi thường khi thu hồi đất ở tại nông thôn
	19,17 
	260.000
	4.984.200

	+ Chi bồi thường khi thu hồi đất ở tại đô thị
	1,83 
	432.000
	790.560

	Cân đối thu - chi (I - II)
	 
	 
	93.845.691


[bookmark: _Toc84886380]2.2. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến  khả năng bảo đảm an ninh lương thực
Huyện Bình Đại là một trong ba huyện ven biển của tỉnh Bến Tre, diện tích đất lúa trên địa bàn huyện chủ yếu là lúa 1 vụ (lúa-tôm) phân bố không tập trung, phần lớn nằm xen kẽ các khu vực trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản. Do đó, trong phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện đã bố trí chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Vì vậy phương án  Quy hoạch sử dụng đất của huyện không tác động nhiều đến khả năng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.
[bookmark: _Toc84886381][bookmark: _Toc433189210]2.3. Đánh tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải  di dời chỗ ở số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất
[bookmark: _Toc455494208][bookmark: _Toc388447816][bookmark: _Toc388448216][bookmark: _Toc388448643][bookmark: _Toc388449076][bookmark: _Toc455494209]Theo phương án Quy hoạch sử dụng đất đến 2030, đất ở nông thôn tăng 359,34 ha, trong đó thực hiện bố trí quy hoạch các khu dân cư nông thôn, các tuyến dân cư ven đường. Đặc biệt, trong phương án quy hoạch đến năm 2030 đã bố trí 45 ha để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận. Vì vậy, phương án quy hoạch sử dụng đất đã bố trí đầy đủ nhu cầu đất ở trên địa bàn huyện đến năm 2030 và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, các hộ gia đình phải di dời chỗ ở khi thực hiện các dự án đầu tư đã có dự án bố trí chỗ ở mới, đồng thời có các chính sách hỗ trợ di dời và tái định cư cho nhân dân.
[bookmark: _Toc455494210]Vấn đề giải quyết việc làm cho những hộ thuộc diện giải tỏa, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách khuyến khích các nhà đầu tư ưu tiên nhận lao động thuộc diện thu hồi đất vào làm việc tại công ty, xí nghiệp và có chính sách đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu lao động đảm bảo đời sống cho nhân dân. 
[bookmark: _Toc84886382]2.4. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến quá  trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng
[bookmark: _Toc289868627][bookmark: _Toc299605249][bookmark: _Toc299605729][bookmark: _Toc299608001][bookmark: _Toc326002732]Theo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bình Đại mức độ đô thị hóa khá cao (một đô thị loại IV và ba đô thị loại V). Do đó, trong phương án quy hoạch đến năm 2030 đã cân nhắc kỹ các vấn đề về mở rộng phát triển đô thị và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
[bookmark: _Toc68357685][bookmark: _Toc84886383]2.5. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến việc tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc
Trong phương án Quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Đại đến năm 2030, huyện đã chú trọng bố trí xây dựng các công trình mang tính chất lịch sử, văn hóa trên địa bàn như mở rộng khu lưu niệm Huỳnh Tấn Phát, xây dựng khu bia lưu niệm đoàn văn công Thanh Hải và Mật khu Hóc Quả xã Thới Thuận, công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình Long Phụng, Đình An Hóa, Đình Phú Thuận, Chùa Vạn Phước…Kết quả phương án quy hoạch sẽ thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh giao lưu với tỉnh, với các địa phương trong và ngoài tỉnh trên tất cả các mặt. Trên cơ sở đó làm tác động đến lối sống, thói quen sinh hoạt của người dân, làm cho đời sống văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú.
[bookmark: _Toc68357686][bookmark: _Toc84886384]2.6. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ
[bookmark: _Toc68357687]Trên cơ sở điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên thiên nhiên, phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã cơ bản khai thác hợp l‎ý. Theo phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện đã xác định tổng diện tích đất nông nghiệp chiếm đến 70,58 % tổng diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất rừng phòng hộ là 1.938,96 ha, chiếm khoảng 4,63 % tổng diện tích đất tự nhiên; đất rừng sản xuất là 1.154,70 ha, chiếm 2,76 % diện tích tự nhiên. Huyện tiếp tục bảo tồn diện tích hiện trạng và phát triển thêm diện tích rừng ở khu vực ven sông, ven biển nhằm góp phần nâng cao độ che phủ của tỉnh nói chung, huyện Bình Đại nói riêng.

[bookmark: _Toc84886385]PHẦN IV
[bookmark: _Toc68357688][bookmark: _Toc84886386]KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

Thực hiện Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện và Công văn số 4887/UBND-KT ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. UBND huyện Bình Đại đã tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Đại và đã được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Đại.
[bookmark: _Toc68357689][bookmark: _Toc84886387][bookmark: _Toc471205757][bookmark: _Toc471456125][bookmark: _Toc494636671][bookmark: _Toc527386718]
PHẦN V
[bookmark: _Toc68357690][bookmark: _Toc84886388]GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

[bookmark: _Toc324142201][bookmark: _Toc433189211][bookmark: _Toc462064495][bookmark: _Toc471205753][bookmark: _Toc471456121][bookmark: _Toc61104293][bookmark: _Toc68357691][bookmark: _Toc84886389][bookmark: _Toc381374072]I. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
- Có chính sách thỏa đáng tiếp tục khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì của đất. Khuyến khích khai hoang, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp nhằm sử dụng triệt để, tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất tự nhiên trên địa bàn.
- Bảo vệ tầng đất canh tác khi chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp.
- Đẩy mạnh việc trồng cây xanh phân tán trong các khu vực phát triển đô thị, cụm công nghiệp,...
- Đầu tư các công trình xử lý chất thải ở các khu, cụm công nghiệp, bệnh viện, khu đô thị,... đảm bảo chất thải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường, các khu, cụm công nghiệp chỉ được đưa vào hoạt động khi có khu xử lý nước thải hoàn chỉnh.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Tăng cường công tác quản lý môi trường trong cụm công nghiệp, khu đô thị; tổ chức tốt hoạt động quản lý môi trường trong các cụm công nghiệp, khu đô thị theo sự phân cấp và ủy quyền của cơ quan quản lý môi trường; nâng cao năng lực của cán bộ quản lý môi trường trong các cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn.
- Cần triển khai đồng bộ, kịp thời việc đầu tư các công trình xử lý rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt tại các khu đô thị, khu dân cư nông thôn.
- Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường trong các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư nông thôn; xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với Ban quản lý các khu công nghiệp. Thông qua hệ thống quan trắc môi trường đánh giá kịp thời, chính xác và kiểm soát được tình trạng chất lượng môi trường cũng như mức độ ô nhiễm môi trường trong các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư nông thôn.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, coi bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
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- Nhà nước chủ động thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, trong đó cần phải xem xét thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh các công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đồng thời ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi theo quy định của pháp luật.
- Kiên quyết thu hồi diện tích đất các dự án không sử dụng, chậm tiến độ, sử dụng sai mục đích theo đúng quy định của Luật Đất đai.
- Áp dụng các biện pháp cụ thể để quản lý, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính thống nhất, đúng tiến độ và đúng mục đích sử dụng đất được duyệt, khắc phục tình trạng “dự án treo”, sử dụng đất không hiệu quả.
- Xác định cụ thể quỹ đất có vị trí lợi thế để đấu giá cho các mục đích thương mại, dịch vụ nhằm tăng nguồn thu ngân sách.
- Phát triển hạ tầng phải gắn với khai thác quỹ đất liền kề để điều tiết chênh lệch giá đất do Nhà nước đầu tư.
- Phải nâng cao công tác giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
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- Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo công bằng xã hội và kích thích đầu tư kinh doanh, sản xuất.
- Rà soát, đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối tượng thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý về đất đai đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất để tránh thất thu.
- Mọi đối tượng thuê đất đều phải nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng thời gian nếu không có lý do chính đáng được các cấp có thẩm quyền cho phép.
- Rà soát lại việc sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức không phải thuê đất để có kế hoạch sử dụng, tránh lãng phí đất đai.
- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa trong các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đúng theo quy định.
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- Tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt để cho các tổ chức, cá nhân được biết; phổ biến công khai, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến đất đai, phục vụ có hiệu quả các đối tượng sử dụng đất theo đúng tinh thần của pháp luật hiện hành.  
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong quản lý Nhà nước về đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật, đảm bảo cho việc sử dụng đất đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong kế hoạch sử dụng đất. Khi xem xét giải quyết giao đất, cho thuê đất cần phải tính đến năng lực thực hiện dự án của nhà đầu tư, nhằm đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và khả thi. 
- Tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng đất của tất cả các cơ quan, đơn vị, đất của các dự án được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất. Kịp thời xử lý kiên quyết đối với những dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng không thực hiện đúng thời gian quy định, sử dụng đất không hiệu quả, trái mục đích sử dụng đất được giao, gây lãng phí đất, tránh tình trạng lấn chiếm, sang nhượng đất trái phép.
- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ huyện đến các xã, thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.
- Thực hiện tốt cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân cam kết giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện các công trình, dự án đảm bảo theo đúng tiến độ.
- Bổ sung nhân sự có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cho các cấp để thực hiện công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai để các tổ chức và nhân dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, để sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả cao. 
- Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông”, giảm thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
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Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần có các giải giáp để thu hút nguồn lực và nguồn vốn đầu tư: 
- Cần phải có chính sách đãi ngộ đối với các cán bộ từ nơi khác đến công tác trên địa bàn, xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ lao động. Tăng cường bố trí nguồn vốn phù hợp cho việc phát triển mạnh nguồn nhân lực hiện có, từng bước bồi dưỡng lực lượng cán bộ làm việc tại cơ sở. Đầu tư nâng cao trình độ dân trí, tăng cường công tác đào tạo lao động kỹ thuật, đào tạo ngành nghề cho những người bị thiếu đất hoặc mất đất sản xuất nông nghiệp,… 
- Đồng thời, huy động vốn đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án bằng việc tạo môi trường thuận lợi như: giá thuê đất, giải phóng mặt bằng, cung cấp dịch vụ hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính,… cho các nhà đầu tư. Ngoài việc huy động vốn từ ngân sách, nguồn vốn từ các doanh nghiệp, cần phải tranh thủ nguồn đầu tư từ các ngành, kể cả vốn đầu tư nước ngoài nhằm thực hiện các công trình trọng điểm của huyện và các công trình khác.
- Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong mọi lĩnh vực, lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, có đầy đủ năng lực tài chính để thực hiện tốt các công trình dự án được giao, đem lại hiệu quả và phát huy được tiềm năng của đất.
- Thu hút các nguồn lực xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển, tiếp tục thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
- Tăng cường các nguồn thu từ đất thông qua giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là dành quỹ đất thích hợp cho đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và phục vụ công tác quản lý đất đai tại địa phương. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất cho xây dựng các công trình, đặt biệt đối với các công trình giao thông, thủy lợi và đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
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Căn cứ vào kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, dựa trên cơ sở đánh giá rà soát những nhân tố chủ quan và khách quan đã tác động đến quá trình tổ chức quy hoạch đến năm 2020. Huyện Bình Đại đã tiến hành tổ chức rà soát và lập phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2021, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Đại đã được xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Đại đã được xây dựng trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhu cầu sử dụng đất của ngành và địa phương trong huyện dựa vào hiện trạng và tiềm năng đất đai của huyện. Do đó, có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của tỉnh.
Các thông tin và nhu cầu sử dụng đất được điều tra khảo sát tại địa bàn. Vì vậy, phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện đã được tổ chức nghiên cứu chặt chẽ, đã đề cập đầy đủ những đánh giá, dự báo có liên quan đến sử dụng đất đai trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
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Để quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Đại có hiệu lực và tính khả thi cao. Đồng thời, hướng người sử dụng đất khai thác và sử dụng đất đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý sử dụng đất, UBND huyện kiến nghị:
Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre xét duyệt những nội dung cơ bản trong phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Bình Đại, tạo cơ sở pháp lý để huyện chỉ đạo thực hiện chức năng Quản lý Nhà nước về đất đai.
Theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Bình Đại phải tập trung đầu tư, phát triển nhiều hạng mục công trình nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế - xã hội của huyện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng các xã nông thôn mới trên địa bàn huyện. Hiện tại cơ sở hạ tầng của huyện còn nhiều lĩnh vực chưa được phát triển đồng bộ, do đó, UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành tỉnh cần có chính sách đầu tư, hỗ trợ địa phương, đặc biệt phát triển cơ sở hạ tầng để phát huy tiềm năng của huyện, góp phần thực hiện tốt phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 theo quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, đầy đủ và có hiệu quả, nhằm đạt được các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội mà huyện đã đề ra./.
________________________
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